
THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THUẾ CƠ SỞ 2 TP. ĐÀ NẴNG

STT Mã số thuế  Tên người nộp thuế Địa chỉ Lý do công khai
Người đại diện theo pháp 

luật

Số tiền nợ thuế 

(đồng)
Phòng/Thuế cơ sở

1 0401515398 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THIÊN VINA 01 Hồ Biểu Chánh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Vũ Thị Hương 0 Thuế cơ sở 2

2 0402071762 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI TỨ CHIẾN 01 Hóa Sơn 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Tam Tứ 5.492.800 Thuế cơ sở 2

3 0401530075 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung An Bùi 01 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kiều Anh 319.150 Thuế cơ sở 2

4 0401904926
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

QUÂN TRẦN ĐÀ NẴNG
01 Nguyễn Súy chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Minh Quang 137.200 Thuế cơ sở 2

5 0401764041 CÔNG TY TNHH KEM Ý SOLIO GELATO 01 Phan Đăng Lưu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Cao Mạnh Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

6 0401511322 Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Ngọc Việt 01 Tạ Hiện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Huỳnh Ngọc Quốc Khánh 0 Thuế cơ sở 2

7 0401741830 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHÚC VÂN 01 Tiên Sơn 3 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Thanh Vân 2.334.610 Thuế cơ sở 2

8 0402052801 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH HỮU 01 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Hữu Thành 0 Thuế cơ sở 2

9 0402051396 CÔNG TY TNHH MTV HÀ HÀ THU 01 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Đỗ Thu Hà 0 Thuế cơ sở 2

10 0401918774 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIÊN TIÊN KHÁNH 01 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Thạch Nguyễn Đan Thi 0 Thuế cơ sở 2

11 0401906190 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THI TIÊN KHÁNH 01 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Thạch Nguyễn Đan Thi 0 Thuế cơ sở 2

12 0402096213 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG CÔNG ANH 01 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hoàng Minh Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

13 0402096742 CÔNG TY TNHH MTV LÂM LÂM HỮU 01 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Cao Hữu Lâm 2.634.200 Thuế cơ sở 2

14 0401699970 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẠCH ĐAN THI 01 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Tài 0 Thuế cơ sở 2

15 0401701362 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU THÀNH NGUYỄN 01 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Tài 0 Thuế cơ sở 2

16 0401604859 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Gia Hoàng Giang 02 Bình An 3 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Hoài Sơn 0 Thuế cơ sở 2

17 0312418716-004 CÔNG TY TNHH MOVI - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 02 Cách Mạng Tháng Tám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tuan Hoang Nguyen 172.200 Thuế cơ sở 2

18 0400535218 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Thiên Hưng 02- Hoàng Thúc Trâm chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Minh Trân 0 Thuế cơ sở 2

19 0401551149 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hữu Chiến 02 Lê Cơ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Hữu Chiến 11.349.320 Thuế cơ sở 2

20 0401447885-001 Trường Mầm Non Bé Hạnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Đại Thành Anh 02 Lê Thanh Nghị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Nga 0 Thuế cơ sở 2

21 0401785436 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯỜNG THÁI LÊ 02 Lê Thanh Nghị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thái Cát Tường 0 Thuế cơ sở 2

22 0401526537 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phúc Trường Lộc 02 Man Thiện NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Sơn 2.154.500 Thuế cơ sở 2

23 0401897771 CÔNG TY TNHH CHARLYPRO 02 Nguyễn Sơn Trà chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Minh Hữu 68.953.032 Thuế cơ sở 2

24 0401545515 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Minh Khang 02 Tiên Sơn 8 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Nguyễn Minh Mẫn 2.977.908 Thuế cơ sở 2

25 0402052449 CÔNG TY TNHH MTV THU THẢO NGUYỄN 02 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Thu Thảo 2.634.806 Thuế cơ sở 2

26 0402094488 CÔNG TY TNHH MTV LÂM CAO 02 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Cao Hữu Lâm 2.853.200 Thuế cơ sở 2

27 0402058458 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM VŨ LÂM 02 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Vũ Trường Lâm 2.894.862 Thuế cơ sở 2

28 0402057454 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO HÓA 02 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Cao Hữu Hóa 0 Thuế cơ sở 2

29 0401794631 CÔNG TY TNHH VIỆT TUẤN THI 02 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Tăng Thị Hạnh 0 Thuế cơ sở 2

30 0401822381 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY BÍCH HÀ 02 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hà Thị Bích Thủy 0 Thuế cơ sở 2

31 0401817800 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA NGUYÊN NGUYÊN 02 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Hoa 1.547.800 Thuế cơ sở 2

32 0401699360 Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Khứ 02 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Văn Công Khứ 0 Thuế cơ sở 2

33 0401705173 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Nguyễn Phú 02 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Phú 0 Thuế cơ sở 2

34 0401683829 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Linh Chi 02 Tuệ Tĩnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Hạnh 0 Thuế cơ sở 2

35 0401364371 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vũ Tuấn Long 02-04 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

36 0400540514 Công Ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Lộc Phước 03 đường Tuyên Sơn 8 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hồng Sơn 1.297.723.550 Thuế cơ sở 2

37 0400611998 Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Đào Thanh Tùng 03 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

38 0401842860 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WIARC 03 Nguyễn Hanh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Anh Quốc 0 Thuế cơ sở 2

39 0401849305 CÔNG TY TNHH COSMETICS HOA SIM 03 Nguyễn Thành Ý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Sỹ Hiền 18.235.675 Thuế cơ sở 2

40 0402088759 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI D&B 03 Phan Huy Ôn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Việt 0 Thuế cơ sở 2

41 0401771183 Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Văn Công 03 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Văn Công Khứ 0 Thuế cơ sở 2

42 0400603394 Công ty TNHH Đồng Lực In 03 Tuệ Tĩnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  113.839.060 Thuế cơ sở 2

43 0401417961 Công Ty TNHH Xây Dựng Tm & Dv Nguyên Phúc Thịnh 03/6 Phan Thành Tài NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thu Hằng 0 Thuế cơ sở 2

44 0401554164 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tin Học Và Dịch Vụ Công Hà 04 Phạm Văn Bạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Công Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

45 0400537060 Công ty TNHH dịch vụ Nam Hoa 04 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

46 0401542708 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Quảng Cáo Nam Hoàng 04 Tuệ Tĩnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Vũ Bảo Lân 20.123.682 Thuế cơ sở 2

47 0400383043 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Uy Tín 04- ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh Cảnh 365.427 Thuế cơ sở 2

48 0401333648 Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Việt Nhân 05 Lê Bá Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  17.458.999 Thuế cơ sở 2

49 0402035595 CÔNG TY TNHH FLYINGVN CENTER 05 Lưu Trọng Lư NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Hiển Hoàng 24.165.750 Thuế cơ sở 2

50 0401829732 CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỆT HẢI 05 Mai Dị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đồng Thị Bích Chính 9.810.391 Thuế cơ sở 2

51 0401371957 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Tân Thy 05 Ngô Tất Tố chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đoàn Ngọc Lực 0 Thuế cơ sở 2

52 0401429163 Công Ty Cổ Phần Ve Na Việt 05 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Dũng 12.445.450 Thuế cơ sở 2

53 0401539448 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Vạn Long 05 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lê Diễm Trinh 19.358.448 Thuế cơ sở 2

54 0401342459 Công ty TNHH MTV Phú Thuận Phát 05 Nguyễn Khoái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

55 0400591332 Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Phương Loan 05 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Loan 0 Thuế cơ sở 2

56 0400386559 Doanh nghiệp Tư nhân Minh Loan 05 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Xuân Lan 0 Thuế cơ sở 2

57 0401431620 Công Ty TNHH An Gia Thế 06- Dương Thưởng chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Quốc Việt 10.742.065 Thuế cơ sở 2

58 0402061193 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA PHÁT AN 06 Hóa Quê Trung 2 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Đức Phương 0 Thuế cơ sở 2

59 0402258866 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ- ĐIỆN TỬ CHÂU ĐÔNG 06 Lê Sát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Văn Đông 0 Thuế cơ sở 2

60 0402059081 CÔNG TY TNHH TM HOUSE HỒNG MINH 06 Nguyễn Phẩm chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Duy 293.627 Thuế cơ sở 2

61 0401515581 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SALEM SPA 06 NGuyễn Thiện Thuật chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Hoàng Oanh 0 Thuế cơ sở 2

62 0401755713 CÔNG TY TNHH AN MINH PHONG 06 Phan Trọng Tuệ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Nhật 1.413.442.820 Thuế cơ sở 2

63 0401624904 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Thái Gia 06 Tại Hiện NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thái Nhật Tôn 1.696.800 Thuế cơ sở 2

64 3500441720-001
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRUNG VIỆT- CHI NHÁNH TẠI ĐÀ 

NẴNG
06 Tiên Sơn 5 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Trần Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

65 0401530702 Công Ty TNHH Red Misa 06 Tiên Sơn 5 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Nguyễn Anh Thư 1.621.300 Thuế cơ sở 2

66 0401456833 Doanh Nghiệp Tư Nhân Ta Ran 06- Trần Đăng Ninh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Nhật 0 Thuế cơ sở 2

67 0401432254 Công Ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Cường Minh Tuấn 06 Vũ Hữu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Trung 1.621.300 Thuế cơ sở 2

68 0401705053 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DV-TM HẢO THÀNH TÂM 07 Lê Bá Trinh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Thu 197.758.792 Thuế cơ sở 2

69 0401730846 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhân Đức Trí 07 Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đỗ Văn Nhân 18.355.907 Thuế cơ sở 2

70 0401825304 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TỔNG HỢP HƯNG PHÁT 79 08 Bùi Viện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trịnh Xuân Hưng 0 Thuế cơ sở 2

71 0402247085 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP BUILDING TIÊN SƠN 08 Đường Tiên Sơn 16 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Linh 0 Thuế cơ sở 2

72 0401635078 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN CẦU Á 08 Lê Bá Trinh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hoàng Vỹ 0 Thuế cơ sở 2

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP KHÔNG HOẠT ĐỘNG 
TẠI ĐỊA CHỈ ĐÃ ĐĂNG KÝ 

m
ai

tt5
-2

1/
07

/2
02

6 
08

:3
5:

52
-m

ai
tt5

-m
ai

tt5
-m

ai
tt5

vi
nh

dn
-3

0/
07

/2
02

6 
10

:3
2:

39
-v

in
hd

n-
vi

nh
dn

-v
in

hd
n



73 0400396349 Công Ty TNHH Thạch Thắng 08- Nguyễn Hanh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Lý 0 Thuế cơ sở 2

74 0401954571 CÔNG TY TNHH MTV GON DESIGN STUDIO 08 Tiên Sơn 8 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Huỳnh Công Vũ 0 Thuế cơ sở 2

75 0400631994 Công ty TNHH Vũ Đức Anh 09 Phan Huy Ôn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

76 0400602577 Công ty cổ phần Lắp máy J.S.U 09 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  48.129.000 Thuế cơ sở 2

77 0401422263 Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Viet Haladays 1 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Thanh Hương 0 Thuế cơ sở 2

78 0402279168 CÔNG TY TNHH TWOZZIM RESTAURANT 1 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

79 0401639058 CÔNG TY TNHH NHIÊN TÂM 10 Bình An 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

80 0401605355 Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp Quang Sg 10 Châu Thượng Văn, tổ 88 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đồng Thị Hồng Thu 1.671.900 Thuế cơ sở 2

81 0400613716 Công ty TNHH Quang Hoàng 10 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.683.880 Thuế cơ sở 2

82 0401973126 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KIẾN TRÚC TASCOM 10 Lê Vĩnh Huy NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phương Nam 8.583.600 Thuế cơ sở 2

83 0401611091 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Hải Quyên 10 Nguyễn khoái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quyền Hưng 11.611.120 Thuế cơ sở 2

84 0401555714 Công Ty TNHH Một Thành Viên Isuccess 10- Nguyễn Khoái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Lợi 0 Thuế cơ sở 2

85 0401507220 Công Ty TNHH Một Thành Viên Piolink 10- Nguyễn Khoái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Văn Nghiệp 616.800 Thuế cơ sở 2

86 0401346171 Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Quốc Đạt Tiến 10 Nguyễn Thiện  Thuật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kỳ Hữu Bình 167.571.518 Thuế cơ sở 2

87 0401931172 CÔNG TY TNHH SMILE TRAVEL 10 Tiên Sơn 2 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hiếu Hạnh 469.200 Thuế cơ sở 2

88 0315488623-001
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CHU 

THANH TST 38 - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
10 Xô Viết Nghệ Tĩnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chu Văn Thanh 0 Thuế cơ sở 2

89 0400547982 Công ty cổ phần Nam Ngọc 100 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  2.284.723 Thuế cơ sở 2

90 0401785073 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT THIÊN LỘC 100 Hồ Biểu Chánh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đặng Thị Toại 0 Thuế cơ sở 2

91 0401473437 Công Ty Cổ Phần Imaster 100- Lương Khánh Thiện NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Bảo Dân 12.647.187 Thuế cơ sở 2

92 0401773430 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI THANH CHÂU 100 Tiểu La chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thanh Châu 66.484.639 Thuế cơ sở 2

93 0400674885 Công ty TNHH Ngọc Phúc Khang 101 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

94 0401622992 Công Ty TNHH Giáo Dục Hac 101 Hoàng Thúc Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đăng Hóa 0 Thuế cơ sở 2

95 0401510689 Công Ty TNHH Một Thành Viên Emmanuel 101 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Hoàng 0 Thuế cơ sở 2

96 0400612494 Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Đức Lợi 102 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

97 0401625513 Công Ty TNHH Văn Cường Thịnh 102 Ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Công Cường 0 Thuế cơ sở 2

98 0401604344 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thiên Ưng 103 Hoàng Thúc Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Hùng Tâm 14.055.051 Thuế cơ sở 2

99 0401878867 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ & THIẾT BỊ ĐIỆN TIẾN LONG 103 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hồ Hữu Khánh 0 Thuế cơ sở 2

100 0401914265 CÔNG TY TNHH MTV CỎ NHÂN TẠO HỮU PHÚ 103 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Minh Tâm 0 Thuế cơ sở 2

101 0401597055 Công Ty Cổ Phần Skyrise 104 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Anh Minh 7.057.200 Thuế cơ sở 2

102 0401326496 Doanh nghiệp tư nhân Hoa Biển 107 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoa 2.475.450 Thuế cơ sở 2

103 0402076175 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CÔNG NGHỆ NGỌC CHI FATA 107/17/3F Hoàng Thúc Trâm chưa hoàn thành thủ tục giải thể Vũ Thị Thu Na 2.634.800 Thuế cơ sở 2

104 0401350266 Công Ty TNHH Mỹ Nam Hưng 108 Lưu Quý Kỳ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Nữ Thị Dung 681.255.288 Thuế cơ sở 2

105 0401972267 CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN ANH 109 Hóa Sơn 6 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đậu Thị Thu Hiền 0 Thuế cơ sở 2

106 0401665869 Công Ty TNHH Một Thành Viên Môtô Thân Thiện 109 Man Thiện NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Sương 9.256.700 Thuế cơ sở 2

107 0402097496 CÔNG TY TNHH ANBI VIỆT NAM 109 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Khắc Lãm 0 Thuế cơ sở 2

108 0401690992 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Bất Động Sản Irealty 10B Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Hoàng Quang Phú 0 Thuế cơ sở 2

109 0400383854 Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Tiến 11 Lê Sát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

110 0401306482 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUỒN SÁNG 11 Lê Thị Hồng Gấm chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Minh Ngọc 0 Thuế cơ sở 2

111 0401772998 Công Ty TNHH Một Thành Viên Châu Anh Khánh 11 Ngô Thế Vinh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Châu Anh Khánh 12.343.301 Thuế cơ sở 2

112 0402075848 CÔNG TY TNHH MINH MINH STARTS 11 Nguyễn Phẩm chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Hồng Minh 2.890.668 Thuế cơ sở 2

113 0400568823 Công ty TNHH một thành viên Nguyên Lộc 11 Tiểu La (nối dài) NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

114 0401500070 Công Ty Cổ Phần Quang Thành Tín 11 Tố Hữu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quang 23.449.670 Thuế cơ sở 2

115 0400776936 Công ty TNHH Xây dựng TM& DV Triệu Tường 11/16 Trương Chí Cương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  111.811.367 Thuế cơ sở 2

116 0402150051 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU D&V 110 Ngô Thế Vinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Công Viên 0 Thuế cơ sở 2

117 0401327299 Công ty TNHH Giải pháp Tin họcThiên Lang 110 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

118 0400458972 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Hiếu 110- Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Nữ Khánh Linh 314.214.863 Thuế cơ sở 2

119 0402253071 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU AN SƠN 110 Xô Viết Nghệ Tĩnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Hiếu 0 Thuế cơ sở 2

120 0402073424 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ KLOCK 110/5 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Tuấn Anh 0 Thuế cơ sở 2

121 0402195824 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TRUNG NAM HOA THỊNH 111 đường Phan Đăng Lưu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đỗ Hoàng Kỳ Mỹ 0 Thuế cơ sở 2

122 0400590226 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng & Trang Trí Nội Thất Phú An Thịnh 111- Lê Thị Hồng Gấm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dưỡng 0 Thuế cơ sở 2

123 0400621315 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Chip Chip 111 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

124 0401833094 CÔNG TY TNHH SAO KHUÊ VENUS 111/21 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Quốc Thăng 0 Thuế cơ sở 2

125 0402040933 CÔNG TY TNHH LA FLUTE 112 - 114 - 116 đường 2 tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đức Nam Trung 0 Thuế cơ sở 2

126 0401586180 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Du Lịch Hoàng Bích Hiền 112 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Bích Hiền 0 Thuế cơ sở 2

127 0401431356 Công Ty TNHH Tâm Phước An 113 Lê Thị Hồng Gấm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Nở 0 Thuế cơ sở 2

128 0402112169 CÔNG TY TNHH CITY MART 115 Lương Nhữ Hộc chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Quỳnh Như 0 Thuế cơ sở 2

129 0400512637 Công Ty TNHH Gia Bình 115- Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Hoành 5.488.929 Thuế cơ sở 2

130 0400389969 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Sông Hồng 115- Nguyễn Sơn, Tổ 8 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Huy Diệm 96.187.663 Thuế cơ sở 2

131 0400128163 Công Ty TNHH Tâm Minh 116 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Chí Cường 0 Thuế cơ sở 2

132 0401729720 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Minh Triều 117 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Đức Thái 1.614.500 Thuế cơ sở 2

133 0401488930 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quang Hồng Phúc 118 Tống Phước Phổ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Hồng Huệ 0 Thuế cơ sở 2

134 0400469526 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển & Đầu Tư Phát Triển Hải Long 118 Trần Tấn Mới NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Anh Tiến 40.228.179 Thuế cơ sở 2

135 0400626842 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Ngư 119 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

136 0401484076 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Khải Hoàn 119 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Thông 67.536.428 Thuế cơ sở 2

137 0401880513 CÔNG TY TNHH ĐT TÍN VIỆT 11A Nguyễn Trác chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Thị Hồng Vân 0 Thuế cơ sở 2

138 0401543684 Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Đức Trí 12 Bình An 3 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tri Đạo 1.745.310 Thuế cơ sở 2

139 0400490454 Doanh nghiệp tư nhân Bình Chi 12 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Nam Bình 0 Thuế cơ sở 2

140 0401790517 CÔNG TY TNHH MTV SỬ MINH QUÂN 12 Lê Sát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Sử Phát Phước 0 Thuế cơ sở 2

141 0401837966
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG THIÊN 

YẾN
12 Nguyễn Đổng Chi chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thiên Phát 0 Thuế cơ sở 2

142 0401821236 CÔNG TY TNHH MTV TRADING M&N VIỆT NAM 12 Tiên Sơn 11 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thạch Truyền Cường 0 Thuế cơ sở 2

143 0402072501 CÔNG TY TNHH MTV DV PHỐ RẠNG ĐÔNG 12 Tiên Sơn 6 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hồ Văn Hiên 2.876.884 Thuế cơ sở 2
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144 0402071191 CÔNG TY CỔ PHẦN DV TM XÂY DỰNG TH NGUYÊN VŨ 12/1 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hồng Nguyên 24.121.550 Thuế cơ sở 2

145 0401924224 CÔNG TY TNHH MTV CHÂU THỊNH LỘC 12/7D Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phạm Hoàng Lộc 0 Thuế cơ sở 2

146 0105241690-001 Công Ty Cổ Phần Ctm Việt Nam - Văn Phòng Đại Diện Đà Nẵng 120 Phan Trọng Tuệ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Tài Trí 0 Thuế cơ sở 2

147 0400365647 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Châu 121 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Hải Triều 340.473 Thuế cơ sở 2

148 0401510939 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Dịch Vụ Tin Học Hữu Giang 121 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Anh 1.621.300 Thuế cơ sở 2

149 0401541969 Công Ty Cổ Phần Kim Vương Phúc 121 Phạm Văn Bạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mạnh Trung 75.750 Thuế cơ sở 2

150 0400625528 Công ty TNHH một thành viên Quảng cáo Hải Anh Quốc 122 Nguyễn Hoàng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  59.937.876 Thuế cơ sở 2

151 0401535732 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Hoa Sơn 122 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Công Chúc 0 Thuế cơ sở 2

152 0401764179 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHỞI PHÁT PHÁT 122A đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Văn Thừa 0 Thuế cơ sở 2

153 0401760248 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT KHỞI PHÁT 122A đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Văn Thừa 0 Thuế cơ sở 2

154 0401706000 CÔNG TY TNHH KHANH VIỆT KHANH 122A đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Xuân Lan 7.497.000 Thuế cơ sở 2

155 0401907356 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÍ TRÍ VIỆT 122A đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Tăng Thị Hạnh 2.634.800 Thuế cơ sở 2

156 0402097400 CÔNG TY TNHH  MTV BÙI TÚ 122A đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Bùi Thị Cẩm Tú 0 Thuế cơ sở 2

157 0401825720 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN LA BÔNG 122A Đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

158 0401842797 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC BÙI 122A Đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Bùi Thị Lộc 53.685 Thuế cơ sở 2

159 0401842758 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN TUẤN LỘC 122A Đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

160 0401824036 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN LỘC LỘC 122A Đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Bùi Thị Lộc 0 Thuế cơ sở 2

161 0401450013 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Tích Hợp Công Nghệ Dlg 123 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Lập 14.802.394 Thuế cơ sở 2

162 0400394736 Doanh nghiệp tư nhân Trọng Phát An 123 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Trọng Thêm 0 Thuế cơ sở 2

163 0400906286 Công ty Cổ phần F.A.T 123 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  11.772.317 Thuế cơ sở 2

164 0400782721 Công ty TNHH Tân Chiều Phát 124 đường 2 tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

165 0402175384 CÔNG TY TNHH MTV GREENTECH TÍN NGUYÊN 124 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Tín 0 Thuế cơ sở 2

166 0401507196 Công Ty TNHH Phước Thành Nhân 125 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Tuấn 2.455.200 Thuế cơ sở 2

167 0401915999 CÔNG TY TNHH 7ELEC 125 Huy Cận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Văn Thủy 3.510.900 Thuế cơ sở 2

168 0400601598 Công ty TNHH Hương Ngọc 125 Lưu Quý Kỳ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

169 0401300145 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Ngọn Hải Đăng 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Anh Vũ 0 Thuế cơ sở 2

170 0400666394 Công ty TNHH Mai Hải Sơn 126 A Yên Bái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

171 0401286941 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÝ HOA 126B Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Thị Phương Dung 0 Thuế cơ sở 2

172 0400509200 Công Ty TNHH Xây Dựng - Kỹ Thuật - Thương Mại Ndv 127 - 129 Phạm Văn Bạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoài Nhân 231.798.570 Thuế cơ sở 2

173 0400782792 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lê Vũ Long 129- Hoàng Thúc Trâm chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Văn Chính 0 Thuế cơ sở 2

174 0401499379 Công Ty Cổ Phần Hùng Trung Kỳ 129 Huy Cận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Cẩm 1.800.200 Thuế cơ sở 2

175 0401630270 Công Ty TNHH Phước Thịnh Khang 129 Nguyễn Khánh Toàn chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Mộ Thảo 0 Thuế cơ sở 2

176 0402111528 CÔNG TY TNHH VỮNG PHÁT TIẾN 129 Phạm Văn Bạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoài Vũ 0 Thuế cơ sở 2

177 0401281774 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Hưng Phát 129 Phan Đăng Lưu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hoàng Đức Hữu 8.450.324 Thuế cơ sở 2

178 0401942590 CÔNG TY TNHH MTV BẮC HẢI CHÂU 129/46 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Nhật 6.039.900 Thuế cơ sở 2

179 4300713513-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Thương Mại Danagreen Tại Đà Nẵng 130 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Loan 0 Thuế cơ sở 2

180 0400565847 Công ty cổ phần giải pháp nguồn nhân lực H.R 130 đường 2-9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  30.715.697 Thuế cơ sở 2

181 3703448979-001 CÔNG TY TNHH KD VẬT LIỆU ĐVL - CHI NHÁNH ĐN02 130 Hoàng Thúc Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

182 0401624622 CÔNG TY TNHH LỘC KHA 131 Hàn Thuyên chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Hữu Huy 3.672.600 Thuế cơ sở 2

183 0401537264 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sanh Lộc Toàn 13-15 Nguyễn Khánh Toàn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Thân 1.768.500 Thuế cơ sở 2

184 0401540901 Công Ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ Và Du Lịch Bầu Trời Xanh Sora 132 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mạnh Hùng 1.696.800 Thuế cơ sở 2

185 0401668034 Công Ty TNHH Dịch Vụ Việc Làm Lê Minh Tâm 132 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hương 1.667.300 Thuế cơ sở 2

186 0402199561 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AABAY 132 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tú 0 Thuế cơ sở 2

187 0400689909 Công ty TNHH TM&DV Đại Đạt Thành 132 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

188 0401414826 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Thương Mại Thăng Hoa Đà Nẵng 132 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Kim Hà 14.417.995 Thuế cơ sở 2

189 0400432780 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Phúc 132 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hai 4.430.291 Thuế cơ sở 2

190 4000411423-001 CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH KIẾN VIỆT 132 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Tiến Bình 0 Thuế cơ sở 2

191 0401421728 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Piro 132- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phạm Trường Sơn 3.242.600 Thuế cơ sở 2

192 0104906462-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần San Ta No 132- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phạm Trường Sơn 0 Thuế cơ sở 2

193 0401858081 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CYRIL LAND 133 Lê Thanh Nghị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phan Thị Mai 0 Thuế cơ sở 2

194 0400594767 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Viên Linh 135 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nguyên 0 Thuế cơ sở 2

195 0401853598 Trung tâm Anh ngữ Wings 136 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Uyên 180.574 Thuế cơ sở 2

196 0400156386 Doanh nghiệp tư nhân Hằng Thư 136 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 9.705.815 Thuế cơ sở 2

197 0401342924 Công ty TNHH Nguyễn Duy 136- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  3.620.200 Thuế cơ sở 2

198 0402145615 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN HP TECHNOLOGY 136 Tống Phước Phổ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Tú Ngân 0 Thuế cơ sở 2

199 0101928115-002
Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Cường tại thành phố Đà 

Nẵng
137 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  21.166.100 Thuế cơ sở 2

200 0402067484 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XIUXIU 137 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Lê Diệu Tú 0 Thuế cơ sở 2

201 0401490087 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên Cát Hưng 137- Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Phú 15.017.717 Thuế cơ sở 2

202 0402086889 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CENTRAL HOME 138 Lê Đình Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Huỳnh Kim Ngọc 349.901.182 Thuế cơ sở 2

203 0401883659 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYỄN NGUYỄN THỊNH PHÁT 139 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

204 0400619115 Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Yến Thuận 139 Tống Phước Phổ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Từ Thuận 80.667.133 Thuế cơ sở 2

205 0111452636-006 CÔNG TY TNHH TMDV TỔNG HỢP LONG TRÍ HIẾU - CHI NHÁNH 02ĐN 139 Ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

206 2902249937-018 CÔNG TY TNHH KD TỔNG HỢP HỒNG MẠNH - CHI NHÁNH 02 ĐN 139 Ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Hồng Mạnh 0 Thuế cơ sở 2

207 0401602192 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tân Lâm Vĩnh An 14 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Lâm 0 Thuế cơ sở 2

208 0401679251 Công Ty TNHH Một Thành Viên Fecility 14 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Trưng 0 Thuế cơ sở 2

209 0401589625 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lưu Thành 14 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Tuyết Nhung 53.291.388 Thuế cơ sở 2

210 0402337885 CÔNG TY TNHH PHÚC THIÊN LÂM 14 Nguyễn Sơn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

211 0402165989 CÔNG TY TNHH TM-DV THI LÝ HƯNG 14 Nguyễn Thiện Thuật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thi Lý Hưng 5.057.200 Thuế cơ sở 2

212 0400413724 Công ty TNHH Thành Trung 14 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  10.367.368 Thuế cơ sở 2

213 0401851262 CÔNG TY TNHH MIORACLE 140 Đường 2 tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Tuấn Anh 8.815.475 Thuế cơ sở 2

214 0400455361 Công ty TNHH Thiên Sơn 140 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Quang Thái 1.075.320 Thuế cơ sở 2
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215 0400604278 Công ty TNHH Kim Ngọc 140 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

216 0402153510 CÔNG TY TNHH PHÚ QUỐC ĐÀ NẴNG 140 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Huệ 0 Thuế cơ sở 2

217 0401614261 Công Ty TNHH Trường Phước Nhân 140- Phan Đăng Lưu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Bùi Công Trường 0 Thuế cơ sở 2

218 0400470578 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Hoàng Gia Nam 141 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Hiệp 0 Thuế cơ sở 2

219 0402177705
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC 

TẾ ĐỨC LỘC
141/42 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Văn Du 0 Thuế cơ sở 2

220 0401827485 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÚC TRÚC NGUYÊN 14-16  Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Hồng 0 Thuế cơ sở 2

221 0401553562 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sáng Sao Việt 1416 Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Đức Thịnh 0 Thuế cơ sở 2

222 0402129941 CÔNG TY TNHH HẢI ĐỖ 143-145 Đường 30/4 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Thị Thu Hương 228.084.692 Thuế cơ sở 2

223 0401236179 Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng 145 Lê Đình Lý NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Kim Liên 0 Thuế cơ sở 2

224 0401546741 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Liên Liên 145 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liên 3.351.700 Thuế cơ sở 2

225 0400564836
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Viễn Đông  (Chuyển Đổi Từ Công Ty 

Cổ Phần Dược Phẩm Viễn Đông
145- Nguyễn Khánh Toàn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Bôn 118.824 Thuế cơ sở 2

226 0402107987 CÔNG TY TNHH DANAMEAT 146 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Hữu Hảo 0 Thuế cơ sở 2

227 0400462993 Doanh nghiệp tư nhân Kim Minh 146 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Thắng 0 Thuế cơ sở 2

228 0303750548-001
Chi Nhánh  Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Trang Trí Nội Ngoại Thất 

Phương Lai Tại Đà Nẵng
146- ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Văn Lợi 0 Thuế cơ sở 2

229 0400585353 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và quảng cáo mỹ thuật Gia Tú Ân 147 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

230 0401387442 Công Ty TNHH Một Thành Viên Q.Thành Phát 147 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Thu Thủy 241.028 Thuế cơ sở 2

231 0401377204 Công Ty TNHH Phát Vạn Hưng 147 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Hiếu 363.957 Thuế cơ sở 2

232 0401896111 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DŨNG ĐỨC LINH 148 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Dũng 0 Thuế cơ sở 2

233 0401311517 Công ty TNHH Phú Hội 149 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

234 0401904034 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD & GLASS ANH TUẤN 149 Nguyễn Khánh Toàn, Tổ 175 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Tuấn 4.741.600 Thuế cơ sở 2

235 0401429237 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đa Thanh 149/49 Lê Đình Lý NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Thiên 0 Thuế cơ sở 2

236 0400634233 Công ty TNHH một thành viên Điện cơ Minh Quý 15 Chu Văn An NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

237 0402305724 CÔNG TY TNHH HNI PHÚ QUÝ GROUP 15 Hưng Hóa 5 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Hoàng Thi 0 Thuế cơ sở 2

238 0401587466 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Anh Thư 15 Huy Cận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Hòa 4.861.900 Thuế cơ sở 2

239 0400446046 Công ty TNHH Anh Khoa 15 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Trọng Hữu 307.755 Thuế cơ sở 2

240 0401678441 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Nam Khang 15 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Tuấn Phong 33.038.876 Thuế cơ sở 2

241 0401349768 Công ty TNHH Phúc An Khang 15 Nguyễn Quang Bích NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

242 0401313465 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Kim 15 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Học Viện 0 Thuế cơ sở 2

243 0401885134-003
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 3 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUANG HIỆP PHÁT 

TẠI ĐÀ NẴNG
15 Phạm Hồng Thái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Vinh Quang 0 Thuế cơ sở 2

244 0400418923
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾNG TƠ 

ĐỒNG
15 Phan Thành Tài chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Tâm 51.350.395 Thuế cơ sở 2

245 0401408082 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Maisonde Paris 15/14 Nguyễn Thiện Thuật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lương Minh Trí 36.351.325 Thuế cơ sở 2

246 0401525300 Công Ty TNHH Một Thành Viên Văn Quý Phát 151- Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Bình 0 Thuế cơ sở 2

247 0400591614 Công ty TNHH dịch vụ kế toán thuế và du lịch Cựu Chiến Binh Đà Nẵng 151 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  942.230 Thuế cơ sở 2

248 0401389383 Công Ty Cổ Phần Hải Nhật Tân 15-17 Phan Huy Ôn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đức Hải 11.489.775 Thuế cơ sở 2

249 0401308786 Công ty TNHH Triệu Vạn Lợi 152 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  25.612.550 Thuế cơ sở 2

250 0402006594 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐA PHƯỚC 152 Duy Tân chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Phan Huyền Trang 0 Thuế cơ sở 2

251 0401586737 Công Ty TNHH Một Thành Viên C Và Những Người Bạn 152 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Cường 4.662.800 Thuế cơ sở 2

252 0401568939 Công Ty TNHH Tm&Dv Nguyễn Võ Gia 152 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Bình 1.628.800 Thuế cơ sở 2

253 0400540627 Công ty TNHH TM và  DV Linh Anh 152 ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  235.270.917 Thuế cơ sở 2

254 0400392721 Doanh nghiệp tư nhân T & C 153 Triệu Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị ái Chương 0 Thuế cơ sở 2

255 0400414894 DNTN Hà Sanh 154 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà văn Sanh 0 Thuế cơ sở 2

256 0401409047 CÔNG TY TNHH VÕ NGUYÊN PHÁT 155 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Ngọc 0 Thuế cơ sở 2

257 0401518825 Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Khánh Lâm 156 đường 30 tháng 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Lân 0 Thuế cơ sở 2

258 0301291553-005 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Đại Hoàng Gia 156 Hàn Thuyên chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Tố Hằng 0 Thuế cơ sở 2

259 0401588741 Công Ty Cổ Phần An Phúc Quảng Đà 156 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  Phạm Thị Hồng 1.539.800 Thuế cơ sở 2

260 0401294149 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN CHÂU 156 Phan Đăng Lưu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Vũ Phi Hùng 0 Thuế cơ sở 2

261 0401979689 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LYNA FOOD 157 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Mỹ Linh 0 Thuế cơ sở 2

262 0400482573 Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Hùng 157 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Vũ Văn Dũng 4.707.928 Thuế cơ sở 2

263 0402212903 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐỨC ANH ĐÀ NẴNG 158 Đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Anh Tú 0 Thuế cơ sở 2

264 0401876725 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔ TÊ 15A Nguyễn Thiện Thuật chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phan Tầm Thư 0 Thuế cơ sở 2

265 0400577560 Công ty TNHH một thành viên tư vấn và kinh doanh bất động sản Tân Hải 16 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

266 0400385869 Công ty TNHH Tín Đức 16 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đức 0 Thuế cơ sở 2

267 0401460396 Công Ty TNHH Tường Vy Phạm 16- Hà Huy Giáp NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy 623.894.069 Thuế cơ sở 2

268 0400381617 Công ty TNHH thương mại và du lịch Tiên Sa 16 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

269 0305565678-001 Chi nhánh Công ty TNHH Truyền thông Thiên Hà tại Đà Nẵng 16 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.112.150 Thuế cơ sở 2

270 0304789315-001 Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư Đức Trường tại Đà Nẵng 16 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

271 0402054252 CÔNG TY TNHH NUTRI MEGO 16/9 Hoàng Thúc Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Phan Thân 0 Thuế cơ sở 2

272 0401437044 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Và Dv Sơn Nước Việt 160 đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Thùy Dương 3.939.150 Thuế cơ sở 2

273 4100376067-001 Chi nhánh Công ty TNHH Minh Hoàng 160 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Minh 3.508.612 Thuế cơ sở 2

274 0401841433 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ DIỆP 163B Tố Hữu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Ngọc Minh 0 Thuế cơ sở 2

275 0401309701 Công ty TNHH MTV Trần Triết 164 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

276 0401437661 Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Gia Long 164 Nguyễn Hữu Thọ, Tổ 37 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Văn Pha 0 Thuế cơ sở 2

277 0401315053 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại Huy Hoàng 165 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

278 0401479090 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Quảng Cáo Làn Sóng Mới 165 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Long 114.252.867 Thuế cơ sở 2

279 0400259536 UBND Phường Bình Thuận 165 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Quốc 778.940 Thuế cơ sở 2

280 0402259179 UBND Phường Bình Thuận 165 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGUYỄN VĂN QUỐC 0 Thuế cơ sở 2

281 0400542127 Công ty TNHH Phú Trọng 166 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể  0 Thuế cơ sở 2

282 0400637629 Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Tiếp Bước 167 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  27.694.701 Thuế cơ sở 2

283 0401498417 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nencysoft 167 Nguyễn Khánh Toàn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy 23.133.620 Thuế cơ sở 2

284 0401390452 Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Tứ 168 Nguyễn Hữu Thọ, Tổ 37 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Tứ 0 Thuế cơ sở 2

285 0401934021
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH THIỆN 

NHÂN
169f Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Thị Ý 0 Thuế cơ sở 2
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286 0401964467 CÔNG TY TNHH ZEN GARDEN GROUP 17 Dương Bá Trạc chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Kim Liên 0 Thuế cơ sở 2

287 0401529834 Công Ty TNHH Một Thành Viên Bách Linh Sơn 17 Đường Tiên Sơn 20 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Võ Thị Xuân Thu 9.762.919 Thuế cơ sở 2

288 0401372975 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vũ Long 17 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.052.425 Thuế cơ sở 2

289 0401556482 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ X75 17 Phạm Văn Bạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Duy Quang 35.025.374 Thuế cơ sở 2

290 0400664238 Công ty TNHH Đinh Lê 17 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

291 0402027530 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIÊN ĐẠI KIM 17 Trương Chí Cương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Bùi Thiên Vũ 89.998.804 Thuế cơ sở 2

292 0401236235 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ  Khai Tâm 17 Tuyên Sơn 20 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Xuân Đăng 120.342.332 Thuế cơ sở 2

293 0400495607 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiên Đỉnh 170 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Trung Hưng 214.993.509 Thuế cơ sở 2

294 0401542320 Công Ty TNHH Giáo Dục Mmost Việt Nam 170- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Ngọc Lợi 2.867.480 Thuế cơ sở 2

295 0400481918 Doanh Nghiệp Tư Nhân Csm 172- ỷ Lan Nguyên Phi chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Phúc 0 Thuế cơ sở 2

296 0401419662 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại W Và H 172-174 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Ngọc Nguyên Tài 29.282.700 Thuế cơ sở 2

297 0400617478 Công ty Xây dựng  & Thương mại Dũng Thành 173 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  6.424.928 Thuế cơ sở 2

298 0314140368-004
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN KHÔNG 

GIAN SẠCH TẠI ĐÀ NẴNG
173 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Phương 0 Thuế cơ sở 2

299 0401803438 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ GIÁO DỤC SC TÍN NGHĨA 174 Tố Hữu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Duy Viên 79.472.167 Thuế cơ sở 2

300 0401367647 Công ty TNHH MTV Xây dựng Chính Tiến 174 Tống Phước Phổ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

301 0400554732 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 801 175- Lê Đình Lý NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Quang 0 Thuế cơ sở 2

302 0401587970 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Đà Thành Travel 175- Lê Đình Lý NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thanh Phú 1.696.800 Thuế cơ sở 2

303 4000486098-001
Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Sao 

Mộc
175 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Đình Hiền 0 Thuế cơ sở 2

304 0401793099 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SPLUS 175 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Đình Hiền 21.016.906 Thuế cơ sở 2

305 0401679290 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuận Tiến Thịnh 175 Tiểu La chưa hoàn thành thủ tục giải thể Mai Thị Ý Nhi 0 Thuế cơ sở 2

306 0101563760-003
Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và 

Công Nghệ Thực Phẩm Hoàng L
176 Lê Đình Lý NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hoàng Anh 0 Thuế cơ sở 2

307 0402064324 CÔNG TY TNHH 4U FARM MART 176-178 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Lê Lâm Vũ 0 Thuế cơ sở 2

308 0400638703 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyền Liên 178- Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Liên 46.920 Thuế cơ sở 2

309 0400564699 Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Ngôi Sao 179 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Kỳ Tùng 1.692.752.533 Thuế cơ sở 2

310 0400548418 Doanh nghiệp tư nhân Duy Thịnh 179 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Bích Hoa 612.842 Thuế cơ sở 2

311 0400428128 Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Thịnh 179 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thuý Vân 7.091.503 Thuế cơ sở 2

312 0402050184 CÔNG TY TNHH ANH TOÀN MINH 18 Bình Minh 1 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Toàn 0 Thuế cơ sở 2

313 0401728766 CÔNG TY TNHH NGỌC PHƯƠNG MINH 18 Đốc Ngữ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đặng Ngọc Toàn 0 Thuế cơ sở 2

314 0401405003 Công Ty TNHH  Một Thành Viên Hải Hoa Đăng 18 Đường Giang Văn Minh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Quỳnh Loan 1.636.800 Thuế cơ sở 2

315 0401385438 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đặng Trần Lê 18 Huỳnh Mẫn Đạt NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Hương 0 Thuế cơ sở 2

316 0401484238 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Vĩnh Thụy 18 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Hữu Thuỵ 0 Thuế cơ sở 2

317 0401535637 Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Bảo Hoa 18 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thùy Trâm 0 Thuế cơ sở 2

318 0402209844 CÔNG TY TNHH NBTT 18 Phạm Văn Bạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Thị Trang 0 Thuế cơ sở 2

319 4000648334-002
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN 

THỊNH PHÁT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
18 Tiểu La chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Công Tuấn 23.277.200 Thuế cơ sở 2

320 0400574986 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐỒNG XANH 18 Tống Phước Phổ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Tạ Thị Thanh Hảo 121.489 Thuế cơ sở 2

321 0402028157 CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN PHÚ TRAVEL 18 Trần Hữu Trang NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Viết Tùng 0 Thuế cơ sở 2

322 0402084754 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHÂN TÀI LỘC 18 Xô Viết Nghệ Tĩnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Ngọc 0 Thuế cơ sở 2

323 0400466557 Công ty TNHH Kiến Trúc Nhà Vườn 180 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

324 0400466606 Doanh nghiệp tư nhân Minh Nguyên 180 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Minh Nguyên 0 Thuế cơ sở 2

325 0401005661 Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện, Điện Tử, Điện Lạnh Đệ Nhất 182 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Phương 3.294.565 Thuế cơ sở 2

326 0401545811 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Gia Gia 182 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Thọ 12.501.550 Thuế cơ sở 2

327 0401779295 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH LÊ BẢO NGỌC 182 Thăng Long chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Hồ Thanh Tuấn 1.542.800 Thuế cơ sở 2

328 0401765542 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thanh Trịnh 182/10 Lê Đình Lý NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Hoài Thanh 1.080.000 Thuế cơ sở 2

329 0402020609 CÔNG TY CỔ PHẦN SEEDINGZ 183 Huỳnh Tấn Phát chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Mạnh Tùng 25.689.250 Thuế cơ sở 2

330 0401468204 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quán Ngon Hương Quê 184- Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Hường 5.510.880 Thuế cơ sở 2

331 0400476153 Công ty TNHH TM và DV quảng cáo Phương Hà 184 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Xuân Túc 1.134.910 Thuế cơ sở 2

332 0401468211 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phan Thiên 184 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Bùi Thị Thu Thủy 82.200 Thuế cơ sở 2

333 0401362920 Công Ty Cổ Phần Tâm Vĩnh Phát 184 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Lập 3.271.600 Thuế cơ sở 2

334 0402161663 CÔNG TY TNHH RÊU FOOD- LẪU KHAY & NƯỚNG BƠ 185 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Tuấn Hoàng 0 Thuế cơ sở 2

335 0402161367 CÔNG TY TNHH RÊU FOOD 185 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Tuấn Hoàng 2.420.000 Thuế cơ sở 2

336 0401981286 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOURANE ĐÀ NẴNG CAPITAL 185 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Quách Trung Việt 92.203.100 Thuế cơ sở 2

337 0400576951 Công Ty TNHH Hoàng Rồng 187 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Ngọc 18.139.200 Thuế cơ sở 2

338 0401865963 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN HOÀNG LIÊN 187 Tiểu La chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Sen 0 Thuế cơ sở 2

339 0400125123 Hiệu vàng Mai Hoa 187 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

340 0401668098 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thạnh Phát Tài 187 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Thạnh 0 Thuế cơ sở 2

341 0400615209 Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Hòa Hiệp Hưng 18A- Nguyễn Xuân Nhĩ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc Uyển 0 Thuế cơ sở 2

342 0400453251 Công ty TNHH thương mại K & P 19 Chu Văn An NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Xuân Kiệm 0 Thuế cơ sở 2

343 0400551361 Doanh nghiệp tư nhân Long Quân 19 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Dũng 0 Thuế cơ sở 2

344 0401432705 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quảng Cáo Ngôi Sao Lạ 19 Huỳnh Mẫn Đạt NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Chí Thành 141.942.795 Thuế cơ sở 2

345 0401679195 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LẬP ĐẠI CÁT 19 Lê Vĩnh Huy chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Xuân Lập 0 Thuế cơ sở 2

346 0402129268 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AT MEDIA 19 Lưu Trọng Lư chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Duy Minh 0 Thuế cơ sở 2

347 0304602207-002
Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Phù Sa Tại 

Tp. Đà Nẵng
19 Mai Dị, tổ 61 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 284.538.913 Thuế cơ sở 2

348 0401161195 Công ty TNHH Một thành viên PITC Đà Nẵng
19 Nguyễn Đổng Chi, tổ 73,P.Hoà 

Cường Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

349 0401492630 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đình Quảng 19 Nguyễn Quang Bích NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quí Bảo 0 Thuế cơ sở 2

350 0401392202 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Đồng Hành Phát 19 Phan Huy ôn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Linh 7.236.284 Thuế cơ sở 2

351 0400551523 Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vải Phương Hiền 19/3 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Hiền 1.621.300 Thuế cơ sở 2

352 0401441989 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Bình Delta 192- Hàn Thuyên chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Vân Nga 0 Thuế cơ sở 2

353 0401903249-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MITSUSHITA VIỆT NAM 192 Lê Đại Hành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Quốc 0 Thuế cơ sở 2

354 4001145439-001 CÔNG TY TNHH MTV HỘI QUÁN HỘI AN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 192 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Nguyên Vũ 0 Thuế cơ sở 2

355 0402147235 CÔNG TY TNHH TRỊNH ĐÌNH QUANG 192 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Đình Quang 0 Thuế cơ sở 2

356 0401735259 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THẮNG CẢNH 192/10 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Hồng Hiếu 0 Thuế cơ sở 2
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357 0401295801 Công Ty TNHH Thương Mại - Vận Tải Huy Hoàng Hảo 192/6- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Xuân 47.714.902 Thuế cơ sở 2

358 4300704572-002 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Hai Tốt 193 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thúy Ly 0 Thuế cơ sở 2

359 0400444786 Doanh nghiệp tư nhân Trí Thiện 193 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Tuyết Mai 435.318 Thuế cơ sở 2

360 4000990040-001
Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Khang 

Trung Việt
194 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tấn Duy Hòa 1.872.100 Thuế cơ sở 2

361 0401710712 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM PHƯƠNG AN 194 Phan Đăng Lưu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Hữu Quang Hưng 0 Thuế cơ sở 2

362 0315638910-001 CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA 195 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lâm Ngọc Cường 0 Thuế cơ sở 2

363 0401217440 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Ly Mai Tâm 196 Hùng Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  75.969.859 Thuế cơ sở 2

364 0401446200 Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Anh Thịnh 196 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bảo Vinh 0 Thuế cơ sở 2

365 0400611980 Công ty TNHH một thành viên Tin học C.N.E.T 197 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể  0 Thuế cơ sở 2

366 0401448198 Công Ty TNHH Xe Lửa Vang 198 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoa 0 Thuế cơ sở 2

367 0312549268-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Tiếp Thị & Phân Phối Nhà Vua - Chi Nhánh Miền Trung 199 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thanh Trúc 0 Thuế cơ sở 2

368 0309864069-002 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nhà Tại Đà Nẵng 199 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thanh Trúc 0 Thuế cơ sở 2

369 0401558867-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thái Minh Khang 1A Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Sử 0 Thuế cơ sở 2

370 0400128910 CTy TNHH Thương Mại Duy Bảo 1C Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

371 0301121174-007 Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và sản xuất thép Việt 2 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Hùng Quyền 0 Thuế cơ sở 2

372 0400468113 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Tâm Anh 2 Lê Cơ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Nam 120.326.861 Thuế cơ sở 2

373 0400542818 HTX dịch vụ hỗ trợ vận tải Hợp Thành 20 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  233.404.135 Thuế cơ sở 2

374 0402099750 CÔNG TY TNHH HẬU CÁNH ÉN QTVN 20 Huỳnh Tấn Phát chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Bá Hiền 7.295.853 Thuế cơ sở 2

375 0401433554 Công Ty TNHH Thương Mại Hoài Phú Khang 20 Nam Sơn 3 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Tùng Viễn 0 Thuế cơ sở 2

376 0401916174 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOLAR MAN 20 Nam Sơn 5 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 9.485.852 Thuế cơ sở 2

377 0402072036 CÔNG TY TNHH CCTV VÀ PHẦN MỀM AN NHIÊN 20 Ngô Thị Liễu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hoàng Quốc Huy 4.834.000 Thuế cơ sở 2

378 0401419824 Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Năng Lượng Tự Nhiên Bắc Trung Nam 20 Nguyễn Thiện Thuật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Mạnh Dần 5.262.125 Thuế cơ sở 2

379 0400545304 Công Ty TNHH Huynh Đệ 20 Nguyễn Thiện Thuật chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Mỹ Trang 0 Thuế cơ sở 2

380 0400577803 Công ty TNHH một thành viên công nghệ và dịch vụ T & VUI 20 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  191.350 Thuế cơ sở 2

381 0401372982 Công ty Cổ phần Xây dựng An Lợi Phát 20 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  94.104.118 Thuế cơ sở 2

382 0400471892 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Liên 20 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Kim Liên 81.722.661 Thuế cơ sở 2

383 0400521381 Công ty TNHH một thành viên Lộc Tín 20 Tống Phước Phổ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

384 0101272465-003 Chi nhánh công ty cổ phần du lịch Thiên Minh tại Đà Nẵng 20 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

385 0401347979 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Lữ 20 Tuyên Sơn 8 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thế Lữ 211.566.265 Thuế cơ sở 2

386 0401538941 Công Ty TNHH Thiết Kế Website Danangtech 201 Huy Cận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hải Tùng 3.074.650 Thuế cơ sở 2

387 0400580404 Công ty TNHH một thành viên dịch thuật Vi Anh 202 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Vân 0 Thuế cơ sở 2

388 0400126776 Tổ Hợp Tác Cơ Khí Thuận Bình 202B Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

389 0400580161 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Văn Chung 205 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Chung 0 Thuế cơ sở 2

390 0401896672 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN HOÀNG THỊ 206 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 15.739.528 Thuế cơ sở 2

391 0402252977 CÔNG TY TNHH MTV TOUR VÀ VÉ MÁY BAY BẢO VÂN GIA 207 đường Huy Cận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Nhật Huy 0 Thuế cơ sở 2

392 0400511520 Công Ty TNHH Chấn Hưng 207- Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tường Vân 1.747.500 Thuế cơ sở 2

393 0402261516 CÔNG TY TNHH NGÂN HÂN QUÝ 209 Lê Đình Lý NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Diệu Thúy 0 Thuế cơ sở 2

394 0400492525 Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Du Lịch Phát Huy 21 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trọng Đại 284.175.577 Thuế cơ sở 2

395 0401906793 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 309409VNPTT 21 Hóa Sơn 3 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Tùng 3.520.200 Thuế cơ sở 2

396 0401619703 Công Ty TNHH Một Thành Viên Song Long Bảo 21 Lê Bá Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Công Tuấn 3.397.100 Thuế cơ sở 2

397 0400531277 DNTN xây dựng và trang trí nội ngoại thất Hoàng Thanh 21 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Xuân Tuyển 0 Thuế cơ sở 2

398 0400458588 Công ty TNHH Khánh Bình 21 Lưu Quý Kỳ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Quốc Bình 7.702.707 Thuế cơ sở 2

399 0400816480 Công ty TNHH Duy Phong 21 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  42.765.085 Thuế cơ sở 2

400 0401290930 Công ty TNHH MTV Hưng Tiến Thịnh 21 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  12.165.799 Thuế cơ sở 2

401 0401362938 Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Việt Đại Tín 21 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  30.204.059 Thuế cơ sở 2

402 0401589287 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Gia Hưng 21 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Xuân Quyền 8.600.700 Thuế cơ sở 2

403 0315567963-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG THUẬN 

PHÁT
21 Nguyễn Sơn chưa hoàn thành thủ tục giải thể Ngô Hồng Thuận 0 Thuế cơ sở 2

404 0400546097 Công ty cổ phần Thương Việt 21 Núi thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

405 0401762615 CÔNG TY TNHH MTV SỰ KIỆN HANNA 21 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Trương Phương Trà 3.516.200 Thuế cơ sở 2

406 0400657826 Công ty TNHH Tu Thanh Sơn 21/103 Châu Thượng Văn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

407 0312916447-002 CÔNG TY TNHH QUÀ ĐẸP - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 210 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Viết Hữu Hoàng 0 Thuế cơ sở 2

408 0401545258 Công Ty TNHH Một Thành Viên Z.O.R.E 210- Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Vũ 163.581.911 Thuế cơ sở 2

409 0401892808 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KING GAME 210 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Lê Văn 0 Thuế cơ sở 2

410 0401537257 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ô Tô Ba Hai 212 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Sang 4.477.000 Thuế cơ sở 2

411 0401596090 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tavasco 212 Phan Đăng Lưu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Ngô Tấn Lực 8.190.800 Thuế cơ sở 2

412 0400257803 Công ty TNHH Gia Phúc 212A Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

413 0402065688 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM & DV NỘI THẤT NHÀ ĐẸP PHÚC NGUYÊN 213 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hoàng Nguyên 0 Thuế cơ sở 2

414 0400625140 Cty Cổ phần Kỹ Thuật Công nghệ Việt Trung Thắng 213 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.350.694.196 Thuế cơ sở 2

415 0304818647-003 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thác Mơ 213 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Minh Trang 0 Thuế cơ sở 2

416 0401680338 Công Ty TNHH Một Thành Viên Miên Thịnh 214 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Thủy 1.621.300 Thuế cơ sở 2

417 0400544205 Công Ty Cổ Phần ôtô S.A.M.I.C.O 214 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Nguyên Quang 351.438.152 Thuế cơ sở 2

418 0401516391 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tân Phát Lộc Thanh 215 Huỳnh Tấn Phát chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Đức Lộc 21.395.994 Thuế cơ sở 2

419 0401343815 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại, Vận Tải Và Du Lịch Tiến Khang 215- Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Duy Phụng 16.309.665 Thuế cơ sở 2

420 0400569619 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tin học Toàn Thu 215 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.736.680 Thuế cơ sở 2

421 0400461365 Doanh nghiệp tư nhân ánh Chiến 217 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Chiến 0 Thuế cơ sở 2

422 0401822952 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VINH TÍN 217 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Vinh 56.706.385 Thuế cơ sở 2

423 0401936357 CÔNG TY TNHH HOA VIỆT MY 219 Lê Đình Lý NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Thủy 3.483.600 Thuế cơ sở 2

424 0401364646 Công Ty TNHH Rồng Đại Việt 21B- Trương Chí Cương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đinh Tâm 3.943.772 Thuế cơ sở 2

425 0400482358 Công Ty CP Xây Lắp Viễn Thông Vt3 22- Bùi Viện NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Nữ Phương Uyên 213.862.133 Thuế cơ sở 2
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426 0400628695 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Trúc 22 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

427 0101233628-001 Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Đà Nẵng - Công Ty TNHH Ba Sao 22 Lê Thị Hồng Gấm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Anh Thuấn 0 Thuế cơ sở 2

428 0401436788 Công Ty Cổ Phần Thiện Lộc Phát 22 Nguyễn Thiện Thuật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Trọng Hoàng 18.506.496 Thuế cơ sở 2

429 0401502127 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Bình Nguyên Lâm 22 Tiên Sơn 8 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bình 0 Thuế cơ sở 2

430 0400408795 DNTN TM DV Đặng Thanh Bình 22 Trương Chí Cương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

431 0401281478 Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Phương An Lâm 22/3 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  719.971.010 Thuế cơ sở 2

432 0402185840 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ANH TÚ TRAVEL CAR 220 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 15.934.975 Thuế cơ sở 2

433 0400543000 Công ty TNHH Tuấn Nhung 220/16/8 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

434 0314123387-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH NEW CITY RENTAL TẠI ĐÀ NẴNG 221 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Kim Anh 604.550 Thuế cơ sở 2

435 0400387908 Công ty TNHH thương mại Phú Quý 221 Trưng Nũ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Nhạn 0 Thuế cơ sở 2

436 0400466532
Trung tâm giáo dục thường xuyên, kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp và dạy nghề 

Quận Hải Châu
221/2 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể  17.803.594 Thuế cơ sở 2

437 0401432247 Công Ty TNHH Tm - Dv Ngọc Hiển Hưng Yên 221A Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Đình Hiển 0 Thuế cơ sở 2

438 0400554933 Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thiên Nga 222 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  105.198.701 Thuế cơ sở 2

439 0401550561 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VTECHLED 223 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 30.188.977 Thuế cơ sở 2

440 0400124627 Công Ty TNHH Việt A 224 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

441 0400125726 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Quang 224 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

442 0401508739 Công Ty TNHH Tm & Dv Thái Hưng Khánh 224 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Khắc Trình 218.980 Thuế cơ sở 2

443 0401825801 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỨC QUỐC TẾ 225 - 227 Tiểu La chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Hoàng Đức 4.916.442 Thuế cơ sở 2

444 0400669275 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Quang Minh 225 Nguyễn Tri Phương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Bùi Long Trinh 0 Thuế cơ sở 2

445 0400928547 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ Quý Tân 225 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thương 12.266.227 Thuế cơ sở 2

446 0401135124 Doanh nghiệp tư nhân Tâm Phương 226 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 Thuế cơ sở 2

447 0401356853 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tâm Phương 226 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 Thuế cơ sở 2

448 0302982232-001 Chi nhánh Công ty TNHH TM - tư vấn và thông tin Việt Cát 226 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 Thuế cơ sở 2

449 0111209656-022 CÔNG TY TNHH HỒNG BÀNG HANNY-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 229 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc Diệp 0 Thuế cơ sở 2

450 0402181814 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TDEV SOLUTION 229 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Viết Tân 2.418.200 Thuế cơ sở 2

451 0400587368 Công ty cổ phần dịch vụ giao nhận vận tải Quốc Tế Q. D. H 22A Tống Phước Phổ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thiên Hương 20.620.783 Thuế cơ sở 2

452 0310752786-003 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GREEN O - CÔNG TY TNHH THOUSAND HANDS 23 Man Thiện NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Thanh Hoa 0 Thuế cơ sở 2

453 3500706254-001 Chi nhánh Công ty cổ phần Năm Châu tại Đà Nẵng 23 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

454 0401586487 Công Ty TNHH Quảng Cáo Tâm Thái An 23 Nguyễn Khoái chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Thu 0 Thuế cơ sở 2

455 0401379346 Công ty Cổ phần Hải Hoàng Hà 23- Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

456 0401807633 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA PHÚC NGUYỄN 230-232 Đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Viết Nam 0 Thuế cơ sở 2

457 0402095675 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊNH NGHĨA 232 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Nghĩa 0 Thuế cơ sở 2

458 0400453170 Doanh nghiệp tư nhân Như Loan 233 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phước Thọ 0 Thuế cơ sở 2

459 0400551499 Doanh nghiệp tư nhân in Kỹ Thuật số Tinh Hoa 233 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

460 0400593812 Doanh nghiệp tư nhân Thành Đại 233/23/1 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ 0 Thuế cơ sở 2

461 0402037514 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CITIMARINE 233-235 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thanh Nhàn 0 Thuế cơ sở 2

462 0400383318 Công ty TNHH Biển Xanh 234 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.378.105 Thuế cơ sở 2

463 0401623594 Công Ty TNHH Chân Trời Mở 235/85 Tiểu La, Tổ 95 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Yến 21.734.000 Thuế cơ sở 2

464 0402091913 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG BLUEHOUSE 237 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hồng Quân 0 Thuế cơ sở 2

465 0400411780 DNTN Minh Tài 237 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

466 0400406004 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Tiến 237 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Thị Hoa 0 Thuế cơ sở 2

467 0401569516 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thị Thanh Bình 238 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Bình 887.150 Thuế cơ sở 2

468 0301886279-004 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T.C TẠI ĐÀ NẴNG 239 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Huỳnh Quốc Giang 0 Thuế cơ sở 2

469 0401797336 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯƠNG ĐỨC QUÝ 24 Dương Bá Trạc chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Đức Quý 84.100 Thuế cơ sở 2

470 0401505512 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Trương Gia Khang 24 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Quang Phi 53.250 Thuế cơ sở 2

471 0402205945 CÔNG TY TNHH MSCD 24 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Ngọc Mai 0 Thuế cơ sở 2

472 0401533044 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Dầu Khí Hoàng Anh Đà Nẵng 24 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Văn Duẩn 5.090.400 Thuế cơ sở 2

473 0400583356 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Mắt Việt 24 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Hoàng 135.412.872 Thuế cơ sở 2

474 0400453043 Công ty TNHH Phương Huy 24 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Lan Phương 4.274.813 Thuế cơ sở 2

475 0401599415 Công Ty Cổ Phần Bảo Minh Khang 24 Ngô Tất Tố NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Điệp 0 Thuế cơ sở 2

476 0401866999 CÔNG TY TNHH TÂM KHÁNH MINH 24 Phan Huy Ôn chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Quế Lâm 0 Thuế cơ sở 2

477 0401400936 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nga Mỹ 24 Tân An 1 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Mỹ Nga 746.271 Thuế cơ sở 2

478 0401705180 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Bị Đo Lường Tbt 24 Thi Sách chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Hương 0 Thuế cơ sở 2

479 0400560341 Công Ty TNHH Huy Phát 24- Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Sơn 10.375.027 Thuế cơ sở 2

480 0402192728 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HOÀNG THỊNH LAND 240 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Hoàng 0 Thuế cơ sở 2

481 0401820507 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HALLO HALO 240 Lê Thanh Nghị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Ngô Thị Thanh Vân 0 Thuế cơ sở 2

482 0401162801 Công ty TNHH Thảo Hạnh 240 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.666.300 Thuế cơ sở 2

483 0400366993 Công ty TNHH xây dựng và thương mại tổng hợp Miền Trung 240 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

484 0401117125 Công ty TNHH T.A.E.H.O 242 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

485 0401515140 Trung tâm ngoại ngữ Thái Bình Dương 242 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Chính 0 Thuế cơ sở 2

486 0401905334 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH VĂN SÁNG 242 Phan Đăng Lưu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Đức Long 144.771.689 Thuế cơ sở 2

487 0102679630-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐÔNG HẢI TẠI ĐÀ NẴNG 242-244-246 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Văn Hưng 0 Thuế cơ sở 2

488 0401143326 Công ty TNHH Một thành viên Đà An 245 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  6.974.925 Thuế cơ sở 2

489 0400519061 Doanh nghiệp tư nhân Chợ Mới 245 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Minh 0 Thuế cơ sở 2

490 0400386284 Công ty TNHH Tân Toàn Thành 246 B Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

491 0400545625 Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hải 246- Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thế Vinh 43.613 Thuế cơ sở 2

492 0400450758 Công ty TNHH TM và DV Đại Nhân 246B Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.759.120 Thuế cơ sở 2

493 0401875400 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUẬN THANH 247 Tiểu La chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Quang Cường 288.670 Thuế cơ sở 2

494 0400385805 Doanh nghiệp Tư nhân Điện Thắng 247 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Cường 93.197.698 Thuế cơ sở 2

495 0400565188 Doanh nghiệp tư nhân Đồng Giao 24B Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Trâm 648.520 Thuế cơ sở 2
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496 0400570815 Công Ty TNHH Tuấn Quyên 25  Tiên Sơn 15 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tuấn 248.593.413 Thuế cơ sở 2

497 1801663427-002 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BSK - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 25 đường 2 Tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hòa 0 Thuế cơ sở 2

498 0310976680-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thiết Kế Sản Xuất Thi Công Danh Mộc 25 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Dị 0 Thuế cơ sở 2

499 0401551928 Trung tâm Anh ngữ VICTORIA 25 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

500 0401546879 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Và Dv Nguyên Trần Gia 25 Lê Văn Đức NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trần Hồng Yến 9.928.300 Thuế cơ sở 2

501 0402085525 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV QUÝ BEAUTYFUL LIFE 25 Lê Vĩnh Huy chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Phạm Như Quý 7.954.360 Thuế cơ sở 2

502 0401515969 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Cảnh Quan Công Trình Xanh 25 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Bá Thuận 0 Thuế cơ sở 2

503 0401501998 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Tuấn Vĩ 25 Tiên Sơn 15 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tuấn 2.094.500 Thuế cơ sở 2

504 0401460068 Công Ty TNHH Giáo Dục Văn Hóa Cầu Vồng 25 Tiên Sơn 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nhi Na 0 Thuế cơ sở 2

505 0400598673 Công Ty TNHH Xi Tô 250- Hàn Thuyên chưa hoàn thành thủ tục giải thể Tống Thị Kim Liên 175.565 Thuế cơ sở 2

506 0401341832 Công ty TNHH Thiên Minh Anh 251 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

507 0402177568 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC BẢO NAM 251 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Anh 0 Thuế cơ sở 2

508 0401387869 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hương Hoàng Long 251 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Hoàng Long 2.962.400 Thuế cơ sở 2

509 0400381712 Doanh nghiệp tư nhân Thiên Lộc 251C Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

510 0101989661-001 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Minh Thuý tại Đà Nẵng 252 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

511 0401754822-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUANG 

HÒA PHÁT
253 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Thanh 0 Thuế cơ sở 2

512 0401604986 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm&Dv Lê Phóng 253 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Phóng 3.309.600 Thuế cơ sở 2

513 0400531245 Công ty cổ phần Phiên Bản Mới 254 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  5.252.167 Thuế cơ sở 2

514 0401950457 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO THIỆN ÂN 254 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Xuân Trung 0 Thuế cơ sở 2

515 0401595058 Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Beauty Queen 254- Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Hoàng Thọ 0 Thuế cơ sở 2

516 0401543677 Công Ty TNHH Một Thành Viên Wasabi 254, Đường 2 tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Vân 0 Thuế cơ sở 2

517 0400599902 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Lâm 255- Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Văn Sỹ 0 Thuế cơ sở 2

518 0401425874 Công Ty TNHH Một Thành Viên A Vinh Tấn 255 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Nguyên Hoàng 8.903.055 Thuế cơ sở 2

519 0401518487 Công Ty TNHH Hạ Huy 255 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Khắc Huy 0 Thuế cơ sở 2

520 0401506989 Trung tâm bồi dưỡng kiến thức và luyện thi Đại học Kính Vạn Hoa 258 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Kim Anh 1.725.575 Thuế cơ sở 2

521 0400126060 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Lợi 258 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

522 0402197490 CÔNG TY TNHH  GIẢI TRÍ LOVECLUB86 26 Huy Cận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Ngọc 0 Thuế cơ sở 2

523 0401339689 Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Huy Lộc Phát 26- Lưu Trọng Lư chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Thiên 0 Thuế cơ sở 2

524 0401602065 Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Điện Lạnh Liên Phát 26 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Anh Pháp 0 Thuế cơ sở 2

525 0401990555 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TÂM HÒA PHÁT 26 Ỷ Lan Nguyên Phi chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Hữu Hòa 0 Thuế cơ sở 2

526 0400458901 Doanh nghiệp tư nhân Cường Thành 260 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Minh Trí 0 Thuế cơ sở 2

527 0401326922 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Lê Bảo Ngọc 261 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

528 0400442299 Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Vũ Thành 261 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Đình Phước 0 Thuế cơ sở 2

529 0400415993 Công ty TNHH xây dựng thương mại & dịch vụ Trang Tiên Trung 262 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Ngọc Mận 0 Thuế cơ sở 2

530 0400655674 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Phú Quý 263 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Hòa 0 Thuế cơ sở 2

531 0400597743 Công Ty TNHH Cảnh Việt 265 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Duy Cảnh 2.961.952 Thuế cơ sở 2

532 0401436058 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Trần Công 265 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Tấn Minh 0 Thuế cơ sở 2

533 0401460163 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Nội Thất Kan Nam 265 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Xuân Hương 0 Thuế cơ sở 2

534 0400585642 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Minh 267/9 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Minh 10.488.600 Thuế cơ sở 2

535 0400408869 Công ty TNHH Thanh Lịch 269 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

536 0402118428 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẤT ĐỘNG SẢN NGƯỜI TÌM NHÀ 26C Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Phong 0 Thuế cơ sở 2

537 0401874573 CÔNG TY TNHH MTV GATEAUX MAMA 27 Ca Văn Thỉnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Thái 42.000 Thuế cơ sở 2

538 0401456858 Công Ty TNHH Một Thành Viên Linh Nhân Quảng 27 Ca Văn Thỉnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Quảng 0 Thuế cơ sở 2

539 0401997568 CÔNG TY TNHH SINSIN MART 27 Chu Văn An NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Sơn 25.751.300 Thuế cơ sở 2

540 0111289468-040
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHUÊ SANG THD-CHI NHÁNH 

HÒA CƯỜNG
27 Giang Văn Minh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phi Nam 0 Thuế cơ sở 2

541 0111290488-085 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SAO ANH SAT-CHI NHÁNH HÒA CƯỜNG 27 Giang Văn Minh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phi Nam 0 Thuế cơ sở 2

542 0400603154 Công ty TNHH Dũng Lê 27 Lương Nhữ Hộc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  4.534.733 Thuế cơ sở 2

543 0401799904 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ ADCOM 27 Nam Sơn 5 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Ánh Tuyết 3.067.400 Thuế cơ sở 2

544 0401828665 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG ĐẠI AN MINH 27 Ngô Thế Vinh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Đình Việt 0 Thuế cơ sở 2

545 0400690492 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Khâm 27 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

546 0400604493 Công ty cổ phần Kinh doanh - Xây dựng STC.DN 27 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  68.032.331 Thuế cơ sở 2

547 0402243274 CÔNG TY TNHH KIM HÒA JEWELRY 27 Phan Trọng Tuệ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Kim Hòa 0 Thuế cơ sở 2

548 0402006611 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN TỨ MÙI 27/05 Tạ Hiện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hồ Hồng Lĩnh 3.215.806 Thuế cơ sở 2

549 0401391343 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tam Khởi Phát 27/1 Nguyễn Thành Hãn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Đồng 2.588.700 Thuế cơ sở 2

550 0400591999 Công ty TNHH một thành viên Lộc Đại Phú 27/100 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Xuân 0 Thuế cơ sở 2

551 0401982459 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ HOUSE 27/16 Nguyễn Thành Hãn chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đặng Thị Hằng 0 Thuế cơ sở 2

552 0401819364 CÔNG TY TNHH XNK TAM MINH 27/16 Nguyễn Thành Hãn chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Hữu Định 0 Thuế cơ sở 2

553 0402196031 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HND 27/4 Nguyễn Thành Hãn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

554 0111461775-003 CÔNG TY TNHH NGUYỄN HIỀN 82 - CHI NHÁNH ĐN03 270 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

555 3702455236-002 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN VINA CARCIA ĐÀ NẴNG 270 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Tiến 0 Thuế cơ sở 2

556 0400545706 Doanh nghiệp tư nhân Long Sơn 270 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kiên 1.342.736 Thuế cơ sở 2

557 0401410229 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tân Châu Đà Nẵng 270 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chung Bửu Châu 0 Thuế cơ sở 2

558 0401507661 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Tam Dương 270-272 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Đức Cường 0 Thuế cơ sở 2

559 0400437644 DNTN Hồng Vân 271 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

560 0401618548 Công Ty Cổ Phần Khang Bảo An 271 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Xuân Hùng 1.636.800 Thuế cơ sở 2

561 0400653490 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trí Hoàng Kim 271- Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Trí 931.125 Thuế cơ sở 2

562 0402036380 CÔNG TY TNHH CA BEN 271 Tiểu La chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đặng Trịnh Ngọc Linh 0 Thuế cơ sở 2

563 0400617781 Doanh nghiệp TN Trang Hương Giang 272 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tự Hay 0 Thuế cơ sở 2

564 3301586545-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU VÀ ĐỒNG PHỤC 

LION
272 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thanh Bình 0 Thuế cơ sở 2

565 5702204162-012 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LAN ANH PRO - CHI NHÁNH 272ĐN 272 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Lan Anh 0 Thuế cơ sở 2
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566 0402333915 CÔNG TY TNHH MTV LÊ VÂN ĐN 272 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

567 0400555006 Công ty TNHH Ngọc Trường 273 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  49.007.276 Thuế cơ sở 2

568 0402146658 CÔNG TY TNHH XANH TỰ NHIÊN 275 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Mỹ Nga 0 Thuế cơ sở 2

569 0400482975 Công ty TNHH Công Anh 275 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Phúc Lô 16.141.659 Thuế cơ sở 2

570 0400782778 Doanh nghiệp tư nhân C.A.V.Y 275 Núi Thành P. Hoà Cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Cảnh 10.715.600 Thuế cơ sở 2

571 0401488948 Công Ty TNHH Tm Và Dv Đại Nhất Tín 275 Tiểu La chưa hoàn thành thủ tục giải thể Huỳnh Phước Hiếu 49.063 Thuế cơ sở 2

572 0400467328 Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Đạt Toàn 276/2 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Mỹ Toàn 3.545.059 Thuế cơ sở 2

573 0401836151 CÔNG TY CỔ PHẦN ACTOK VIỆT NAM 278 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tuấn Hưng 0 Thuế cơ sở 2

574 4001029496-002
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BOTCONS - VĂN PHÒNG ĐẠI 

DIỆN ĐÀ NẴNG
278 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Trai 0 Thuế cơ sở 2

575 0401276245 Công ty TNHH MTV Thương mại Tùng Khánh 278/4 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

576 0400279204 Công ty TNHH Công kỹ nghệ và thương mại CDI Đà Nẵng 279 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

577 0303489904-002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU MINH ANH
279 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Thúy 3.843.800 Thuế cơ sở 2

578 0400472247 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng 90 28 Châu Thượng Văn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hoài Thu 191.350 Thuế cơ sở 2

579 0401417954 Công Ty TNHH Kitra 28 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Kiều Trâm 0 Thuế cơ sở 2

580 0402212170 CÔNG TY TNHH TM&DV PHTN 28 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Huyền Trang 0 Thuế cơ sở 2

581 0401613268-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Viết 28 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Bảo 0 Thuế cơ sở 2

582 0401924591 CÔNG TY CỔ PHẦN P.MART 28 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lý Thái Phong 0 Thuế cơ sở 2

583 0401916199 CÔNG TY TNHH GOLDEN PRAZA VN 28/6 Trương Chí Cương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Hồng 0 Thuế cơ sở 2

584 0402038571 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG NẮNG TIÊN SA 280 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Kim Hoàng 0 Thuế cơ sở 2

585 0401758601 CÔNG TY CỔ PHẦN KHUNG TRỜI ĐẸP 280 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Viết Bình 57.222.746 Thuế cơ sở 2

586 0402104626 CÔNG TY TNHH MTV FIGHTLITE 280/08 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Trọng Nhân 0 Thuế cơ sở 2

587 0401377483 Công ty TNHH Khôi Minh 282- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  3.620.200 Thuế cơ sở 2

588 0401431846 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Trịnh Phát 282- Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Bảy 227.600 Thuế cơ sở 2

589 0401427247 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm & Dv Lany Phan 282C Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Công Thái 0 Thuế cơ sở 2

590 0401924104 CÔNG TY TNHH CÁT TIÊN PHAN 282C Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phan Công Thái 0 Thuế cơ sở 2

591 0400402112 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đồng Tiến 283 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

592 0400445356 Công ty TNHH dịch vụ cẩu Việt Khánh 283 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  458.734.593 Thuế cơ sở 2

593 0400478760 Công ty cổ phần công nghệ điện tử viễn thông Châu Đại Dương 284 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Xuân Dương 2.869.701 Thuế cơ sở 2

594 0400385298 Công ty TNHH Đông Phong 284 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

595 0400480664 Công ty TNHH TM và DV Triền Phú 285 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đắc Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

596 0400655138
Công ty TNHH Niềm Tin Hạnh Phúc (Doanh Nghiệp Chuyển Đổi Từ Công Ty 

TNHH 01 Thành Viên Niềm Tin Hạnh
285- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  231.219.358 Thuế cơ sở 2

597 0400459285 Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Phát 286 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 286 Núi Thành 0 Thuế cơ sở 2

598 0400519625 Công ty TNHH Hoài Thương 286 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Dự 0 Thuế cơ sở 2

599 0402022250 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG HÀ 286A Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tấn Linh 2.639.000 Thuế cơ sở 2

600 0400907836 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Giao 288 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hồ Ngọc Giao 0 Thuế cơ sở 2

601 0401543099 Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Phúc Khoa 29 Đường 2 tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Châu Bửu 40.780.744 Thuế cơ sở 2

602 0401444080 Công Ty TNHH Vận Tải Biển Và Thương Mại Cường Hải Phát 29 Lê Cơ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Phương 0 Thuế cơ sở 2

603 1000383097-002
Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Thương Mại Nghĩa Thái 

Sơn Tại Thành Phố Đà Nẵng
29 Lê Cơ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tuấn Anh 0 Thuế cơ sở 2

604 0401600702 Công Ty TNHH Nqa Đà Nẵng 29 Lê Cơ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kiều Oanh 0 Thuế cơ sở 2

605 0401400735
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng An Gia 

Việt
29 Nguyễn Quang Bích chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Đình Điệp 0 Thuế cơ sở 2

606 0401679396 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIỆP PHƯƠNG DƯƠNG 29 Phan Thành Tài chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Công Danh 18.737.616 Thuế cơ sở 2

607 0401303763 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - Xây Dựng Trần Phước 290- Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Phi 0 Thuế cơ sở 2

608 0400931797 Công ty TNHH Một thành viên Văn Lang C.C.N.I 290 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

609 0401112293 Công ty TNHH Một thành viên Phúc Hồng hải 290 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

610 0400575563 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ E.T.C 291 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

611 0400490630 Công ty TNHH TM và DV Nguyên Thành 291 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thân Chiêu Hải 251.772 Thuế cơ sở 2

612 0401484622 Công Ty Cổ Phần Hoàng Sa - Sơn Trà 292 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Thu Hà 0 Thuế cơ sở 2

613 0401437608 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT OZASIA 21 292 Đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Quỳnh Nhi 146.667.278 Thuế cơ sở 2

614 0401528823 Công Ty TNHH Giao Nhận Hàng Hóa Toàn Cầu Tín 292 Đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đỗ Văn Khánh 306.500 Thuế cơ sở 2

615 0402167087 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BIỂN TIÊN SA 293 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Anh 0 Thuế cơ sở 2

616 0401713946 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ & Du Lịch Vương Kim Hà 293 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Thị Bích Hà 0 Thuế cơ sở 2

617 0400469903 CÔNG TY TNHH MINH THÚY 294 Thăng Long chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Văn Minh 1.255.200 Thuế cơ sở 2

618 0400856885 Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Ngọc Sơn 299 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Thị Ngọc Thắm 5.774.909 Thuế cơ sở 2

619 0401348203 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoà Minh Khánh 299/6 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

620 0401372421 Công ty TNHH MTV Phát triển á Châu 2A Cách Mạng Tháng 8 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

621 0401363152 Viện Phát triển Khoa học Công nghệ á Châu 2A Đường Cách mạng Tháng Tám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.697.800 Thuế cơ sở 2

622 0401516296 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Dịch Vụ Nam Sơn Trang 3 Nam Sơn 3 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Duy Dũng 363.279 Thuế cơ sở 2

623 0401541655 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Công Nghệ Linh Việt Luật Asia 3/43/408 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Linh 4.716.325 Thuế cơ sở 2

624 0400682540 Công ty THNHH ánh Ngân 30 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

625 2901574765-003 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SKY ONE CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 30 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Kim Ứng 0 Thuế cơ sở 2

626 0101438600-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Minh Thanh Tại Đà Nẵng 30 Nguyễn Khoái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thảo Linh 56.502.160 Thuế cơ sở 2

627 0304789315 Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trường - Sài Gòn 30 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

628 0402090268 CÔNG TY TNHH STARLIGHT ELECTRIC 30 Tiên Sơn 20 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Bảo Ngọc 0 Thuế cơ sở 2

629 0401352834 Công ty TNHH MTV Việt Tân 30 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

630 0402143978 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CCRE VIỆT NAM 30 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trung Đức 0 Thuế cơ sở 2

631 0401558666 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỔ MAI VÀNG 30 Tố Hữu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Thu 85.717.543 Thuế cơ sở 2

632 0401515207 Công Ty TNHH Nhà Xanh Hàn Giang 301 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Duyên 49.138 Thuế cơ sở 2

633 0400583941 Công ty cổ phần Cát Hải 301 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Hải 1.378.258.951 Thuế cơ sở 2

634 0402064003 CÔNG TY TNHH DV BI DA THANH THIỆN VINH 301/32 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Thanh 0 Thuế cơ sở 2

635 0402071064 CÔNG TY TNHH MTV DVTM BI DA THỐNG NHẤT 301/32 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Yến 8.933.825 Thuế cơ sở 2
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636 0401633338 Công Ty Cổ Phần Đấu Giá H.T.C 301/4 Nguyễn Tri Phương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Ngọc Chinh 67.458 Thuế cơ sở 2

637 0312987173-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

NAHY
302 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thùy Dung 0 Thuế cơ sở 2

638 0401291099 CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN NAM TRUNG 302 Đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lâm Quang Tùng 14.750.687 Thuế cơ sở 2

639 0401514683 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thanh Đà 303- Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Anh Tuấn 60.115.108 Thuế cơ sở 2

640 0401831386-001
TRUNG TÂM MUA SẮM ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG HƯƠNG ĐÀ NGUYỄN VĂN 

LINH - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ, THƯƠ
30-32-34 đường Nguyễn Văn Linh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Phú Nhẩn 0 Thuế cơ sở 2

641 0202352195-001 CÔNG TY TNHH DVTM PHẠM THỊ HOMEHP - CHI NHÁNH SỐ 16 305 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

642 0401474462 Công Ty TNHH Tm & Dv Khải An Vỹ 305 ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Đức Huy 582.995 Thuế cơ sở 2

643 0402222612 CÔNG TY TNHH TMDV ƯNG HOÀNG PHONG 307 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ưng Hoàng Phong 0 Thuế cơ sở 2

644 0401539906 Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Hoàng Hưng Thiện 307 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hữu Hưng 191.922.284 Thuế cơ sở 2

645 0400459528 Công ty TNHH M.Đ.H 309 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Đông 0 Thuế cơ sở 2

646 0401556436 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Qnh 31- Đào Cam Mộc chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Trung Trực 220.471.894 Thuế cơ sở 2

647 0400355825 Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo Hộ Lao Động Miền Trung 31 Duy Tân, tổ 15 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Anh Hùng 6.325.753 Thuế cơ sở 2

648 0401315374 Công ty TNHH MTV Long Gia Trần 31 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phương Linh 2.299.800 Thuế cơ sở 2

649 0401953578 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KHANG LẠC 31 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Truyền Tuấn 2.309.600 Thuế cơ sở 2

650 0401656487 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vy Hoàng Gia Khánh 31 Nguyễn Trác NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Thu Hương 0 Thuế cơ sở 2

651 0401673595 Công Ty Cổ Phần Cộng Đồng Thiên Việt 31 Nguyễn Trác NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Thu Hương 0 Thuế cơ sở 2

652 0402134099 CÔNG TY TNHH MUSIC 4.0 ENTERTAINMENT 31 Xô Viết Nghệ Tĩnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đức Trung 0 Thuế cơ sở 2

653 0402027925 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC NA 313 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ly Na 0 Thuế cơ sở 2

654 0401350121 Công Ty TNHH Sao Nhiệt Đới 313- Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thúy Nga 40.379.400 Thuế cơ sở 2

655 0402049781 CÔNG TY TNHH MTV HƯNG THỊNH GIA 315 Lê Thanh Nghị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Văn Nhân 25.020.536 Thuế cơ sở 2

656 0400560817 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Chiếc Hộp Mặt Trời 315 Nguyễn Hoàng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

657 0400600393 Công ty cổ phần dịch vụ K.M 315 Nguyễn Hoàng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

658 0400456573 Doanh nghiệp tư nhân Đức Tuyên 316 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Tuyên 2.491.216 Thuế cơ sở 2

659 0401193327 Doanh nghiệp tư nhân Hải Trường 316/3 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Sơn Hải 2.568.280 Thuế cơ sở 2

660 0401813267 CÔNG TY TNHH MTV MỘC DIÊN VỸ 317 Lê Thanh Nghị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Hảo 7.129.813 Thuế cơ sở 2

661 0400559272 Công ty CP cao su - nhựa kỹ thuật H.T.M 317 Nguyễn Hoàng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

662 0402034030 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG GA DESIGN 317 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Tỉnh 0 Thuế cơ sở 2

663 0401767211 Công Ty TNHH Một Thành Viên Quyên Ngọc Minh 319/39B Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Thị Quyên Quyên 7.586.400 Thuế cơ sở 2

664 0401817504 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN MINH QUANG 319/39B Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Minh Quang 0 Thuế cơ sở 2

665 0402196916 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN YÊN BEAUTY & SPA 32 Huy Cận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Duy 4.982.250 Thuế cơ sở 2

666 0314413449-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIẾN TẠO VIỆT 

KHU VỰC MIỀN TRUNG
32 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Trần Thiên Vy 0 Thuế cơ sở 2

667 0401408050 Công Ty CP Lê Xuân Hùng 32 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thanh 0 Thuế cơ sở 2

668 0401521472 Công Ty TNHH Cánh Buồm Nhỏ 32 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Bảo 0 Thuế cơ sở 2

669 0401520824 Công Ty TNHH Một Thành Viên Gốm Sứ Minh Yên 32 Ỷ Lan Nguyên Phi chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hồ Thị Hà Thanh 4.465.698 Thuế cơ sở 2

670 0400583042 Doanh nghiệp tư nhân Đặng Công Hùng - Trí Đức 32/2 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Công Hùng 41.123.115 Thuế cơ sở 2

671 0401892572 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÂN MINH PHƯƠNG 32/2 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Nguyễn Khánh Phương 0 Thuế cơ sở 2

672 0401382892 Công ty TNHH MTV Phát triển Nhân lực - Đào tạo và Dịch vụ Việc làm Phía Nam 320 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

673 0400471814 Doanh nghiệp tư nhân thương mại - dịch vụ Toàn Tiến 321 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Văn Tiến 56.761 Thuế cơ sở 2

674 0401703306 Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Đức Trường Thịnh 322 đường 2 tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Huỳnh Sỹ Đạo 48.267 Thuế cơ sở 2

675 0302975997-003 Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hiệp Bách Niên 322 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Cự Minh Thân 0 Thuế cơ sở 2

676 0402080686 CÔNG TY TNHH HEATMOB 324 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

677 0401909882 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HOLDINGS 324 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Quỳnh My 2.310.200 Thuế cơ sở 2

678 0402236742 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VEE TRAVEL 325 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Diễm Khánh Vy 0 Thuế cơ sở 2

679 0401431331 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Nhật Vi 326/40 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Quân 0 Thuế cơ sở 2

680 3100492784 Công Ty Cổ Phần  Đầu Tư Công Nghệ Hà Nội 327- Nguyễn Hoàng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Tấn Phong 781.948.128 Thuế cơ sở 2

681 0400128082 Công Ty TNHH Văn Hào 327 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Chính 0 Thuế cơ sở 2

682 0401616244 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯƠNG NGUYỄN HIỆP THÀNH 328 Phan Châu Trinh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Thu Hiệp 4.664.358 Thuế cơ sở 2

683 0400524978 Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Phước Long 328 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phước Hải 20.712.410 Thuế cơ sở 2

684 0401435431 Trung tâm Anh ngữ ALPHA 329 A Phan Chu Trinh chưa hoàn thành thủ tục giải thể  0 Thuế cơ sở 2

685 0401448624 Công Ty TNHH Tm Và Dv Hy Tiểu Huyền 329 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Khắc Hy 4.863.326 Thuế cơ sở 2

686 0400579127 Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Tùng Hưng 33 Chu Văn An NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Trang 0 Thuế cơ sở 2

687 0401275019 Công ty TNHH Tịnh Sin 33 Chu Văn An NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

688 0400525386 Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Cánh Diều 33 Chu Văn An NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  51.894.914 Thuế cơ sở 2

689 0401409174 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đoàn Minh Nhật 33 HUy Cận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Ngọc Hiếu 1.635.300 Thuế cơ sở 2

690 0400619122 Công ty TNHH Mai Hà 33 Nguyễn Cư Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  123.604.538 Thuế cơ sở 2

691 0400455227 Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Hà Việt Cường 33 Nguyễn Thành Hãn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Việt Hà 464.995 Thuế cơ sở 2

692 0302514636-001 Chi nhánh Công ty TNHH Đất Quảng tại TP Đà nẵng 33 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phú Tân 0 Thuế cơ sở 2

693 0402069139 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM TOÀN PHÁT 33 Tiên Sơn 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thanh Sơn 0 Thuế cơ sở 2

694 0401540838
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TỔNG HỢP & THƯƠNG MẠI 

ĐẠT GIA NAM
33 Tiên Sơn 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Thị Mỹ Dung 59.225 Thuế cơ sở 2

695 0401324354 Công ty TNHH Mỹ thuật Tuấn Phong 33/28 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.682.300 Thuế cơ sở 2

696 0303198366-002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ KỸ NGHỆ VIỆT TẠI ĐÀ NẴNG
330 Phan Châu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Quý 1.806.700 Thuế cơ sở 2

697 0401723447 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Phú Gia Hưng Thịnh 330 Phan Chu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Chí Kiên 270.900 Thuế cơ sở 2

698 0400577761 Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Hoa Sen Việt 330/10 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  40.729.302 Thuế cơ sở 2

699 0400434146 Doanh nghiệp tư nhân Dương Dung 330/18 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thoại Khanh 0 Thuế cơ sở 2

700 0401353228 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Thiên An 331 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đức Thạch 98.548.820 Thuế cơ sở 2

701 0401390540 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Đại Thành 331B Hoàng Diệu, tổ 13 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Trọng Thành 13.763.265 Thuế cơ sở 2

702 0401841899 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DAVILA 332 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hải Dương 4.839.400 Thuế cơ sở 2

703 0401773328 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GRANITE QUỐC ANH 332 Nguyễn Tri Phương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Ái Tình 86.643.048 Thuế cơ sở 2

704 0400519054 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Việt Duẩn 333 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Việt Duẩn 0 Thuế cơ sở 2

705 0400491698 Doanh nghiệp tư nhân Kim Phát 333 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Thị Nga 0 Thuế cơ sở 2

m
ai

tt5
-2

1/
07

/2
02

6 
08

:3
5:

52
-m

ai
tt5

-m
ai

tt5
-m

ai
tt5

vi
nh

dn
-3

0/
07

/2
02

6 
10

:3
2:

39
-v

in
hd

n-
vi

nh
dn

-v
in

hd
n



706 0400582176 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Phát 334 Phan Châu Trinh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Mãnh 2.000.000 Thuế cơ sở 2

707 0402042271 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MDN 334 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thùy Linh 0 Thuế cơ sở 2

708 0400442274 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM TRÂN 335 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Ngọc Hương 0 Thuế cơ sở 2

709 0402315539 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẢO NGỌC TRAVEL 335A Nguyễn Hoàng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

710 0400602915 Công ty cổ phần Học Liệu 336A Phan Châu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  191.350 Thuế cơ sở 2

711 0401532474 Công Ty TNHH Belle Thanh Hoa 336A Phan Chu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Phương 1.621.300 Thuế cơ sở 2

712 0400487250 Công ty TNHH Vận tải & Dịch vụ Quan Thầy 337 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Dũng 0 Thuế cơ sở 2

713 0401353299 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nhật Duy Nam 337- Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Duy 44.500 Thuế cơ sở 2

714 0400387168 Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Kim Hằng 338 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Gái 24.957.491 Thuế cơ sở 2

715 0401554686 Doanh Nghiệp Tư Nhân Kha Việt Nga 338 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Việt Nga 0 Thuế cơ sở 2

716 0401543797 CÔNG TY TNHH TM & DV AN GIA TIẾN ĐÀ NẴNG 34 Ca Văn Thỉnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đỗ Văn Long 0 Thuế cơ sở 2

717 0401814503 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG KHOA ANH KHÔI 34 Đoàn Quý Phi chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Kim Dũng 97.400.377 Thuế cơ sở 2

718 0401412508 Công Ty Cổ Phần Danang Golden Gate 34 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Thúy Vân 0 Thuế cơ sở 2

719 0401448416 Công Ty TNHH Một Thành Viên Văn Hóa - Du Lịch Davina Toàn Cầu 34- Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Vân 7.762.670 Thuế cơ sở 2

720 0401968782 CÔNG TY TNHH QUỲNH THIÊN ÂN 34 Hóa Quê Trung 1 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 187.135.097 Thuế cơ sở 2

721 0402339057-008 CÔNG TY TNHH DŨNG ĐÀO HOMESTAR - CHI NHÁNH 16 34 Hóa Quê Trung 3 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

722 0401881041 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG C&C 34 Nam Sơn 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Văn Sinh 2.310.200 Thuế cơ sở 2

723 4500595313-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỒNG GIANG YẾN 34 Nguyễn Bình chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hùng Thị Uy 0 Thuế cơ sở 2

724 0401316138 Công ty TNHH Hương Thuỷ Hiền 34 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

725 0400563575 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY THÀNH 34 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Thanh Thủy 0 Thuế cơ sở 2

726 0401321339 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUỶ VÂN GIAO 34 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đinh Thị Thuỷ 192.357 Thuế cơ sở 2

727 0401447719 Công Ty Cổ Phần Chân Như Đà Nẵng 34- Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Phú Duy 0 Thuế cơ sở 2

728 0401500828 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Minh Thịnh 34 Nơ Trang Long NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hùng 1.100.000 Thuế cơ sở 2

729 0401547801 Công Ty TNHH Yến Trung Nam 34 Tiên Sơn 6 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hồ Khánh Hiền 2.450.750 Thuế cơ sở 2

730 0401456907 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Hạnh Tiến Khang 34 Tiên Sơn 6 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Như Khang 3.349.600 Thuế cơ sở 2

731 0401455692 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Hạnh Tiến Khang 34 Tiên Sơn 6 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Như Khang 0 Thuế cơ sở 2

732 4300919377-012 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP PHẠM ANH NEW - CHI NHÁNH 34ĐN 34 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Lan Anh 0 Thuế cơ sở 2

733 5702225973-004 CÔNG TY TNHH GIA DỤNG PHẠM ĐIỆP - CHI NHÁNH SỐ 22 34 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

734 0402094343 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN COTHAM 34 Trương Chí Cương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Thắm 63.250 Thuế cơ sở 2

735 0400550008 Công ty TNHH Khánh Nhân 34/06 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  15.549.724 Thuế cơ sở 2

736 0401545850 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Thế Bảo 34/62 Thi Sách chưa hoàn thành thủ tục giải thể Huỳnh Thị Kim Chi 0 Thuế cơ sở 2

737 0401842081 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ NGUYỄN HOÀNG GIA 340/8 Nguyễn Tri Phương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Châu 0 Thuế cơ sở 2

738 0303792964-001 Chi nhánh công ty TNHH Nam Lực tại  Đà Nẵng 341 Nguyễn Hoàng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

739 0401417714 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bạch Đằng Anh 343 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hà Thị Anh 10.889.787 Thuế cơ sở 2

740 0400539043 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ HÒA 344 Nguyễn Tri Phương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Toàn 0 Thuế cơ sở 2

741 0400421228 Doanh nghiệp tư nhân HPT 344/19 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Phước Thống 8.368.587 Thuế cơ sở 2

742 0400125500 HTX xây dựng và sản xuất VLXD Hòa Cường 344/25 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

743 0401508489 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Phương Việt 345 Nguyễn Hoàng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Công Ngọc Mẫn 0 Thuế cơ sở 2

744 0400438616 Công ty TNHH tư vấn và thương mại Long Thành 345 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Nhị 0 Thuế cơ sở 2

745 0401467747 Công Ty TNHH Mã Tâm An - New Faifo 346 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mã Quốc Thắng 0 Thuế cơ sở 2

746 0401534760 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên Hựu 346 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Phú 0 Thuế cơ sở 2

747 0400618841 Công ty cổ phần nội thất V.O.H 346 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

748 0400411893 DNTN cơ điện lạnh Đức Phúc 346 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ngọc Lan 36.412.272 Thuế cơ sở 2

749 0401539328 Công Ty TNHH Tm Dv Nội Thất Hàng Hòa Phát 346 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ri 0 Thuế cơ sở 2

750 0102272161-001 Chi nhánh công ty cổ phần Công cụ Điện tử tại Đà Nẵng 347 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

751 0400612550 Công ty cổ phần Nhân Việt Thức 347 Nguyễn Hoàng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

752 0400454689 Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Linh 347 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

753 0401465002 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Pháp 348 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hồng 0 Thuế cơ sở 2

754 0401452638 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Anh Hùng 35 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Ngọc Thủy 0 Thuế cơ sở 2

755 0401508457 Công Ty TNHH H.T.Y.T 35 Hoàng Xuân Nhị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Bình 1.784.600 Thuế cơ sở 2

756 0401959805
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH TỔNG HỢP THÁI THỊNH 

PHÁT
35 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Vũ Hoài An 8.530.650 Thuế cơ sở 2

757 0401421189
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Thảo 

Minh Thông
35 Lê Sát chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Thu Bông 12.676.799 Thuế cơ sở 2

758 0110666554-001 CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH MHVN 35 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Shim Gyuhyun 0 Thuế cơ sở 2

759 0400151652 Doanh nghiệp tư nhân Văn Hòa 35 Lưu Quý Kỳ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Văn Hòa 0 Thuế cơ sở 2

760 0401539790 Công Ty TNHH Đức Hòa Bình 35 Nguyễn Khoái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Vân Sương 143.557.621 Thuế cơ sở 2

761 0400606363 Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phúc Tân Vinh 35 Trưng Nhị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Nguyễn Thị Huyền Vi 0 Thuế cơ sở 2

762 0400538681 Công ty CP xây dựng Minh Long 35 Trương Chí Cương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Đức Trí 804.886 Thuế cơ sở 2

763 0401459672 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lan Trung Nam 35/14 Trưng Nhị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lan 0 Thuế cơ sở 2

764 0401700062 Công Ty TNHH Một Thành Viên Giao Nhận Vận Tải Và Dịch Vụ Thương Mại Tps 35/47 Trưng Nhị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Tý 0 Thuế cơ sở 2

765 0400677879 Công ty TNHH Thắng Thịnh Thành 350 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

766 0400481347 Công ty TNHH Đồng Thuận 350 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Gia Khánh 0 Thuế cơ sở 2

767 0401720291 Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Long Á 350 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Kim Long 0 Thuế cơ sở 2

768 0400462601 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Tín 350- Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hữu Hân 1.700.490 Thuế cơ sở 2

769 0400613233 Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Tiến Ngọc 350 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Mỹ Thanh 1.212.821 Thuế cơ sở 2

770 0400555750 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Kiến Hưng 350/68 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

771 0400396941 Doanh nghiệp tư nhân LY NA 351 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phụng 0 Thuế cơ sở 2

772 0401047083 Công ty TNHH một TV công nghệ Hàn Anh Nam 352 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  860.900 Thuế cơ sở 2

773 0401378060 Công Ty Cổ Phần Kính Tân Nhật Huy 352 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Huy 0 Thuế cơ sở 2

774 0401361821 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hoàng Trung Cường 352 Nguyễn Tri Phương, tổ 5 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  2.477.700 Thuế cơ sở 2

775 0401976984 CÔNG TY TNHH CPIDNG 354/25 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 50.400 Thuế cơ sở 2
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776 0401516761 CÔNG TY CỔ PHẦN MAITHY ENTERPRISE 354/33 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đỗ Hoàng Châu 0 Thuế cơ sở 2

777 0400418377 Doanh nghiệp tư nhân Thân Hiệp 354/5 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ông Thị Thanh Thoài 0 Thuế cơ sở 2

778 0400468723 Công ty TNHH XD-TM-DV Hải Chương 355 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Toàn 434.334.147 Thuế cơ sở 2

779 0401298658 Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Xuân Tùng 356 Phan Chu Trinh, P.Bình Thuận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  9.873.950 Thuế cơ sở 2

780 0401843423 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH VŨ LAND 356 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Duy Vũ 6.534.500 Thuế cơ sở 2

781 0314922767-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XIPI 356/3 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Công Danh 33.600 Thuế cơ sở 2

782 0401438954 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Châu Gia Long 356/79 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tú 5.472.300 Thuế cơ sở 2

783 0401147144 Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Nhân 357 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

784 0401911698 CÔNG TY TNHH TRANG TRANG NGỌC 358 Phan Châu Trinh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phan Thị Huyền Trang 6.514.717 Thuế cơ sở 2

785 0402049213 CÔNG TY TNHH KALDI COFFEE 358/1 Phan Châu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bảo Hoàng Hải Triều 0 Thuế cơ sở 2

786 0400377603 Doanh nghiệp tư nhân Vân Phước Thành 358/27 Phan Chu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Thắng 0 Thuế cơ sở 2

787 0401458936 Công Ty TNHH Sakura Nhật Bản 359 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Bảo 10.021.782 Thuế cơ sở 2

788 0401802804 CÔNG TY TNHH MTV GIẢI TRÍ SỐ ANH TRUNG 359 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phan Đức Trung 0 Thuế cơ sở 2

789 0400416027 DNTN giấy Viễn Đông 359A Phan Châu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

790 0402113282 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀ NẴNG CAR 35E Xô Viết Nghệ Tĩnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Chương 2.853.200 Thuế cơ sở 2

791 0401543589 Công Ty TNHH Điện Tử Tin Học Hoàng Khánh Linh 36 Ca Văn Thỉnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Văn Trung 0 Thuế cơ sở 2

792 0107619113-005
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO 

DỤC TIÊU ĐIỂM MỚI - TẠI ĐÀ NẴNG
36 Lê Quý Đôn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Dũng 0 Thuế cơ sở 2

793 0402067195 CÔNG TY TNHH CTC INVEST 36 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Anh Tú 0 Thuế cơ sở 2

794 0401413981 Công Ty Cổ Phần Đồng Lộc Phát 36- Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hùng Cường 1.954.646 Thuế cơ sở 2

795 0400634427 Công Ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ XNK Thiên Sơn Bảo 36 Nguyễn Lộ Trạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Quang Huy 110.190 Thuế cơ sở 2

796 0401979350 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN ĐẠT Ý 36 Nơ Trang Long chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Tiến Đạt 0 Thuế cơ sở 2

797 0400453188 Công ty TNHH thương mại Minh Hạnh 36/2 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Hương 939.547 Thuế cơ sở 2

798 0400677702 Công ty cổ phần Giải pháp Tổng thể Bách Nghệ 360 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

799 0400554059 Công ty cổ phần Hưng Long 360/2 Nguyễn tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  5.326.150 Thuế cơ sở 2

800 0400477090 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Quang Thanh 360/6A Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Nhuần 120.854.655 Thuế cơ sở 2

801 0108545175-001 NHÀ THUỐC PHANEX - CÔNG TY TNHH PHANEX 361 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cấn Khúc Nghiên 11.932.000 Thuế cơ sở 2

802 0400492606 Doanh nghiệp tư nhân DV và TM Dũng Anh 362 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Thảo 30.730.708 Thuế cơ sở 2

803 0400594502 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Quỳnh Tiên 363 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Tiến 0 Thuế cơ sở 2

804 0401331922 Công ty TNHH Chinh Trường Chinh 363 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

805 0400377755 Doanh nghiệp tư nhân Nhật Quang 364 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  707.383 Thuế cơ sở 2

806 0400377265 Xí nghiệp sản xuất VLXD và dịch vụ Đồng Tân 364 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

807 0400397938 Công Ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Anh Vỹ 364 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Anh 328.942.896 Thuế cơ sở 2

808 0400557388 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trúc Quỳnh 364 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  765.400 Thuế cơ sở 2

809 0400476932 Trường phổ thông trung học tư thục Diên Hồng 365 Phan Châu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  284.100 Thuế cơ sở 2

810 0401632479 Công Ty TNHH Mtv Hợp Tác Kỹ Thuật Á Châu 365 Phan Châu Trinh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trịnh Đình Thắng 0 Thuế cơ sở 2

811 0401395034 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Thần 365 Phan Chu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thoảng 0 Thuế cơ sở 2

812 0400560969 Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ viễn thông Hưng Trường 366 Phan Chu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  8.462.507 Thuế cơ sở 2

813 0400672285 Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Cát Trung 367 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

814 0305399565-001
Chi nhánh Công ty TNHH 1 thành viên thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Đông 

Tây Hội Ngộ tại Đà Nẵng
367 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

815 0401492327 Công Ty TNHH Vương Hiền Trang 367 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Trang 4.209.700 Thuế cơ sở 2

816 0402028051 CÔNG TY TNHH SAMMY 368 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Linh 16.182.425 Thuế cơ sở 2

817 0400679442 Công Ty Cổ Phần Châu Ngọc Vũ 368 Phan Châu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thái Vũ 693.050 Thuế cơ sở 2

818 0401057268 Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng dân dụng Đặng Hùng 368/75 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.683.880 Thuế cơ sở 2

819 0401849513 CÔNG TY TNHH MTV DV ĐỒ UỐNG ROYALTEA VIỆT NAM 369-371 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Tô Thị Ngọc Thương 0 Thuế cơ sở 2

820 0401511548 Công Ty TNHH Huỳnh Hoàng Gia 37 Chu Văn An NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Thạch Thảo 0 Thuế cơ sở 2

821 0401511019 Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Bơm Đại Dương 37 Huỳnh Tấn Phát, Tổ 58 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Bình 83.375.624 Thuế cơ sở 2

822 0401479622 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Viết Vinh 37 Lê Quý Đôn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Viết Vinh 0 Thuế cơ sở 2

823 0401757118 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long Việt Á 37 Lê Thanh Nghị chưa hoàn thành thủ tục giải thể  Triệu Viết Thạnh 0 Thuế cơ sở 2

824 0401628874 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Văn Anh 37 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Kim Anh 15.523.200 Thuế cơ sở 2

825 0401383303 Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Hải Đà 37 Nguyễn Phẩm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  94.718 Thuế cơ sở 2

826 0401451225 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Duy Bảo 37- Phan Thành Tài NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Mỹ Tâm 0 Thuế cơ sở 2

827 0401423517 Công Ty TNHH Tư Vấn và quản lý khách sạn Song Tín 37 Tiên Sơn 6 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

828 0401477431 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Chuyển Phát Toàn Diện 37/10 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Phước Long 14.666.026 Thuế cơ sở 2

829 0402090518 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NAM THỊNH 372/25 Phan Châu Trinh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Thơ 2.719.584 Thuế cơ sở 2

830 0401010365 Công Ty TNHH Tm & Dv Thu Ngân 373 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đình Hổ 841.983 Thuế cơ sở 2

831 0400597768 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Tuyết Phương 373A Phan Chu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị ánh Tuyết 0 Thuế cơ sở 2

832 0318605127-002
CHI NHÁNH SỐ 03 – CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI NHÂM 

TÙNG
374 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nhâm Quang Tùng 0 Thuế cơ sở 2

833 0400604260 Công ty cổ phần Tâm.Q.K 374/01 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

834 0401511555 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phước Nam Thành 374/6- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Sương 10.268.317 Thuế cơ sở 2

835 0400393556 Công ty quảng cáo và dịch vụ văn hoá thương bệnh binh 375 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

836 0402198920 CÔNG TY TNHH IES VIỆT ÚC 376 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phạm Hồng Như 0 Thuế cơ sở 2

837 0401806492 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THỤC TÂM 376 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Dương Công Ái 0 Thuế cơ sở 2

838 0401806527 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ HỒNG ANH VÀNG 376 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Tiến Vũ 0 Thuế cơ sở 2

839 0400477213 Xí nghiệp Minh Phát (HTX) 377 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thy Nguyên Thao 0 Thuế cơ sở 2

840 0400494018 UBND Phường Hoà Thuận Đông 377 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Anh Nhiên 0 Thuế cơ sở 2

841 0400482823 Công Ty TNHH Kim Ngư 377A Phan Chu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Sơn 4.209.700 Thuế cơ sở 2

842 0400565766 Công ty cổ phần Hiệp Thành Đạt 379 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  87.463.144 Thuế cơ sở 2

843 0401232343 Công ty TNHH viễn thông Nhất ý
379 Núi Thành - Phường Hoà Cường 

Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

844 0400658153 Công ty TNHH một thành viên Phi Hà 379/53 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

845 0400657304 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Khởi Minh 38 Thân Cảnh Phúc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  692.309.551 Thuế cơ sở 2
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846 0401517645 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sixsquare 38 Tố Hữu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đức Toàn 0 Thuế cơ sở 2

847 0400471525 Công ty TNHH quảng cáo Đại Hoàng Tuyến 38 Trưng Nữ ương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Đình Đức 28.638.136 Thuế cơ sở 2

848 0401451560-001
Khách Sạn Brown Bean 2 - Chi Nhánh Quận Hải Châu - Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Hạt Đậu Nâu
380 Đường 2 tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hồ Hữu Giang 463.535 Thuế cơ sở 2

849 0401297975 Công Ty TNHH Trùng Giang 380 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Huỳnh Huyên 799.412 Thuế cơ sở 2

850 0401593156 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Dv Và Xd Xuân Mẫn 381 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Viết Mẫn 1.696.800 Thuế cơ sở 2

851 0401550610
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÀU NGHỆ 

THUẬT
381 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Văn Hùng Dũng 2.673.266 Thuế cơ sở 2

852 0400485711 Doanh nghiệp tư nhân Phúc Chí 382 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Thủy 0 Thuế cơ sở 2

853 0400447709 Doanh nghiệp tư nhân nhà hàng Thái Ngư 382 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

854 0400514313 Công ty cổ phần Phúc Hưng 382/1 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Đại Thắng 0 Thuế cơ sở 2

855 0401282922 Công ty TNHH MTV Minh Nhật Nguyễn 382/14 Núi Thành, P.Hoà Cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

856 0400488208 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Đà 382/31 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Vũ Mạnh 284.385.085 Thuế cơ sở 2

857 0400471589 Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hải Đà 382/31 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Vũ Mạnh 4.660.270 Thuế cơ sở 2

858 0401136590 Công ty TNHH Thương mại Mai Thuận Quảng 382/37 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

859 0301432973-001 Chi nhánh DNTN Thương mại Tân Hải Việt tại Thành phố Đà Nẵng
383 Cách mạng tháng 8 Phường 

Khuê Trung
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

860 6000326771 Doanh nghiệp tư nhân Nghĩa Thắng 383 KDC Tây Nam Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hải 810.650 Thuế cơ sở 2

861 0400423779 Doanh nghiệp tư nhân Song Hà 386 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

862 0400426145 Công ty TNHH xây dựng TMDV Song Hà 386 Núi thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

863 0401598796 Công Ty Cổ Phần Hoàng Nghi Mai 386/16 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Ngọc Thoại Mai 0 Thuế cơ sở 2

864 0401307623 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Nhân Trung Việt 386/35 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

865 0400496336 Công ty TNHH SX - TM và xây dựng S.I.L.I.C 386/36 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Anh Sơn 2.100.679 Thuế cơ sở 2

866 0401227181 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Quân 387 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

867 0401311002 Công ty TNHH Phước Vĩnh An 388/2 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

868 0400534334 Công ty cổ phần TM & DV Tri Thức 388/2 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

869 0400444842 Công Ty TNHH Hắc Hải 388/4 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Lê Phương Thảo 0 Thuế cơ sở 2

870 0401377853 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Nhật 388/41 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Liên 0 Thuế cơ sở 2

871 0401359036 Doanh nghiệp tư nhân Tứ Ngọc Việt 388/41 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Việt Phương 0 Thuế cơ sở 2

872 0400378011 Công ty TNHH Nhật Minh 389 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

873 0400603404 Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Lan 389 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Thái Quỳnh Hoa 0 Thuế cơ sở 2

874 0401419221 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyên Khánh Hưng 39 Chu Văn An NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ngọc Hà 1.651.366 Thuế cơ sở 2

875 0400655152 Công ty TNHH Giấy và Bao bì Hoàng Khánh Hưng 39 Nguyễn Khoái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.683.880 Thuế cơ sở 2

876 0402203641 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CENTRAL LVS 39 Nguyễn Khoái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thúc Linh 0 Thuế cơ sở 2

877 0401456336 Công Ty TNHH Ánh Dương Đông Phương 39- Nguyễn Khoái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hữu 1.725.800 Thuế cơ sở 2

878 0401551357 Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Khánh Hưng Xanh 39 Nguyễn Thành Hãn chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Thị Mỹ Hòa 0 Thuế cơ sở 2

879 0400551844 Doanh nghiệp tư nhân Bạch Dương 39 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Thảo 3.786.837 Thuế cơ sở 2

880 0400463436 Công ty TNHH Trần Huỳnh 390 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Hữu Duân 2.594.080 Thuế cơ sở 2

881 0400423747 Công ty TNHH O.S.A.L 390 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Vân 17.724.155 Thuế cơ sở 2

882 0401316787 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà May Tâm 390/1 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Từ Thị Tâm 4.234.321 Thuế cơ sở 2

883 0400469910 Công ty TNHH Đặng Thiên Lộc 390/2/5 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thanh Bình 0 Thuế cơ sở 2

884 0401534880 Công Ty TNHH Ngọc Phương Thúy 391 Phan Châu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Tú 0 Thuế cơ sở 2

885 0402133634 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN GOOD SHOT 392 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lee Hyungme 0 Thuế cơ sở 2

886 0400457471 Công ty TNHH công nghiệp - thương mại Phú Hà 393 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Tú 0 Thuế cơ sở 2

887 0400465338 Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Hoàng Tuấn 394 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Quang Trung 0 Thuế cơ sở 2

888 0401957029 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AN THỊNH VƯỢNG 39-41 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ái Nhi 8.655.600 Thuế cơ sở 2

889 0400432572 Doanh nghiệp tư nhân Linh Lan 395 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Thị Tâm 0 Thuế cơ sở 2

890 0400586501 Công ty TNHH một thành viên văn hoá và dịch vụ Khoa Nhân 397 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Khoa Nhân 10.229.804 Thuế cơ sở 2

891 0401300794 Công ty TNHH Kết Nối Cung - Cầu 397 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

892 0401451962 CÔNG TY TNHH TM & DV QUỲNH MINH THI 397-399 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Ngọc Thi 604.672.477 Thuế cơ sở 2

893 2001317483-001 CÔNG TY CP M-MART - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 399 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Thông 0 Thuế cơ sở 2

894 0314612684-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO G7 TẠI ĐÀ NẴNG 4 Phạm Văn Bạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Nam Phương 0 Thuế cơ sở 2

895 0400603193 Công ty TNHH một thành viên Thương mại - Dịch vụ Tuấn Quỳnh 40 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  6.388.435 Thuế cơ sở 2

896 0401304566 Công ty TNHH MTV Kỹ thuật và Công nghệ Đình Hiếu 40 Lê Cơ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  3.153.733 Thuế cơ sở 2

897 0401376377 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Mân Quang 40 Lý Nhân Tông NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Kim Anh 510.300 Thuế cơ sở 2

898 0402006298 CÔNG TY TNHH MOTO PHƯƠNG LÂM 40 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Việt Phương 0 Thuế cơ sở 2

899 0402064042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ECOROOM 40/10 Lê Cơ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Lập 0 Thuế cơ sở 2

900 0401510061 Công Ty TNHH Phần Mềm Tinh Vệ 40/11 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Sáu Mạnh 613.839 Thuế cơ sở 2

901 0401476269 Công Ty TNHH Hải Minh Thịnh 40/15 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Hoàng Minh Hải 0 Thuế cơ sở 2

902 0401760047 Công Ty TNHH Lâm Tuấn Kiệt 40/5 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lâm Thư Tài 0 Thuế cơ sở 2

903 0401689556 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hường Ngọc Tâm 40/7 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Tâm 0 Thuế cơ sở 2

904 0401293642 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hân Đạt 40/9 Lê Cơ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  50.543.194 Thuế cơ sở 2

905 0401364565 Công ty Cổ phần Việt Trung Đô 400- Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

906 0401350756 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tân Tùng Thi 400 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đoàn Văn Thi 0 Thuế cơ sở 2

907 0400441016 Doanh nghiệp tư nhân TM và DV tóc thời trang 402 - 404 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

908 0400543480 Công ty TNHH ánh Sáng Đại Hồng Phát 402 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  11.337.584 Thuế cơ sở 2

909 0401611038 Công Ty TNHH Khoa Nguyên Khang 402/22 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phan Thị Tầm Dương 0 Thuế cơ sở 2

910 0401345636 Công ty TNHH Ngọc Nghĩa 402/50 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

911 0402253794 CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC MẠNH ĐÀ NẴNG 402/68 Trương Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Hùng Tâm 0 Thuế cơ sở 2

912 0400583691 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Tú Oanh 402/9A Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Quang Trung 0 Thuế cơ sở 2

913 0400454128 Xí nghiệp vận tải - kinh doanh - DV tổng hợp Thành Lợi (HTX) 403 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Phượng 261.830.964 Thuế cơ sở 2

914 0400572844 Công ty TNHH Đèn Lồng Đỏ 404 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2
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915 0400515765 Công ty TNHH Linh Hương 404 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Cẩm Vân 4.717.983 Thuế cơ sở 2

916 0400453445 Công ty TNHH TM và DV Tuấn Công 405B Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Tuấn 51.592.825 Thuế cơ sở 2

917 0400272576 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hiệp 407 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hiệp 4.140.703 Thuế cơ sở 2

918 0400451293-001
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đắc Vinh - Trung Tâm Giáo Dục Và Lưu Trú Học Sinh 

Đắc Vinh
407 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Bích Trâm 0 Thuế cơ sở 2

919 0401380422 Doanh nghiệp tư nhân Angel 408 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thị Nguyệt Thu 0 Thuế cơ sở 2

920 0400467896 Doanh nghiệp tư nhân D & H 408 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Hải 1.921.492 Thuế cơ sở 2

921 0401378617 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Chiêu Minh 408/12 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Giang Chiêu 1.636.800 Thuế cơ sở 2

922 0401824283 CÔNG TY TNHH MTV TRINH ANH THỊNH 408/56 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Văn Đức Anh 0 Thuế cơ sở 2

923 0401339657 Công ty TNHH một thành viên Thập Ban 408/9C- Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Trọng Đức 7.833.330 Thuế cơ sở 2

924 0401374531 Công ty TNHH Lâm Bách Việt 41 Ca Văn Thỉnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  3.808.200 Thuế cơ sở 2

925 0401366851 Công Ty TNHH Máy Và Phụ Tùng Hàn Thành 41- Ca Văn Thỉnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Xuân Giáp 17.099.407 Thuế cơ sở 2

926 0401556732 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thụy Trang Nhã 41 Huy Cận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Minh Tuấn 3.432.500 Thuế cơ sở 2

927 0400591766 Doanh nghiệp tư nhân Xuân Hải 41 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Công Hải 0 Thuế cơ sở 2

928 0402049735 CÔNG TY TNHH GREFARM VIỆT NAM 41 Mai Dị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Khánh Hà 0 Thuế cơ sở 2

929 0309802111-001 Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Nguyên Khanh tại Đà Nẵng 41 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

930 0401493017 Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang An 41 Nguyễn Lộ Trạch, Tổ 1 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Quang An 4.819.675 Thuế cơ sở 2

931 0402065568
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM ASIAN 

COSMETICS
41 Tạ Hiện NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Nguyên Thảo 0 Thuế cơ sở 2

932 0402112345 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TOÀN TIẾN PHÁT 41 Trần Đức Thảo chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Văn Hoàng Long 50.763 Thuế cơ sở 2

933 0400591974 Công ty TNHH thương mại tổng hợp Trường Nhật 410 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Lệ Thu 0 Thuế cơ sở 2

934 0400405184 DNTN Vân Xuân 416 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bạch Tuyết 0 Thuế cơ sở 2

935 0401544374 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Vạn Phát 417/11 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Quyên 0 Thuế cơ sở 2

936 0400267470 Công Ty TNHH Hoàng Diệu 418 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Hồng Hạnh 0 Thuế cơ sở 2

937 0400533429 Công ty TNHH Tiến Trang 418 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

938 0400568848 Công ty TNHH xây dựng - quảng cáo và vận tải Tâm Chí Phú 418/8 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  38.009.425 Thuế cơ sở 2

939 0401429653 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cao Hoàng Vũ 419 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Ngọc Huy Vũ 18.462.745 Thuế cơ sở 2

940 0400422750 Doanh nghiệp tư nhân quảng cáo Tuấn Lộc 419 Phan Châu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Anh Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

941 0400613723 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Dịch Vụ Vạn Vân Minh 419 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Thị Thanh Vân 2.199.200 Thuế cơ sở 2

942 0400549323 Công ty TNHH Long Thiện 42 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

943 0400931532 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Triển 42 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Nam Trà 7.582.300 Thuế cơ sở 2

944 0401425842 CÔNG TY TNHH NHẤT LỘC 42 Lê Bá Trinh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Viết Đào 36.732.112 Thuế cơ sở 2

945 0401517797 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên An Huy 42 Nguyễn Khánh Toàn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Trí 16.924.749 Thuế cơ sở 2

946 0401611831 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỘC HẢI SƠN 42 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Anh Thy 0 Thuế cơ sở 2

947 0401378247 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÂN HOA THÀNH 42- Tiên Sơn  2 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Văn Thành 0 Thuế cơ sở 2

948 0401795089-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ GAME MAI LOAN 42 Tiểu La chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hà Thị Dương 0 Thuế cơ sở 2

949 0402190745 CÔNG TY TNHH HUDDLE 42 Trần Văn Trứ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Bé 0 Thuế cơ sở 2

950 0400125010 Hiệu vàng Hồng Phúc 420 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

951 0401339569 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thành Linh 421/14B Hoàng Diệu, tổ 8 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  5.307.480 Thuế cơ sở 2

952 0401203857 Ban Quản lý Chợ Mới Hoà Thuận 422 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

953 0400540715 Doanh nghiệp tư nhân Mi Mi 424 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuỳ Trang 680.946 Thuế cơ sở 2

954 0401859060 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN THỊNH THÀNH 425 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Đức Luận 2.317.700 Thuế cơ sở 2

955 0314740799-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN 425 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Minh Cảnh 104.850 Thuế cơ sở 2

956 0400574376 Công ty TNHH Sao Nam 425 Phan Châu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

957 0401690463 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Minh Châu 425 Phan Châu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thúy Vân 0 Thuế cơ sở 2

958 0400512644 Doanh nghiệp tư nhân TM và DV viễn thông Hải Quỳnh 426 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NGuyễn Thị Hồng 0 Thuế cơ sở 2

959 0401787433 CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN LÊ VĂN 428 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Văn Tuấn 55.540.295 Thuế cơ sở 2

960 0100519705-006 Chi nhánh Công ty TNHH Viễn Đông II tại TP Đà nẵng 428 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bình Đông 0 Thuế cơ sở 2

961 0400541934 Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính A.F.C.C 428 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Phương Thảo 0 Thuế cơ sở 2

962 0400438609 Công Ty TNHH Sx Tm Mỹ Nghệ Quế Trà My 429- Phan Châu Trinh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Liễu 0 Thuế cơ sở 2

963 0400626835 Công ty cổ phần Địa Long 43 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

964 0401477953 Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Lâm Thảo 43 Duy Tân chưa hoàn thành thủ tục giải thể Huỳnh Thanh Quang 0 Thuế cơ sở 2

965 6001686791 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DNC 43 Hưng Hóa 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thành Nhân 220.200 Thuế cơ sở 2

966 0401533284 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phạm Tấn Đạt 43 Huy Cận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Xuân Huy 0 Thuế cơ sở 2

967 0401335123 Công Ty Cổ Phần Bình Phong Phước 43- Ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thái Bình 277.738.253 Thuế cơ sở 2

968 0402250426 CÔNG TY TNHH TMDV XNK TÙNG LÊ 43/1 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thanh Tùng 0 Thuế cơ sở 2

969 0401447451 Công Ty TNHH Một Thành Viên Yên Thành Lộc 430/10 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thùy Yên 810.650 Thuế cơ sở 2

970 0401566152 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vnnecc 430/10 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Vy Rin 14.361.950 Thuế cơ sở 2

971 0310478861-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đại Việt Hoa 432 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Quốc Bảo 35.647.210 Thuế cơ sở 2

972 0401542095 Công Ty TNHH Trường Ngũ Phúc 432 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

973 0400451092 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại An Lộc 433/2 Phan Châu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần công Ba 30.013.834 Thuế cơ sở 2

974 3400510226-003 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Nam á Châu tại TP Đà Nẵng 434 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

975 0402070303 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CHIP VIỆT 435 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hồ Ngọc Tân 0 Thuế cơ sở 2

976 0400603122
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH 

ÁNH DƯƠNG VIỆT
436- Đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Thị Hồng Trang 0 Thuế cơ sở 2

977 0401349983 Công ty TNHH MTV Hồng Ngọc Bảo 436 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  55.598 Thuế cơ sở 2

978 0400387471 Công ty TNHH hợp tác đầu tư và thương mại 425 437 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

979 0400544734 Công ty TNHH TM và DV Hưng Tín 437 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

980 0400587135 Công Ty Cổ Phần Phước Sơn 438-  Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Anh Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

981 0200511717-001 CN Công ty cổ phần Thương mại Việt Mỹ tại Đà Nẵng 438 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

982 0400562282 Công ty TNHH công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn 439 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  15.528.523 Thuế cơ sở 2

983 0400474967 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lương Cơ 439A- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hạnh 24.459.258 Thuế cơ sở 2

984 0400655498 Công ty TNHH một thành viên Nội thất H.D.A 44 Mai Dị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  18.491.129 Thuế cơ sở 2
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985 0400455097 Doanh nghiệp tư nhân sản xuất-thương mại-kỹ thuật Lê Quang 44 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Thông 784.691 Thuế cơ sở 2

986 0401478957
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại, Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Thuần Việt 

Phúc
44 Phạm Văn Bạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Như Thuần 138.292 Thuế cơ sở 2

987 0401370713 Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Trí Duy 44 Phạm Văn Bạch, tổ 5 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

988 0402119615 CÔNG TY TNHH NHỎ HONG KONG 44 Trần Văn Trứ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thanh Ngọc 0 Thuế cơ sở 2

989 0402093942 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH H&N 44 Trương Chí Cương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hứa Thị Hoa 0 Thuế cơ sở 2

990 0401500313 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Minh Tuấn 44/4 Lê Đình Thám chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Đình Phi 151.417.573 Thuế cơ sở 2

991 0400613120 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Dũng Phước 440 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  31.502.578 Thuế cơ sở 2

992 0401491884 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN HÙNG CÁT 440 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Xuân Thiện 0 Thuế cơ sở 2

993 0400435661 Doanh nghiệp tư nhân Tứ Hải 441 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Kỳ Châu 2.957.457 Thuế cơ sở 2

994 0401512372 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhân Duyên Việt 441 Phan Châu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mộng Duyên 8.355.240 Thuế cơ sở 2

995 0400394398 DNTN Trung tâm tiếp thị á Châu 441 Phan Chu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Đình Dũng 2.591.512 Thuế cơ sở 2

996 0400558783 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phát Mỹ Hưng 441 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  6.069.360 Thuế cơ sở 2

997 0401508496 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Redico 442 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Thị Linh Trang 1.827.300 Thuế cơ sở 2

998 0400567202 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Quảng Cáo Tiến Luân 442 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Thùy Linh 0 Thuế cơ sở 2

999 0400483640 Công ty TNHH XD và TM Đức Thịnh 444 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thái Bình 0 Thuế cơ sở 2

1000 0401996444 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN CẨM TÚ 44-46 Lê Thanh Nghị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Cẩm Tú 37.800 Thuế cơ sở 2

1001 0401364660 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hương Nghi 445- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị ánh Hương 2.526.900 Thuế cơ sở 2

1002 0402013249 CÔNG TY TNHH NEST HOMEY - OBII 446 đường 2 tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Chiao, Zih - Ling 0 Thuế cơ sở 2

1003 0400585836 Công ty TNHH Phát Nguyên 448 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Công 0 Thuế cơ sở 2

1004 0402101858 CÔNG TY CỔ PHẦN NFC TECH 448 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Nhuận Kim 0 Thuế cơ sở 2

1005 0401619414 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhang Quế Anh Vũ 448/111/3 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Huỳnh Anh Vũ 1.372.500 Thuế cơ sở 2

1006 0401323791 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Du Lịch  Hồn Đất Việt 448/15 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Ngọc ánh 10.730.863 Thuế cơ sở 2

1007 0402094329 CÔNG TY TNHH KIM SINH.ĐN 448/44 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Tăng Lưu 0 Thuế cơ sở 2

1008 0400584053 Công ty TNHH một thành viên xây dựng thương mại và dịch vụ Vinh Quân 449 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Vinh Hà 0 Thuế cơ sở 2

1009 0400364185 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quốc Chính 449 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1010 0402183096 CÔNG TY TNHH GENYA 449 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Trung Nguyên 2.000.000 Thuế cơ sở 2

1011 0401338653 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Diệu 45 - 47 Hoàng Thúc Trâm chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Ánh Diệu 8.269.764 Thuế cơ sở 2

1012 0314205978-001 CÔNG TY TNHH SAIGON BEARINGS - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 45 đường Lê Quý Đôn chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Kim Lam 0 Thuế cơ sở 2

1013 0401513873 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hiệp Hiệp Phát 45 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Hoàng 1.095.500 Thuế cơ sở 2

1014 0400455107 Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Hương 45 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đại Lưu 0 Thuế cơ sở 2

1015 0401757904 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GLOBAL PASS 45 Lê Quý Đôn chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Thảo 1.494.100 Thuế cơ sở 2

1016 0401516715 Công Ty TNHH Tm & Dv Mực Tím 45 Lê Thị Hồng Gấm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Kim Đồng 0 Thuế cơ sở 2

1017 0401831315 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SET UP SUNSHINE 45 Lưu Trọng Lư NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Diệu Lan 0 Thuế cơ sở 2

1018 0401775558 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kế Toán Pac 45 Lưu Trọng Lư chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Thị Diệu Lan 0 Thuế cơ sở 2

1019 0401380398 Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến Việt Hưng 45 Ngô Thị Liễu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  7.887.600 Thuế cơ sở 2

1020 0400259342 Chi cục Thi Hành án Dân sự quận Hải Châu 45 Nguyễn Phẩm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký TRẦN HỮU SƠN 0 Thuế cơ sở 2

1021 4000314807 DNTN Gia Huy 452 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Duy Tuấn 887.515 Thuế cơ sở 2

1022 0400127233 Xí Nghiệp Tư doanh Liên Trì Nam 453 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Thi 18.981.531 Thuế cơ sở 2

1023 0400429971-003 Chi Nhánh Hải Châu - Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Hà Nội 454/24 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Hồng Minh 0 Thuế cơ sở 2

1024 0401624742 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Luxury House 454/28 Nguyễn Tri Phương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Ngọc Hùng 0 Thuế cơ sở 2

1025 0401853767 CÔNG TY TNHH MTV HQ TÍN PHÁT 454/4 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Việt Hồng 14.586.550 Thuế cơ sở 2

1026 0401918189 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG TÍN PHÁT 454/4 Nguyễn Tri Phương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Bùi Việt Hồng 28.583.580 Thuế cơ sở 2

1027 0311130668-004 CÔNG TY CỔ PHẦN  HITAS - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG 455 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Kim Hà 0 Thuế cơ sở 2

1028 0401978283 CÔNG TY CỔ PHẦN HV CAR 456 đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Hoàng Anh Huy 0 Thuế cơ sở 2

1029 0400613201 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Quang Minh Trần 457 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1030 0400627620 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Tuấn Linh Thành 458 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  3.913.321 Thuế cơ sở 2

1031 0401741333 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đỗ Phú Trọng 459 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Quang Thắng 0 Thuế cơ sở 2

1032 0401718711 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LOAN TIẾN THỊNH 46 Hồ Tông Thóc chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đỗ Thị Mỹ Loan 9.763.942 Thuế cơ sở 2

1033 0401890180 CÔNG TY TNHH MTV TVTK ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HQ-KOGENY 46 Hồ Tông Thốc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Cung Tiến 15.600 Thuế cơ sở 2

1034 3301544584-002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH 

VIỆT TRUNG
46 Lưu Quý Kỳ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Công Nguyên 8.646.220 Thuế cơ sở 2

1035 0402176571 CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẤT ĐÀ THÀNH 46 Nguyễn Phẩm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Lâm Duyên 17.488.950 Thuế cơ sở 2

1036 0402073255 CÔNG TY TNHH MTV HUY THÀNH CCTV 46 Tố Hữu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phan Thị Quỳnh Hạ 2.890.986 Thuế cơ sở 2

1037 0400535183 Công ty TNHH Minh Hạnh 46/2 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  10.418.356 Thuế cơ sở 2

1038 0401114195 Công Ty TNHH Một Thành Viên ô Tô Thọ 462 (Lô E23A1) đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lương Phước 0 Thuế cơ sở 2

1039 0401421277 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ King Clean 463 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Duy 0 Thuế cơ sở 2

1040 0400465024 Doanh nghiệp tư nhân Trọng Huy 463 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Trọng Quy 0 Thuế cơ sở 2

1041 0400419148 Công ty TNHH dịch vụ thương mại H&D 463/12 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Hữu Duân 1.136.434 Thuế cơ sở 2

1042 0402222316 CÔNG TY TNHH HTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI ĐẠI VIỆT 464/11 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 188.988.009 Thuế cơ sở 2

1043 0401825777 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MINH NHẬT MINH 464/28 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Hồng Minh 0 Thuế cơ sở 2

1044 0401866283 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÁNH NẮNG PHƯƠNG NAM 465 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Huy 0 Thuế cơ sở 2

1045 0400569986 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Anh Toàn 466 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  84.458.757 Thuế cơ sở 2

1046 0400367242 Doanh nghiệp tư nhân TM và DV Vi Ti 467 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Nhung 13.422.851 Thuế cơ sở 2

1047 0400476604 Công ty TNHH tin học - điện tử VT.AC 467 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Kim Anh 0 Thuế cơ sở 2

1048 0401519917 Công Ty TNHH Phạm Huỳnh Phát 468 Đường 2 tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Hữu Cư 0 Thuế cơ sở 2

1049 0401541817 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đá Hoàng Phú 469 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Quốc Phú 21.545.050 Thuế cơ sở 2

1050 0400517829 Doanh nghiệp tư nhân Cúc Vàng 47 Đào Tấn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Cúc 1.612.056 Thuế cơ sở 2

1051 0401591085 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vận Tải & Dịch Vụ Đức Quốc Tế 47 Lê Bá Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Hải 45.056 Thuế cơ sở 2

1052 0402203426 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHANG THAI 47 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Nguyễn Hoàng Trâm 0 Thuế cơ sở 2

1053 0402049693 CÔNG TY TNHH GRETECH HÒA PHÚ 47 Mai Dị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Đức Nam Trung 0 Thuế cơ sở 2

1054 0401871452 CÔNG TY TNHH MTV VINH TRƯỜNG TÍN 47 Phan Đăng Lưu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Thiều Thị Ngọc Trân 76.948 Thuế cơ sở 2

1055 0401559719 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Và Hạ Tầng Trần Lê 47 Trần Hữu Trang NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Vũ Đoàn 1.696.800 Thuế cơ sở 2

1056 0400523822 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Long Hồng 471 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hồng 0 Thuế cơ sở 2
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1057 0402094015 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠT NAM 472 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Thu Hương 0 Thuế cơ sở 2

1058 0402145686 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHỆ REESNEXT 472 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Trung Tuý 0 Thuế cơ sở 2

1059 0401548386 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Đà 472 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Quý Lộc 5.111.400 Thuế cơ sở 2

1060 0401350001 Công ty Cổ phần Sinh Thái Dương 474 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1061 0401795522 CÔNG TY TNHH CATERING ĐÀ NẴNG 476 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Duy Thanh 5.762.500 Thuế cơ sở 2

1062 0402145862-001 CÔNG TY TNHH MTV LUCIA PRIVATE FITNESS - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 48 An Thượng 26 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hòa 0 Thuế cơ sở 2

1063 0101660041-004
Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại Toàn Cầu Số 1 Tại 

Đà Nẵng
48- Dương Bá Trạc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thành Phương 0 Thuế cơ sở 2

1064 0402122872 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA 48 Huy Cận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Công Thịnh 0 Thuế cơ sở 2

1065 0401545755 Công Ty Cổ Phần Hoàng Linh Quân 48 Lê Đại NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Cương 4.002.750 Thuế cơ sở 2

1066 0402002617 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC THANH ĐOÀN 48 Nguyễn Sơn Hà chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đoàn Thị Huệ 10.717.498 Thuế cơ sở 2

1067 0402027594 CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH TOUR BẢO AN 48 Nguyễn Sơn Hà chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Văn Trung 0 Thuế cơ sở 2

1068 0400535151 Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo Phát Phú 48 Nguyễn Thành Hãn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.895.363 Thuế cơ sở 2

1069 0401422707 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ In Lúa Vàng 48- Tống Phước Phổ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thái Dương 18.562.485 Thuế cơ sở 2

1070 0402197412 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ WINEBOSS 480 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Bá Thông 8.120.000 Thuế cơ sở 2

1071 0400592872 Công ty cổ phần giải pháp Tin Học I.F.I Đà Nẵng 480 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Bình 0 Thuế cơ sở 2

1072 0305395948-006 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đào tạo Bách Khoa 480 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  5.545.950 Thuế cơ sở 2

1073 0401755777 Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Quân Thanh Mười 480 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mười 2.937.600 Thuế cơ sở 2

1074 0309493985-001
Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Xuyên Thái Bình 

Tại Thành Phố Đà Nẵng
480-482 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Ngân 0 Thuế cơ sở 2

1075 0401585187 Công Ty TNHH Marjobs 480-482 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Đình Thuận 17.534.496 Thuế cơ sở 2

1076 0401536373 Công Ty TNHH Một Thành Viên Bela 481 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Cẩm Nhung 5.128.180 Thuế cơ sở 2

1077 0401593117 Công Ty TNHH Nội Thất Timber Space 481 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Bách 1.697.300 Thuế cơ sở 2

1078 0401679195-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LẬP 

ĐẠI CÁT
481 Trường Chinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Lập 0 Thuế cơ sở 2

1079 0301340401-004 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hùng Cường Tại Đà Nẵng 482 đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Hương Thủy 0 Thuế cơ sở 2

1080 0401429660 Công Ty TNHH Song Tấn Phát 482 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vy 0 Thuế cơ sở 2

1081 0400469935 Công ty cổ phần Lạc Việt 482 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đoàn Phan Kim Đan 0 Thuế cơ sở 2

1082 0400564709 Doanh nghiệp tư nhân Đinh Văn Đương 482/15/4 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Văn Đương 0 Thuế cơ sở 2

1083 0401770126 Công Ty TNHH Tm&Dv Tấn An Khang 482/18/9 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Hồng Thịnh 4.933.124 Thuế cơ sở 2

1084 0400532129 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương 482/72 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Vũ phụng 26.442.238 Thuế cơ sở 2

1085 0401337635
Công ty TNHH MTV Thương mại Khí Công nghiệp - Xây lắp Cơ điện lạnh Đức 

Phúc Nguyễn
484 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  107.652.630 Thuế cơ sở 2

1086 0401724507 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiên Trường Giang 484 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Tuyết 3.297.200 Thuế cơ sở 2

1087 0401405130 Công Ty TNHH Khải Minh Phong 484-486 Đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Quang 7.100.273 Thuế cơ sở 2

1088 0400538554 Công ty TNHH Hưng Tường 485 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  23.153.350 Thuế cơ sở 2

1089 4000388661-001 CN Công ty CP phát triển tin học điện tử & viễn thông Ditas 486 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

1090 0400407960 DNTN Kinh doanh thương mại  Vĩ Gia 488 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Hoàng Phúc 360.296 Thuế cơ sở 2

1091 0400462986 Công ty TNHH Quốc Tế Vỹ Gia 488 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Phúc 226.982 Thuế cơ sở 2

1092 0401356589 Công Ty TNHH Xây Dựng Hun Đan 488 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tán Văn Hùng 0 Thuế cơ sở 2

1093 0400628504 Công ty TNHH Khoẻ Đẹp 489 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1094 0400402641 Công ty TNHH Quốc Dũng 489 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Chánh 586.809.812 Thuế cơ sở 2

1095 0401418644 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Ngày Và Đêm 49 Lê Đình Thám chưa hoàn thành thủ tục giải thể Bùi Công Minh 0 Thuế cơ sở 2

1096 0401929367 CÔNG TY TNHH MTV LINH QUẢNG ĐÀ 49 Nguyễn Thi chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hà Thị Mỹ Linh 23.120.350 Thuế cơ sở 2

1097 0401300674 Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Vĩ Lộc Phát 49 Trương Chí Cương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Thị Thanh Minh 0 Thuế cơ sở 2

1098 0102073141-002 Chi Nhánh Tại Thành Phố Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Thế Hệ Mới 49/1 Giang Văn Minh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quốc Hạnh 0 Thuế cơ sở 2

1099 0401515863 Công Ty Cổ Phần Lê Hoàng My 49/1 Giang Văn Minh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quốc Khánh 9.459.748 Thuế cơ sở 2

1100 0401480699 Công Ty TNHH Trần Gia Bình 490 Nguyễn Tri Phương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Minh Hóa 0 Thuế cơ sở 2

1101 0401507654 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Và Dv Được Skin 495- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Được 11.881.470 Thuế cơ sở 2

1102 0400551883 Công ty TNHH ôtô Tứ Thọ 496 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  378.142.634 Thuế cơ sở 2

1103 0400499760 Doanhnghiệp tư nhân Như Nguyệt 496 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Nguyệt 5.284.067 Thuế cơ sở 2

1104 0401184065 Công ty TNHH LA.PO.O
498 Trưng Nữ Vương, P.Hoà Thuận 

Tây
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  13.148.300 Thuế cơ sở 2

1105 0401281100 Công ty Cổ phần LA.M.O.D.E 498/6 Nguyễn Tri Phương chưa hoàn thành thủ tục giải thể  0 Thuế cơ sở 2

1106 0401387040 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phúc Hưng Gia 5 Cách Mạng Tháng Tám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tiến Ca 0 Thuế cơ sở 2

1107 0101463269-001 CN Công ty cổ phần Châu Tùng Lâm tại Đà Nẵng 5 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hoàng Yến 0 Thuế cơ sở 2

1108 0400517875 Công ty TNHH TMDV Thái Quy và D 5 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phước Dũng 150.212.386 Thuế cơ sở 2

1109 0401506837 Doanh Nghiệp Tư Nhân Bùi Giáng Thiên Kiều 5 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hương 1.683.100 Thuế cơ sở 2

1110 0400126712 Tổ Hợp Tác Cơ Khí Bình Đà 5 Nguyễn Thiện Thuật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1111 0402096157 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DHVD 50 đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Công Định 0 Thuế cơ sở 2

1112 0402240410 CÔNG TY TNHH MTV NAM TỔNG LUXURY 50 Nguyễn Sơn Hà NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoài Nam 0 Thuế cơ sở 2

1113 0400333194 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Bình Nguyên 50- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Tám 0 Thuế cơ sở 2

1114 0400482206 Công ty TNHH Bích Hoà 50/76 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Đức Hiệp 840.871 Thuế cơ sở 2

1115 0402058472 CÔNG TY TNHH KA'S SMILE 500 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Trang 0 Thuế cơ sở 2

1116 0304072415-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại - Đầu Tư - Xây Dựng Thiên Lộc 501 Núi Thành, tổ 59 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Bá Sinh 0 Thuế cơ sở 2

1117 0402232032 CÔNG TY TNHH BIO-TECH COM-SOLUTION 504 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trang Quang Trung 0 Thuế cơ sở 2

1118 0402110281 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐĨNH PHÁT 506 Đường 2 Tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thạch Minh Khoa 0 Thuế cơ sở 2

1119 0402100572 CÔNG TY TNHH MTV THANH THANH TÂM 506 Đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Thị Vân 2.418.200 Thuế cơ sở 2

1120 0402100685 CÔNG TY TNHH MTV LỘC DUY NGUYỄN 506 Đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Phương Khanh 0 Thuế cơ sở 2

1121 0402096076 CÔNG TY TNHH MTV HOA CAO HOÁ 506 Đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Cao Hữu Hoá 0 Thuế cơ sở 2

1122 0402096220 CÔNG TY TNHH MTV VĂN KHỨ CÔNG 506 Đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Văn Công Khứ 0 Thuế cơ sở 2

1123 0402096728 CÔNG TY TNHH MTV VĂN VĂN TRẦN 506 Đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Văn Phim 0 Thuế cơ sở 2

1124 0402096284 CÔNG TY TNHH MTV LÊ NGỜI 506 Đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Trọng Ngời 0 Thuế cơ sở 2

1125 0402103887 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN THỊ HOA 506 Đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Phú 5.492.200 Thuế cơ sở 2

1126 0400457697 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THẢO 506 Đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Văn Dũng 0 Thuế cơ sở 2

1127 0402147228 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ - SẢN XUẤT HIỆP DUY 506 Đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Hữu Hiệp 5.057.200 Thuế cơ sở 2

1128 0401583454 Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Lôi Thần 506 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tô Thị Ngọc Thương 0 Thuế cơ sở 2

m
ai

tt5
-2

1/
07

/2
02

6 
08

:3
5:

52
-m

ai
tt5

-m
ai

tt5
-m

ai
tt5

vi
nh

dn
-3

0/
07

/2
02

6 
10

:3
2:

39
-v

in
hd

n-
vi

nh
dn

-v
in

hd
n



1129 0400573069 CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN XANH 506 Nguyễn Tri Phương, Tổ 12A chưa hoàn thành thủ tục giải thể Huỳnh Dũng 180.600 Thuế cơ sở 2

1130 0400588756 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Khánh Quyên 506- Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Văn Thành 37.529 Thuế cơ sở 2

1131 0401364131 Công Ty TNHH Đại Tấn Thông 509 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tập 0 Thuế cơ sở 2

1132 4101500849-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP GIA 

HƯNG PHÁT TẠI ĐÀ NẴNG
51 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hoài 0 Thuế cơ sở 2

1133 0401381987
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Hoàng Thanh 

Hải
51/2 Dương Thưởng chưa hoàn thành thủ tục giải thể  5.015.618 Thuế cơ sở 2

1134 0400867220 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Phú Sơn 51/24 Dương Thưởng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thiện Tứ 6.331.800 Thuế cơ sở 2

1135 0401363402 Công ty TNHH Trùng Dương 51/302 Châu Thượng Văn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  60.500 Thuế cơ sở 2

1136 0400657449 Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Long Châu 510 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.112.150 Thuế cơ sở 2

1137 0400603436-002
Trung tâm Dạy nghề Kỹ thuật Công nghệ - Chi nhánh Công ty Cổ phần Phú Việt 

Thành
512 - 514 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Quang Hải 26.629.922 Thuế cơ sở 2

1138 0400409453 DNTN xây dựng Tân Bình 512 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1139 0400450892 Công ty TNHH thiết bị điện ETS 512 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1140 0400603436 Công ty Cổ phần Phú Việt Thành 512-514 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  14.074.050 Thuế cơ sở 2

1141 0400577056 Công ty TNHH Bảo Hiếu 513 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Cường 0 Thuế cơ sở 2

1142 0400617894 Công ty cổ phần Trà Khúc 513 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1143 0101058768-001 CN Cty cổ phần tư vấn đầu tư XD cơ sở hạ tầng tại Đà Nẵng 513 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Vân Tính 0 Thuế cơ sở 2

1144 0400458605 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẠI ÁNH SÁNG 514 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hồ Văn Minh 111.442 Thuế cơ sở 2

1145 0400480671 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN KHẢI 515/18 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Ngọc Tuấn Khải 0 Thuế cơ sở 2

1146 0401956868 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM BẢO PHÚC 51-53 Nguyễn Lộ Trạch chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phan Đức Lâm 0 Thuế cơ sở 2

1147 0401801938 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ THÀNH LAND 518 đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Nữ Thục Quyên 0 Thuế cơ sở 2

1148 0400465306 Doanh nghiệp tư nhân Văn Khải 518/8 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Văn Khải 0 Thuế cơ sở 2

1149 0400387464 Công ty TNHH Thương mại Vận tải thủy bộ Việt Hoa 52 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Khải 30.622.389 Thuế cơ sở 2

1150 0402050995 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG BÁ TRÍ 52 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Huy 0 Thuế cơ sở 2

1151 0401382980 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Csi 52 Phan Huy ôn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Khắc Ngọc Can 2.522.700 Thuế cơ sở 2

1152 0402050716 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC VƯỜN SEN 52 Ỷ Lan Nguyên Phi chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phùng Hoàng Khánh Ly 44.337.200 Thuế cơ sở 2

1153 0401887621 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN VIP 52 Ỷ Lan Nguyên Phi chưa hoàn thành thủ tục giải thể Vũ Hồng Tâm 64.064.510 Thuế cơ sở 2

1154 0400578469 Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Cửu Long Giang 520/1 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Văn Bản 4.746.393 Thuế cơ sở 2

1155 0400458362 Doanh nghiệp tư nhân Hoà Thuận Phát 520/2 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Thu Hương 7.247.400 Thuế cơ sở 2

1156 0400577377 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Bảo Uyên 521/10 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1157 0400309804 Doanh nghiệp tư nhân Quang Phú 522 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Thuận 0 Thuế cơ sở 2

1158 0401689098 Công Ty TNHH Một Thành Viên Chăm Sóc Da Ánh Thi 523 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ánh Thi 0 Thuế cơ sở 2

1159 0401188013 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Minh Thế 523 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  29.531.696 Thuế cơ sở 2

1160 0402167376 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỊNH LÊ CÁT 524/5 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hùng 0 Thuế cơ sở 2

1161 0402131524 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG TƯỜNG CÁT 524/5 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hùng 0 Thuế cơ sở 2

1162 0401680754 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN ZIN 526/07 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Quốc Trưởng 0 Thuế cơ sở 2

1163 0402052939 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO TAMI 526/17 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Cẩm Tú 0 Thuế cơ sở 2

1164 0401533929 Công Ty Cổ Phần Văn Hiếu Mặt Trời 53 Dương Thưởng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Ngãi 220.087.804 Thuế cơ sở 2

1165 0400509673 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thiên Minh Tường 53 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Diệu Huyền 0 Thuế cơ sở 2

1166 0400450282 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Thành Long 53 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Long 0 Thuế cơ sở 2

1167 0400444916 Công ty TNHH Quảng Hưng 53 Tống Phước Phổ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ngọc Hòa 0 Thuế cơ sở 2

1168 0402153091 CÔNG TY TNHH PHƯỢNG VĨ FLOWER 53 Tống Phước Phổ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Quang Vĩ 10.675.764 Thuế cơ sở 2

1169 0402259309 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT VÀ QUẢNG CÁO VĂN LỘC 53/8/6 Hoàng Thúc Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Lộc 0 Thuế cơ sở 2

1170 0401339086 Công ty TNHH Lộc Phát Tài 535/51B Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1171 4300325704-001 Chi nhánh Công ty TNHH Phú Điền 53E Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Khắc Nguyên 0 Thuế cơ sở 2

1172 0401434371 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Vi Na Đỉnh Cao 54- Đào Tấn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Lâm 12.442.938 Thuế cơ sở 2

1173 4000671887-001 Công Ty TNHH Xây Dựng Trường Long Giang - Văn Phòng Đại Diện Tại Đà Nẵng 54- Lê Đại NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Duy Vỹ 0 Thuế cơ sở 2

1174 0401768705 CÔNG TY TNHH MTV TMDV TOÀN TÂM BAN 54 Lê Vĩnh Huy chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thanh Sơn 44.127.089 Thuế cơ sở 2

1175 0401373288 Công ty TNHH Sơn Hoà 54 Lưu Quý Kỳ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1176 0402139474 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN NAM CHÂU 54 Lưu Quý Kỳ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Ngô Thị Tuyết Mai 5.057.200 Thuế cơ sở 2

1177 0401803318 CÔNG TY TNHH LONG ÁNH NHẬT 54 Lưu Quý Kỳ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Anh Trí 513.700 Thuế cơ sở 2

1178 0401519297 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tịnh Tâm Phát 54 Mai Dị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Tấn Dũng 1.667.300 Thuế cơ sở 2

1179 0400613071 Doanh nghiệp tư nhân Tú Quý Tâm 54 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Phú 1.621.300 Thuế cơ sở 2

1180 0400395948 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ bưu chính viễn thông TTS 54 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Tâm 16.071.673 Thuế cơ sở 2

1181 4201253008-002 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Violet Tại Đà Nẵng 54 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Huyền Anh Tuyên 0 Thuế cơ sở 2

1182 0401552463 Công Ty TNHH Mộc Gia Nguyễn 54 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hồng Nho 9.161.572 Thuế cơ sở 2

1183 0401196141 Công Ty CP Đầu Tư Hàn Tấn Thanh 54 Phạm Văn Bạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  5.893.580 Thuế cơ sở 2

1184 0401347873 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thịnh Nghĩa 54 Tống Phước Phổ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Hữu Đương 0 Thuế cơ sở 2

1185 0401435657 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vy Tuấn Tú 542 Đường 2/9, Tổ 21 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quang Tiến 0 Thuế cơ sở 2

1186 0400534905 Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Hải 544- Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hải 0 Thuế cơ sở 2

1187 0400420111 Doanh nghiệp tư nhân Huy Vũ 544 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Đắc Cường 44.924.803 Thuế cơ sở 2

1188 0400388179 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Xây Dựng Anh Thư 544 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Hải 823.426.218 Thuế cơ sở 2

1189 0401346189 Công ty Cổ phần Xây dựng và Trang trí Nội thất Lê Hoàng Hà 544/18 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1190 0401508104 CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN YÊN CỮU 544/8 Đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Kim Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

1191 0400468018 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tấn Thông 546 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tập 182.388.205 Thuế cơ sở 2

1192 0401310986 Công Ty TNHH Kiến Mộc 547- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Minh Tuấn 1.621.300 Thuế cơ sở 2

1193 0401548668 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Gia Hưng 548 đường 2-9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thanh Nam 2.846.750 Thuế cơ sở 2

1194 0401098296 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhân Hậu 549 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Hậu 13.434.651 Thuế cơ sở 2

1195 0401605595 Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Cỏ May 55 Lê Văn Đức NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Khánh Nghĩa 0 Thuế cơ sở 2

1196 0401545508 Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Song Ngư 55 Lương Nhữ Hộc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Anh Thư 0 Thuế cơ sở 2

1197 0401310552 Công ty Cổ Phần Hương Vân 55 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1198 0402057133 CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG RENDER THU HIỀN 55 tiểu la chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Thu Hiền 0 Thuế cơ sở 2

1199 0401297809 Công Ty TNHH Tấn Sang 550- đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Phan Thạch 1.621.300 Thuế cơ sở 2
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1200 0400625341 Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Thịnh 550/23 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Ly 1.728.300 Thuế cơ sở 2

1201 0400550142 Công Ty TNHH Cung ứng Thiết Bị Điện Tử T2 554 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lữ Tiến Phước 0 Thuế cơ sở 2

1202 0401400742 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Lữ 554- Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lữ Tiến Phước 0 Thuế cơ sở 2

1203 0400411124 Công ty TNHH Vũ Bình 554 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Xuân Lan 0 Thuế cơ sở 2

1204 0400553753 Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thịnh Khánh 556/14 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  9.464.602 Thuế cơ sở 2

1205 0400259751 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại dịch vụ Thanh Thu 558 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Sương 0 Thuế cơ sở 2

1206 0400480209 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Hàn Anh 55B Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Anh Đức 20.037.180 Thuế cơ sở 2

1207 0401352760 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Ánh Dung 56 Châu Thượng Văn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Tuấn Anh 0 Thuế cơ sở 2

1208 0400622781
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nguyễn Ngọc 

Minh
56 Dương Bá Trạc chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Liên 29.455.100 Thuế cơ sở 2

1209 0402075816 CÔNG TY TNHH AN HƯNG PHÁT HOME 56 Hà Huy Giáp chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đỗ Thị Hoài An 2.876.476 Thuế cơ sở 2

1210 0401439669 Công Ty TNHH Cửa Cuốn Thiên Bảo Ngọc 56 Huỳnh Tấn Phát chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Ngọc Nga 0 Thuế cơ sở 2

1211 0400125885 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Thúy 56 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Thuý 1.167.336 Thuế cơ sở 2

1212 0400466959 Công ty TNHH Vinh Phương 56 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Sư Vinh 3.820.493 Thuế cơ sở 2

1213 0401423933 Công Ty Cổ Phần Tâm Khánh 56 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Trần Thiện Dưỡng 0 Thuế cơ sở 2

1214 0401316032 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Hiếu Tâm 56 Trương Chí Cương, Tổ 12 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Tú 809.057.079 Thuế cơ sở 2

1215 0400612751
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN PHÚ 

DẬU
56/1 Lưu Quý Kỳ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Dậu 0 Thuế cơ sở 2

1216 0401387837 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thiết Bị Điện Việt Phong 56/14 Mẹ Nhu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tô Thị Tuyết 2.991.900 Thuế cơ sở 2

1217 0402040612 CÔNG TY TNHH VIETLOTT BẢO PHƯƠNG 567 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Tào Ngọc Trúc Phương 34.775.968 Thuế cơ sở 2

1218 0313005013-001 Chi Nhánh Công Ty Luật TNHH T.A và Cộng Sự tại Đà Nẵng 57 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Quỳnh Anh 196.500 Thuế cơ sở 2

1219 0401914219 CÔNG TY TNHH MTV TODUA 57 Lê đại NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phước Khánh Toàn 3.520.200 Thuế cơ sở 2

1220 4000693224-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Brc 57 Lê Nổ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thế Đông 0 Thuế cơ sở 2

1221 0402195006 CÔNG TY TNHH FINN DECOR 57 Nguyễn Lộ Trạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hằng 0 Thuế cơ sở 2

1222 0401512982 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC PHÚC GIA TRÍ 57 Trần Tấn Mới chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Đình Yên 0 Thuế cơ sở 2

1223 0402196433 CÔNG TY TNHH MTV PLAYERS 57 Trần Văn Trứ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hoàng Anh Nghĩa 13.000.000 Thuế cơ sở 2

1224 0401923647 CÔNG TY TNHH MTV CHUNG NHẬT PHÁT 57/102 Châu Thượng Văn chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Minh Chung 26.640.089 Thuế cơ sở 2

1225 0401694690 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH HANLINH VIỆT NAM 570 Đường 02-09 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Ngọc Hùng 0 Thuế cơ sở 2

1226 0402095428 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC NGỌC NGUYỄN 570 Đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Bích Ngọc 0 Thuế cơ sở 2

1227 0402095957 CÔNG TY TNHH MTV MINH ANH CÔNG 570 Đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hoàng Minh Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

1228 0402103816 CÔNG TY TNHH MTV HẢI HẢI TÔ 570 Đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Như Hỷ 0 Thuế cơ sở 2

1229 0402103911 CÔNG TY TNHH MTV HÙNG HÙNG THANH 570 Đường 2 Tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị My Kim 5.492.200 Thuế cơ sở 2

1230 0402050240 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN LUYỆN 570 Đuờng 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Luyện 0 Thuế cơ sở 2

1231 0401886956 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YẾN NÊ 570 đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Tuấn 1.477.405 Thuế cơ sở 2

1232 0401885649 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHỨ VĂN VĂN 570 đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Văn Công Khứ 0 Thuế cơ sở 2

1233 0401885663 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ VIỆT NGUYỄN 570 đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Phú 0 Thuế cơ sở 2

1234 0401929409 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG DIÊN HẰNG 570 Đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Giáp Thị Hằng 0 Thuế cơ sở 2

1235 0402143618 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀ NGUYÊN 570 Đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Như Hoà 0 Thuế cơ sở 2

1236 3703448880-011 CÔNG TY TNHH TMDV VANTRUONG - CHI NHÁNH ĐN04 570/7 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1237 0402211610 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HỮU LIÊN 571 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Liên 0 Thuế cơ sở 2

1238 0401302015 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kiến Bình 571 Núi Thành, P.Hoà Cường Nam NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  2.643.525 Thuế cơ sở 2

1239 0401374404 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tiến Vĩnh Phát 572 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1240 0400429474 Xí nghiệp vận tải kinh doanh dịch vụ tổng hợp Tân Hòa (HTX) 572 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Cao Dưỡng 309.458.471 Thuế cơ sở 2

1241 0402234840 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN A TĨNH 574 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Ngọc Tĩnh 0 Thuế cơ sở 2

1242 0401803156 CÔNG TY TNHH ĐOÀN KHÁNH LINH 576 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đoàn Thị Ngọc Hoa 67.486 Thuế cơ sở 2

1243 0401283965 Công ty Cổ phần Toàn Nguyên 576/4 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1244 0400612695 Công ty TNHH Đức Kim Phượng 577 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1245 0401898207 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH MINH HÀN 577 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Đặng Phương Trang 0 Thuế cơ sở 2

1246 0401377331 Công ty TNHH MTV Thiên Phú Nguyên 577A Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1247 0400461598 Doanh nghiệp tư nhân Đặng Tâm 578/27 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Thanh Tâm 821.263 Thuế cơ sở 2

1248 0401355793 Công Ty TNHH Một Thành Viên Cường Thịnh Phát 58 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Thị Hương Loan 0 Thuế cơ sở 2

1249 0401383310 Công ty Cổ phần Lộc Thành Phát 58 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1250 0304528345-013 CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC UE 58 Nguyễn Lộ Trạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tiến Hùng 0 Thuế cơ sở 2

1251 0400657463 Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nguyên Trí 580 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  24.308.220 Thuế cơ sở 2

1252 0401351703 Công Ty TNHH Phan Gia Phú 580 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Quỳnh Hương 3.901.604 Thuế cơ sở 2

1253 0401388573 Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Vĩ 582/1 Hoàng Diệu, Tổ 19 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Lê Thanh An 853.700 Thuế cơ sở 2

1254 0402014517 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VIỆT NAM BOVIET 583B đường Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Kim Anh 7.960.151 Thuế cơ sở 2

1255 0401210928 Công ty TNHH Một thành viên Truyền thông Quảng cáo và Tiếp thị DA.KI.DA 584/1 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  4.086.292 Thuế cơ sở 2

1256 0400647232 Doanh nghiệp tư nhân Việt Nghi 588 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Tây 191.350 Thuế cơ sở 2

1257 0400608434 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển G.I 58B Trương Chí Cương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1258 0401957854 CÔNG TY TNHH MTV CMC GROUP MIỀN TRUNG 59 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Nam 0 Thuế cơ sở 2

1259 0401530614 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINH NHÂN HÒA 59 Nguyễn Hữu Dật chưa hoàn thành thủ tục giải thể Cao Văn Vinh 0 Thuế cơ sở 2

1260 0401335035 Công ty TNHH Bảo Đăng 59 Tố Hữu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  3.258.100 Thuế cơ sở 2

1261 0400841208 Doanh nghiệp tư nhân Triều Dâng 59/19 Trương Chí Cương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Nam 0 Thuế cơ sở 2

1262 0401446722 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH THỊNH PHÁT 59/6 Đường Trưng Nhị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Viết Thịnh 56.491.650 Thuế cơ sở 2

1263 0402038719 CÔNG TY TNHH KINH DOANH T&T THÀNH ĐẠT 590/33 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Thị Phương Thảo 2.931.400 Thuế cơ sở 2

1264 0401524459 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Thiên Ngọc Thành 592 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Ba 2.487.550 Thuế cơ sở 2

1265 0400392961 Công ty TNHH Tấn Hưng 592 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Lan 772.410.467 Thuế cơ sở 2

1266 0401483403 Công Ty TNHH Tm Dv & Xd Tài Đăng Khoa 595- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Hoàng Phương 21.036.832 Thuế cơ sở 2

1267 0400531894 Doanh nghiệp tư nhân 598 598 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Thuý Lại 0 Thuế cơ sở 2

1268 0400563416 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Khang 599/2 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trường An 486.762 Thuế cơ sở 2

1269 0401439651 Công Ty TNHH Cát An Long 599/2- Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Kim 51.000.309 Thuế cơ sở 2

1270 4000356980-001 CN công ty TNHH Thanh Vân tại TP Đà Nẵng 5A Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1271 0401376289 Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Tiên Trung Nguyên 6 Lương Nhữ Hộc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2
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1272 0401695091 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Phối Bảo Khang 6/10 Nguyễn Xuân Nhỉ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tuấn Anh 0 Thuế cơ sở 2

1273 0402127704 CÔNG TY TNHH EASY CLASS ĐÀ NẴNG 6/4 Nguyễn Xuân Nhĩ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Liễu 5.797.750 Thuế cơ sở 2

1274 0401347866 Công ty TNHH Toại Nguyện 60 Nguyễn Sơn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  7.935.850 Thuế cơ sở 2

1275 0402177656 CÔNG TY TNHH HI-TECHNOLOGY 60 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Thị Thu Trang 0 Thuế cơ sở 2

1276 0400451134 Doanh nghiệp tư nhân Khánh Đức 60 Yên Bái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1277 0401297414 Công ty TNHH MTV Huỳnh Gia Đạt - Trang San 602 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  5.725.486 Thuế cơ sở 2

1278 0401601858 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Thiên Hải 603 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Hoàng 1.696.800 Thuế cơ sở 2

1279 0401984135 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ TƯ VẤN DỊCH VỤ ALPHA 61 Nguyễn Hữu Dật chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Ngọc Bình 0 Thuế cơ sở 2

1280 0401400887 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Era 61 Tiếu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Tấn Trung 5.430.300 Thuế cơ sở 2

1281 0400588837 Công ty TNHH E.X.T.R.A 61/10 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tiến Hoàng 61.739.588 Thuế cơ sở 2

1282 0401416975
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ 

Mtoc
614 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thành Nhân 24.897.942 Thuế cơ sở 2

1283 0401444242 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Lộc Thịnh 616 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vân Khánh 8.101.650 Thuế cơ sở 2

1284 0302382940-002 Chi nhánh Công ty TNHH VPP bút bi Bến Nghé tại TP Đà nẵng 618/2 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  2.568.280 Thuế cơ sở 2

1285 0401843102 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI MOON V.I.P VIỆT NAM 62 Hồ Biểu Chánh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đoàn Thị Thùy Trang 84.822.037 Thuế cơ sở 2

1286 0400450405 Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Thế Giới Mới 62 Lê Duẩn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1287 0400433470 Doanh nghiệp tư nhân sửa chữa ô tô Trí 62 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Trí 33.015.783 Thuế cơ sở 2

1288 0402129162 CÔNG TY TNHH TRIOCEAN VIỆT NAM 62 Tố Hữu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Công Trí 0 Thuế cơ sở 2

1289 0400575429 Công ty cổ phần thông tin kinh tế á Việt 622 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  3.719.279 Thuế cơ sở 2

1290 0400575429-001 Trung tâm thông tin kinh tế văn hoá á Việt 622 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Ngọc Quốc Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

1291 0400525643 Công Ty Cổ Phần Kim Anh 622 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Đức Xứng 323.488 Thuế cơ sở 2

1292 0401374355 Công ty cổ phần Tuấn Hưng Thịnh 624- Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1293 0402196169 CÔNG TY TNHH RUBY TRANSPORT 626/8 đường 2 tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Bích Loan 2.418.200 Thuế cơ sở 2

1294 0401719680 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Châu Nguyễn 626/9 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Thủy 1.528.800 Thuế cơ sở 2

1295 0400604510 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuý An 629A Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  2.455.201 Thuế cơ sở 2

1296 0400408178 Công ty TNHH Hoà Thuận 629A Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Chuẩn 63.089.092 Thuế cơ sở 2

1297 0401372936 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tổng hợp CAT CO 63 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  14.031.875 Thuế cơ sở 2

1298 0401377765 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN TUẤN PHƯỚC 63 Hồ Biểu Chánh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Văn Trình 0 Thuế cơ sở 2

1299 0400619644 Công ty cổ phần xây dựng Thành ý 63 Lưu Quý Kỳ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  9.476.995 Thuế cơ sở 2

1300 0400542991 Công ty TNHH Hương Nhung 63 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  2.230.314 Thuế cơ sở 2

1301 0401893858 CÔNG TY TNHH NEXT CHAIN 63 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Ngọc Vinh 2.474.000 Thuế cơ sở 2

1302 0402101110 CÔNG TY CỔ PHẦN ASIAN INNOVATION HOLDINGS 63 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Phương Thảo 31.487.550 Thuế cơ sở 2

1303 0402065399 CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN & DỊCH VỤ ĐẠI TÂY DƯƠNG 63 Phan Đăng Lưu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Ngọc Anh 0 Thuế cơ sở 2

1304 0401782114 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG LIÊN CHÂU 63 Tân An 3 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thanh Bình 0 Thuế cơ sở 2

1305 0401435022 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tâm Nhất Hợp 630A Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Quốc Việt 5.262.125 Thuế cơ sở 2

1306 0401979840 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CICIANH 632 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đỗ Thị An Khuê 0 Thuế cơ sở 2

1307 0401533118 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ái Mã 634/14 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Vấn 5.141.718 Thuế cơ sở 2

1308 0401731279 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÁNG TẠO KIẾN LỬA 634/21 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Đỗ Vĩnh Phong 0 Thuế cơ sở 2

1309 0400446261 Công ty cổ phần cơ điện lạnh S.E.A 634/24 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Tấn 15.915.250 Thuế cơ sở 2

1310 0402095629 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI STL 634/70 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Duy Thanh 0 Thuế cơ sở 2

1311 0402300691 CÔNG TY TNHH 6TH.JULY 634/71/5a Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hoa 0 Thuế cơ sở 2

1312 0400454671 Doanh nghiệp tư nhân Phúc Đức 634/H53/2 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Diễn 421.538 Thuế cơ sở 2

1313 0400591773 Công ty cổ phần Hà Thành Đạt 638 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê văn Định 2.264.716.765 Thuế cơ sở 2

1314 0402036302 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN CHÍNH SÁCH VIỆT NAM 64 Lê Thanh Nghị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Cao Thị Hồng Bút 0 Thuế cơ sở 2

1315 0402136586 CÔNG TY TNHH PHÚC AN - HÀ NỘI 64 Lê Thanh Nghị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thu Hòa 0 Thuế cơ sở 2

1316 0400493825 Doanh nghiệp tư nhân TM và DV Duy Thạch 64 Lưu Qúy Kỳ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Công Hoàng 0 Thuế cơ sở 2

1317 0400563769-002 Trung tâm Tin học Phần mềm X9 Việt Nam - Công ty cổ phần Thảo Trinh 646 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  13.758.902 Thuế cơ sở 2

1318 0400574898 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Y An An 646 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  38.569.402 Thuế cơ sở 2

1319 0400447025 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và dịch vụ Anh Đạt 65 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Nhất 0 Thuế cơ sở 2

1320 0400604380 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU THÚY CƯỜNG 65 Lê Thị Hồng Gấm chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Thanh Thúy 0 Thuế cơ sở 2

1321 0400377346 Doanh nghiệp Tư nhân Vạn Kiếp 65 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Văn Thiết 31.870.601 Thuế cơ sở 2

1322 0400524022 Công ty TNHH Triệu Hưng 65 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Khiêt Linh 0 Thuế cơ sở 2

1323 0401456632 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Minh Hưng 65 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Thành 4.810.300 Thuế cơ sở 2

1324 0401540884 Công Ty TNHH Nội Thất Line 650 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Hưng 1.725.800 Thuế cơ sở 2

1325 0401991573 CÔNG TY CỔ PHẦN MINH QUANG LAND 652 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Quế Minh 0 Thuế cơ sở 2

1326 0304328272-001 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Kỹ thuật Thiện Gia tại Đà Nẵng 654 Đường 2 tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1327 0402203793 CÔNG TY TNHH B&L NANOTECH 654/10 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thụy Anh 0 Thuế cơ sở 2

1328 0401440752 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÂN CỎ XANH 654/10 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Hồng Lĩnh 0 Thuế cơ sở 2

1329 0401766698 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tổng Hợp Ánh Hừng Đông 654/12 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Hùng Anh 0 Thuế cơ sở 2

1330 0401467754 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ha Na Ni 66 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Liêm 0 Thuế cơ sở 2

1331 0400626867 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phúc Dương 66 Nguyễn Thành Hãn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.065.660.311 Thuế cơ sở 2

1332 0401872784 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HT COCO 66 Nguyễn Xuân Nhĩ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Kim Hoa 0 Thuế cơ sở 2

1333 0402326523 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KÍNH TRẦN 660 đường Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1334 0402318138 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHU GIA HUYNH 660 đường Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chung Huỳnh Thái 0 Thuế cơ sở 2

1335 0401502367 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Hồng Vỹ 662 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Hồng Vỹ 43.550 Thuế cơ sở 2

1336 0401728773 Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Huy An 662 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Văn Ba 0 Thuế cơ sở 2

1337 0401772500 Công Ty Cổ Phần Kozan Miền Trung 666 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Thu Hồng 0 Thuế cơ sở 2

1338 0401415361 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản & Thương Mại C.B.T 666/36 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Tất Thành 3.376.836 Thuế cơ sở 2

1339 0401421894 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Lục Lân 67 Nguyễn Thi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lục Hải 10.822.100 Thuế cơ sở 2

1340 0402130922 CÔNG TY TNHH TM & DV NHƯ BÌNH 67 Nguyễn Xuân Nhĩ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mười 2.199.200 Thuế cơ sở 2

1341 0400397455 Công ty TNHH Triều An 67 Tống Phước Phổ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1342 0400620047 Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Hoa Hướng Dương 67/4 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  10.257.340 Thuế cơ sở 2
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1343 4001215968-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN RANVI 68 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Thị Minh Phương 0 Thuế cơ sở 2

1344 0400402754 Công ty TNHH TM Vĩnh Phước 68 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1345 0402096245 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẠN THÀNH DANH 68 Trần Hữu Trang chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Thủy 6.038.555 Thuế cơ sở 2

1346 0402067004 CÔNG TY TNHH DAMARY VIỆT NAM 69 Đường 2 Tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Cường 0 Thuế cơ sở 2

1347 0400534937 Công ty TNHH Hường Phúc 69 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  30.538.644 Thuế cơ sở 2

1348 0401439891 Công Ty TNHH Tổng Hợp Phạm Phú Thịnh 69 Hoàng Thúc Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Toản 1.651.300 Thuế cơ sở 2

1349 0401456985 Công Ty TNHH Sơn Hải Đà 69 Lưu Trọng Lư NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quang Lâm 0 Thuế cơ sở 2

1350 0400384463 Công ty TNHH ứng dụng kỹ thuật công nghệ Thành Tiến 69 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc ánh 4.742.221 Thuế cơ sở 2

1351 5400565028-001 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GOLDPHACO - CHI NHÁNH ĐN69 69 Trần Văn Giáp NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1352 0402223944 DNTN CÔ KHÁNH RES 70 đường Trương Chí Cương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Quang Lưỡng 0 Thuế cơ sở 2

1353 0401360497 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Đức Nam 70 Nguyễn Sơn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  24.332.985 Thuế cơ sở 2

1354 0400585875 Doanh nghiệp tư nhân Diễm Thanh 70 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Diễm Thanh 0 Thuế cơ sở 2

1355 0402036609 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC - NỘI THẤT B&M 70 Phan Huy Ôn chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Văn Lâm 0 Thuế cơ sở 2

1356 0401955198 CÔNG TY TNHH TM & XD MINH PHÚC 70 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thành Long 0 Thuế cơ sở 2

1357 0400652708 Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất và Thương mại Lê Vân Phúc 70/42 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đức Cường 4.859.100 Thuế cơ sở 2

1358 0400601580 Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Vân Phúc 70/42 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đức  Cường 5.262.125 Thuế cơ sở 2

1359 0401430930 CÔNG TY TNHH PHI LUẬT TÂN 72  Man Thiện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Phú 0 Thuế cơ sở 2

1360 0401936445 CÔNG TY TNHH MTV DANA TRẦN 72 Châu Thượng Văn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngô Đan 3.483.600 Thuế cơ sở 2

1361 0402179413 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH HUY PHÚ 72 Châu Thượng Văn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phú Huy 0 Thuế cơ sở 2

1362 0402148655 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUY LONG PHÁT 72 Châu Thượng Văn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phú Huy 0 Thuế cơ sở 2

1363 0400596309 Công Ty TNHH Hoa Long 72- Giang Văn Minh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Tuấn Duy 80.758 Thuế cơ sở 2

1364 0401929744 CÔNG TY TNHH MTV LIA VIỆT NAM 72 Hoàng Xuân Nhị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hoàng Phượng Liên 0 Thuế cơ sở 2

1365 0401796879 CÔNG TY TNHH MTV LIA STYLE 72 Hoàng Xuân Nhị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hoàng Phượng Liên 0 Thuế cơ sở 2

1366 0401886427 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG CHI CHI 72 Man Thiện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Phương Chi 0 Thuế cơ sở 2

1367 0401887332 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG CHI DUNG 72 Man Thiện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Phương Dung 228 Thuế cơ sở 2

1368 0401907003 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUNG PHƯƠNG NGUYỄN 72 Man Thiện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Phương Dung 78.000 Thuế cơ sở 2

1369 0401906627 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHI PHƯƠNG NGUYỄN 72 Man Thiện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Phương Chi 0 Thuế cơ sở 2

1370 0402094590 CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH HIỀN 72 Man Thiện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Huỳnh Thị Hiền 0 Thuế cơ sở 2

1371 0402098323 CÔNG TY TNHH MTV TÚ TÚ CẨM 72 Man Thiện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Bùi Thị Cẩm Tú 0 Thuế cơ sở 2

1372 0402103830 CÔNG TY TNHH MTV LÀNH THANH LƯƠNG 72 Man Thiện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Phương Uyên 5.492.200 Thuế cơ sở 2

1373 0401742506 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUYẾT SƯƠNG NGUYỄN 72 Man Thiện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hoàng Minh Tuấn 31.200 Thuế cơ sở 2

1374 0401738059 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Đĩnh Nguyễn 72 Man Thiện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Ngọc Đĩnh 97.800 Thuế cơ sở 2

1375 0401738073 Công Ty TNHH San Ngọc Đĩnh 72 Man Thiện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Ngọc Đĩnh 288.600 Thuế cơ sở 2

1376 0402079289 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ - ĐIỆN LẠNH DORA DORA 72 Nguyễn Trác chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Hồng Điệp 149.380 Thuế cơ sở 2

1377 0401830953 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN NHÂN TÂM AN 72 Vũ Trọng Phụng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Cường 4.982.800 Thuế cơ sở 2

1378 0401554823 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Tiến Đà Thành 72/6 Lê Cơ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tiến Dũng 305.500 Thuế cơ sở 2

1379 0401783781 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÂN ĐẠT PHÁT 72/6 Lê Cơ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Tiến Dũng 0 Thuế cơ sở 2

1380 0106725006-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA 

CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI ĐÀ NẴNG
72C Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Dương Thanh Tâm 0 Thuế cơ sở 2

1381 0401823272 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY FIREMT 72C Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Dương Thanh Tâm 0 Thuế cơ sở 2

1382 0400583349 Công ty TNHH Tâm Minh Thịnh 73 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Lê Hải Yến 0 Thuế cơ sở 2

1383 0401458326 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TIẾN MINH HUY 73 Duy Tân chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Thu Hương 0 Thuế cơ sở 2

1384 0400490461 Doanh nghiệp tư nhân TM và DV Hoa Quyên 73 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Nhi Quyên 0 Thuế cơ sở 2

1385 0400737101 Công ty TNHH Bác Sỹ Gia Đình 73 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể  0 Thuế cơ sở 2

1386 0401514080 Công Ty TNHH Vườn Thủy Canh 73 Nguyễn Lộ Trạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Tư Anh Tú 3.513.800 Thuế cơ sở 2

1387 0401441636 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn An Thịnh 73 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hồng Yến 0 Thuế cơ sở 2

1388 0101226356-016 Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Hải tại Đà Nẵng 73 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1389 0101904354-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Cis Tại Đà Nẵng 73 Ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Khuất Đình Mạnh 0 Thuế cơ sở 2

1390 0400385361 Xí nghiệp Kinh doanh sản xuất Đức Khải 73/14 K356 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1391 0401323336 Công ty TNHH MTV Trương Nam Phát 73-75 Lưu Trọng Lư NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  5.172.000 Thuế cơ sở 2

1392 3703459836-001 CÔNG TY TNHH KD THUỲ VÂN 84 - CHI NHÁNH HC 74 Đỗ Pháp Thuận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1393 0400671186 CÔNG TY TNHH ĐẠI MINH TOÀN 74 Hóa Sơn 6 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Hồng Nga 15.533.742 Thuế cơ sở 2

1394 0401820049 CÔNG TY TNHH MTV MOBIL ONE 74 Tiên Sơn 2 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Duy Lương 0 Thuế cơ sở 2

1395 0402230194 CÔNG TY TNHH XNK TM TCT 74/17 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lương Châu 0 Thuế cơ sở 2

1396 0400474974 Công ty cổ phần Việt Thường 74/23 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  40.014.674 Thuế cơ sở 2

1397 0401817046 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN HÀ HẢI 368 74/7 Thi Sách chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Ngọc Sơn 27.172.269 Thuế cơ sở 2

1398 0111191832-017 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NEKKEN-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 75 Man Thiện NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc Diệp 0 Thuế cơ sở 2

1399 0111313671-011 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG TRỌNG TẤN - CHI NHÁNH 03ĐNG 75 Nại Nam NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1400 0402133747 CÔNG TY TNHH RONG VÀNG 75 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Quốc An 0 Thuế cơ sở 2

1401 0402253272 CÔNG TY TNHH MTV MIÊU MIÊU 75/2B Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Trần Tiến Anh 0 Thuế cơ sở 2

1402 0401529182 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ DYNAMICS 75/3 Tiểu La chưa hoàn thành thủ tục giải thể Tạ Hùng Thiện 9.337.250 Thuế cơ sở 2

1403 0402019096 CÔNG TY TNHH MTV HIẾU LÊ PHÁT 76 Huỳnh Tấn Phát chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Lê Việt Linh 47.400 Thuế cơ sở 2

1404 0402201933 CÔNG TY TNHH INDOCHINA PEARL 76 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tôn Nữ Hải Yến 0 Thuế cơ sở 2

1405 0200612698-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI BIỂN 

VIỄN ĐÔNG TẠI ĐÀ NẴNG
76 Phan Trọng Tuệ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Văn Lai 465.013.864 Thuế cơ sở 2

1406 0401493754 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Khánh Việt 76 Trần Hữu Trang NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Vui 10.924.600 Thuế cơ sở 2

1407 0402120307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÒA CƯỜNG 76 Ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Hải 0 Thuế cơ sở 2

1408 0401592716 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Song Thành Phát 76/03 Lê Vĩnh Huy NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Duyên 1.697.300 Thuế cơ sở 2

1409 0401509637 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Duy Thịnh 76/03 Lê Vĩnh Huy NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Ngọc Duy Tâm 2.452.950 Thuế cơ sở 2

1410 0401510664 Công Ty TNHH Xây Lắp & Thương Mại Thiên Nam Phong 77- Lưu Quý Kỳ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Phong 2.109.071 Thuế cơ sở 2

1411 0402218285 CÔNG TY TNHH TUẤN THANH LÊ 77 Ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thanh Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

1412 0401816412 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SKYHIGHT 78 Dương Bá Trạc chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Khương 919.081.956 Thuế cơ sở 2

1413 0401363554 Công ty TNHH Mỹ thuật Kim Vạn Xuân 78 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  3.500.100 Thuế cơ sở 2

1414 0401531872 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Việt Hồng 78 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Việt Hồng 0 Thuế cơ sở 2

1415 0400532457 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Quỳnh 78 Trương Chí Cương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2
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1416 0401508023-003
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN- CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI 

VIỆT THIÊN NGÂN
78B Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Triều Dinh 0 Thuế cơ sở 2

1417 0400127314 DNTN Thương Mại Nam Hải 79  Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Hoa Bông 0 Thuế cơ sở 2

1418 0402006435 CÔNG TY TNHH MTV DV & TM TỔNG HỢP CHÍNH THẠCH LINH 79 Lê Đình Thám chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Đức Chính 0 Thuế cơ sở 2

1419 0101262604-001 Chi nhánh Công ty TNHH du lịch Dương Vũ tại Đà Nẵng 7B đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Trâm 0 Thuế cơ sở 2

1420 4001210864 CÔNG TY TNHH ÂN CẨM THI 8 Nguyễn Phẩm chưa hoàn thành thủ tục giải thể Bùi Thị Cẩm Thi 2.853.800 Thuế cơ sở 2

1421 0401755350 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hùng Lê Phước 80 Dương Bá Trạc chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đặng Nguyễn Thanh Long 0 Thuế cơ sở 2

1422 0401977681 CÔNG TY TNHH TMDV MẠNH CHÂU PHÁT 80 Nguyễn Phẩm chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Mỹ Hạnh 0 Thuế cơ sở 2

1423 0315316247-004
TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT KHU VỰC MIỀN 

TRUNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VI
80 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thái Điền 0 Thuế cơ sở 2

1424 0401952221 CÔNG TY TNHH MTV KTG SOFTWARE 81 Đào Trí NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Long 0 Thuế cơ sở 2

1425 0402037592 CÔNG TY CỔ PHẦN DECOR22 81 Đào Trí NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Long 15.087.650 Thuế cơ sở 2

1426 0400547340 Công Ty TNHH Thái Hà 81- Lưu Quý Kỳ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Song Liên Hải 119.417.431 Thuế cơ sở 2

1427 0401442767 Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Liên Kết Việt Nam 81 Ngô Tất Tố NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Ngọc Việt 0 Thuế cơ sở 2

1428 0401423355 Công Ty TNHH Bình Xuyến 81 Ngô Tất Tố NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Bình 1.758.300 Thuế cơ sở 2

1429 0401499146 Công Ty TNHH Hoàng Đức Hiển 81 Ngô Tất Tố NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Vinh Hiển 3.045.738 Thuế cơ sở 2

1430 0302281981-001 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng 81 Nguyễn Tất Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  6.420.700 Thuế cơ sở 2

1431 2500757095-016
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỲNH TRANG PT - CHI NHÁNH 

82ĐN
82 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Quỳnh Trang 0 Thuế cơ sở 2

1432 0401315286 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tùng Lợi 82 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  12.425.285 Thuế cơ sở 2

1433 0400467945 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thịnh Lộc 82 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Thịnh 5.907.508 Thuế cơ sở 2

1434 0110559538-001
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC 

NGUYÊN LTA
83 Trần Văn Giáp NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Doãn Đức Nguyên 0 Thuế cơ sở 2

1435 0401055535 Công ty TNHH Một thành viên Liên Phương 84 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  3.485.798 Thuế cơ sở 2

1436 0401633560 Công Ty TNHH Một Thành Viên Smart Kitchen 84 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Hữu Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

1437 0402210423 CÔNG TY TNHH ALI MEBUS 84 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 42.620.350 Thuế cơ sở 2

1438 0402273871 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TỔNG GROUP 84 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoài Nam 0 Thuế cơ sở 2

1439 0401435336 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Phú Quý 85- Duy Tân chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Thu Nga 0 Thuế cơ sở 2

1440 0401365463 Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Đại Thiên Phát 85 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Tùng 259.660.629 Thuế cơ sở 2

1441 0401599253 CÔNG TY TNHH VCOMP VIỆT NAM 85 Ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 4.041.900 Thuế cơ sở 2

1442 0401864631 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TPT 85/03 Bình An 7 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thanh Phương 36.222.875 Thuế cơ sở 2

1443 0401392795 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giải Trí S6 86 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Thanh Hải 12.722.398 Thuế cơ sở 2

1444 0401321882 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HOÀNG GIÁP 86 Lê Thanh Nghị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Lương Phùng Quốc 0 Thuế cơ sở 2

1445 0102676037-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Trong Hạnh Phúc Tại Đà Nẵng 86 Lương Nhữ Hộc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân 0 Thuế cơ sở 2

1446 0400611003 Công ty TNHH Cơ điện lạnh F.E.C 86 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  9.567.869 Thuế cơ sở 2

1447 0400545738 Công ty TNHH dịch vụ du lịch Tuyết Lê 86 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1448 0402040796 CÔNG TY TNHH TMDV THỰC PHẨM SƠN TRÀ FOOD 86 Trần Đức Thảo NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Văn Lượng 0 Thuế cơ sở 2

1449 0401492302 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đa Na Sơn 86/04 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Tới 3.528.800 Thuế cơ sở 2

1450 0400497876 Công Ty TNHH Trung Châu 86/19 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1451 0402230821 CÔNG TY TNHH SPEED VA 86/30 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thùy Tiên 0 Thuế cơ sở 2

1452 0400618062 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuân Anh 888- Trần Cao Vân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Xuân Trung 31.389.857 Thuế cơ sở 2

1453 0402093910 CÔNG TY TNHH ĐT TM&DV PHAN THỊ 88-90 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Hiền 10.129.275 Thuế cơ sở 2

1454 0402241069 CÔNG TY TNHH MTV KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ HOA VIỆT 88-90 Tố Hữu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Sang 0 Thuế cơ sở 2

1455 0401897179 CÔNG TY TNHH MTV LUNA NGUYỄN 89 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trung Kiên 0 Thuế cơ sở 2

1456 0401093107 Công ty TNHH Thương mại Hà Hoàng Thư
89 Nguyễn Xuân Ôn,P.Hoà Cường 

Bắc,Q.Hải Châu,TP Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.621.300 Thuế cơ sở 2

1457 0401481484 Công Ty TNHH Hà Thành Long 8A Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Văn Long 37.616.955 Thuế cơ sở 2

1458 0108615834-002 Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng 9 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Ngọc Huy 0 Thuế cơ sở 2

1459 0402224578 CÔNG TY TNHH ĐTTM SAM-MARINO 90 Ngô Thị Liễu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Kiên 0 Thuế cơ sở 2

1460 0401361370 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Thiên Long 90 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1461 0402169140 CÔNG TY TNHH THANH NHÀN FOOD 90 Phạm Văn Bạch chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Thị Thanh Nhàn 4.834.000 Thuế cơ sở 2

1462 0402099415 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG RUBIZ VIỆT NAM 90 Tiên Sơn 2 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Trương Văn 0 Thuế cơ sở 2

1463 0402047015
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI AN KHANG MIỀN 

TRUNG
91 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Phan Hạ Phương 4.972.500 Thuế cơ sở 2

1464 0401369154 Công ty TNHH Quảng Đại Hồng 91 Nguyễn Khánh Toàn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1465 0400576542 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trí Nhân 91 Tống Phước Phổ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Tự Cường 1.294.725 Thuế cơ sở 2

1466 0400588033 Công ty TNHH một thành viên vận tải tốc hành Mai Linh Đà Nẵng 92 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1467 4001263312-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIM NGỌC HUỲNH ĐÀ NẴNG 92 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 Thuế cơ sở 2

1468 0400563712 Công Ty TNHH Phát Triển Gia Phan 92 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  794.437 Thuế cơ sở 2

1469 0101735579-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Hợp Tác Quốc Tế 92 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Hải 0 Thuế cơ sở 2

1470 0400615946 Công Ty TNHH Đại Anh Minh 92- Nguyễn Phẩm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Châu Trần Khánh Vân 1.964.063 Thuế cơ sở 2

1471 0401344223 Công ty TNHH MTV Quỳnh Trang 92 Nguyễn Sơn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1472 0401441530 Công Ty TNHH Gia Lộc Thành 92 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thế Chí Công 1.822.700 Thuế cơ sở 2

1473 0400604408 Công ty TNHH MTV Lộc Gia 92 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.447.687 Thuế cơ sở 2

1474 0402214315 CÔNG TY TNHH CULTURE COMPLEX 92 Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Kim Younha 0 Thuế cơ sở 2

1475 0401374732 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Cao Hưng Thịnh 93 Nguyễn Khánh Toàn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  27.682.800 Thuế cơ sở 2

1476 0402174207 CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH PHÁT TÀI TÂM 94 - 96 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Mỹ Hạnh 0 Thuế cơ sở 2

1477 0401895051 CÔNG TY TNHH MTV DANH TÀI PHÁT 94 Ngô Thị Liễu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Văn Công Tài 0 Thuế cơ sở 2

1478 0400716221 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA MỸ HẠNH 94 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đỗ Thị Mỹ Hạnh 30.592 Thuế cơ sở 2

1479 0400578589 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghĩa Hằng 95 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Lê Phương Hằng 6.705.300 Thuế cơ sở 2

1480 0401405437 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Khoáng Sản Phượng Hồng 95- Nguyễn Khánh Toàn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Mỹ Phượng 0 Thuế cơ sở 2

1481 0401785161 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH NHÂN VŨ 95 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Vũ Đình Phước 0 Thuế cơ sở 2

1482 0400523149 Trung tâm ngoại ngữ Quảng Đà 96 Tống Phước Phổ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1483 0402142974 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ GIỚI 379 97 Bình An 7 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Minh Dương 0 Thuế cơ sở 2

1484 0402042909 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN QUANG PHÚC 97 Lê Sát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Quang Thành 0 Thuế cơ sở 2

1485 0401441227 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thịnh Gia Huy 98 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Tập 0 Thuế cơ sở 2
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1486 0401388975 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bảo An Toàn Cầu 98- Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Văn Chương 0 Thuế cơ sở 2

1487 0313748650-004 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐOÀN KẾT 99 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Quá 0 Thuế cơ sở 2

1488 0308441624 Công ty TNHH Phú Bình An
A1-179287) Nguyễn Hữu Thọ, P.Hoà 

Cường Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.849.300 Thuế cơ sở 2

1489 0400515645 Công ty TNHH TM và DV Minh Lan
A13/1 Phan Đăng Lưu, Phường Hoà 

Cường Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Lan 0 Thuế cơ sở 2

1490 0401423764 Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Sinh Hồng Phát A45 đường 30 tháng 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Tá Phúc 4.701.684 Thuế cơ sở 2

1491 0401898574 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC TRÍ THỊNH A83B đường 30/4 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Ngô Chí Trung 0 Thuế cơ sở 2

1492 0400721327 Công ty TNHH Cô Tấm B1.8 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1493 0400658971 Công ty TNHH Phong Phú Thịnh
B1-29 Lô 41 KDC số 4 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  145.501.545 Thuế cơ sở 2

1494 0401270388 Công Ty TNHH Huỳnh Thanh Giang B1-38 KDC Số 1 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Bá Minh 0 Thuế cơ sở 2

1495 4200571382-003 Chi nhánh Công ty cổ phần Cơ khí VINA Nha Trang tại Đà Nẵng
B4-1 KDC Công viên Khuê Trung, P. 

Hoà Cường Nam
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  5.177.100 Thuế cơ sở 2

1496 0401316811 Công ty TNHH MTV Nguyễn Lê Phát
B5.3-105 KDC số 2 Nguyễn Tri 

Phương,ĐN
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  2.240.214 Thuế cơ sở 2

1497 0400544332 Công ty TNHH Đình Vĩnh
đường Trương Chí Cương, tổ 9 , Tiên 

Sơn , Hoà Cường Nam
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  2.529.228 Thuế cơ sở 2

1498 0401162819 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kim Thái Sơn E46 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  14.413.803 Thuế cơ sở 2

1499 0401393541 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật T.S.E.T F1-10 Khu dân cư Bình An NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Hân Hạnh 1.652.200 Thuế cơ sở 2

1500 0400541853 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Quang Nghĩa F3 lô 02 KO CI - Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1501 0401342427 Công ty TNHH Nhắn Tiến H02/26 K467 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1502 0400561306 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Ngọc Trung H07/17 K34 Đường Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Bạch Yến 10.612.020 Thuế cơ sở 2

1503 0402242150 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG GAMING NICHE H10/48 đường 2 Tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Quang 0 Thuế cơ sở 2

1504 0401410317 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ H.M. Hưng Thịnh H140/9 K408 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Minh Hoang 4.262.564 Thuế cơ sở 2

1505 0401732628 Công Ty TNHH Một Thành Viên Yên Đồng H16/8 K40 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đào Thị Xuân 1.938.806 Thuế cơ sở 2

1506 0400647257 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ĐẠI TOÀN H2/10 K467 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Huỳnh Đỗ Tấn Lực 22.770.862 Thuế cơ sở 2

1507 0401674775 Doanh Nghiệp Tư Nhân Ni Liên H37/44K368 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

1508 0400542751 Công ty TNHH Huy Nhân H40/1/16 Lê Cơ, Hoà Cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  18.272.618 Thuế cơ sở 2

1509 0401295689 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Du lịch Vạn Phước Hưng H42/25 Hoàng Diệu- P.Bình Thuận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1510 0401364678 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ An Thế Vinh H42/4K442 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Điểu 0 Thuế cơ sở 2

1511 0401121555 Công ty TNHH Một thành viên Trường Minh Đức H45/4 K356 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1512 0401507492 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khuê Phúc H5/4 K134 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lâm Thanh Tân 382.700 Thuế cơ sở 2

1513 0400635928 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thành Tâm Phát H84/26 K408 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Minh Đã 0 Thuế cơ sở 2

1514 0401413910 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại  Hiệp Hòa An H85/44 K448 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Xuân Hiệp 0 Thuế cơ sở 2

1515 0401439718 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Thái Bình H89/38 K356 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thùy Trâm 0 Thuế cơ sở 2

1516 0400413643 DNTN Sóng Thần H89/70/356 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1517 0400413604 Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Toàn Thắng K02/4 Tuệ Tĩnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Kiều Văn Thắng 311.071 Thuế cơ sở 2

1518 0402089583 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SONG TRÍ PHÁT K02/H05/08 Trương Chí Cương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đặng Thị Thu Thảo 52.400 Thuế cơ sở 2

1519 0401799894 CÔNG TY TNHH PUREZA K03/02 Phan Thành Tài chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Phạm Cẩm Tú 0 Thuế cơ sở 2

1520 0400576817 Doanh nghiệp tư nhân Xuân Vy K03/18 Phan Thành Tài NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hường 0 Thuế cơ sở 2

1521 0402015077 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WATERBEAN ĐÀ NẴNG K03/36 Phan Thành Tài NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Thị Thùy Vân 0 Thuế cơ sở 2

1522 0400625038 Công ty TNHH một thành viên Tự Tiến K04/01 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1523 0105132130-002
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BẢO TÍN - 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
K04/18 Đặng Thùy Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Đăng Minh 0 Thuế cơ sở 2

1524 0314790630-001
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG CÔNG TY TNHH PHÁT CHUYỂN NHANH VIỆT MỸ 

POST
K04/24 Đặng Thùy Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Minh 0 Thuế cơ sở 2

1525 0302787584-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trường Thành Phát K04/42 Đặng Thùy Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Quốc Huy 3.541.950 Thuế cơ sở 2

1526 0401291109 Công ty TNHH Mặt Nạ Thần K1/5 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  3.911.312 Thuế cơ sở 2

1527 0402116237 CÔNG TY TNHH MINH THUẬN TRẦN K104/18 Ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Thuận 2.203.400 Thuế cơ sở 2

1528 0401730388 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Khẩu Và Hợp Tác Lao Động An Nhiên K107/27 Hoàng Thúc Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Thị Hồng Vân 0 Thuế cơ sở 2

1529 0401834690 CÔNG TY TNHH MTV TỔ CHỨC SỰ KIỆN MY FRIENDS K107/H1/1 Hoàng Thúc Trâm chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Hạ 0 Thuế cơ sở 2

1530 0401834933
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH 

BÌNH AN PHÁT
K107/H17/11B Hoàng Thúc Trâm chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Mỹ Vân 0 Thuế cơ sở 2

1531 0400539646 Công ty TNHH Đa Mỹ Cơ K122/32 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1532 0400553658 Doanh nghiệp tư nhân Thế Đạt K134/26/4 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thế Đạt 23.061.921 Thuế cơ sở 2

1533 0402064388 CÔNG TY TNHH TINH HOA FAMILY K141/H32/08 Tiểu La chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Thị Thanh Bình 2.634.800 Thuế cơ sở 2

1534 0401605450-001 TRƯỜNG MẦM NON BÉ GẤU K143/14 Nguyễn Chí Thanh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Thu 0 Thuế cơ sở 2

1535 0401079416 CÔNG TY TNHH VIÊN AN PHÚ K148/48 Ỷ Lan Nguyên Phi chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Minh Dương 4.344.500 Thuế cơ sở 2

1536 0401659199 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC P&D K149/29/33 Lê Đình Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Lan 0 Thuế cơ sở 2

1537 0401542271 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG TẤN HƯNG K149/H57/23 Lê Đình Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Nhật Quang 32.649.981 Thuế cơ sở 2

1538 0401382035 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Dũng Phiên K15/19 Chu Văn An NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Dũng 1.696.800 Thuế cơ sở 2

1539 0401527971 Công Ty TNHH Một Thành Viên S.P.R.O.Economy Việt Nam K18Tiểu La-2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Sơn 8.874.200 Thuế cơ sở 2

1540 0400404247 DNTN cung ứng tàu biển Hải Thịnh K19/14 Quang Trung NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1541 0400526982 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kt&H K193/8 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Ngô Quốc Khánh 2.014.171 Thuế cơ sở 2

1542 0401482456 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Đại Cường K21/35 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Tấn Thịnh 0 Thuế cơ sở 2

1543 0401433811 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Vân Anh K217/14 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Bích Vâng 56.311.700 Thuế cơ sở 2

1544 0402069393 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MINH HUY THÀNH K223/H2/10 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đoàn Ngọc Thành 2.418.200 Thuế cơ sở 2

1545 0306676645-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DU NGOẠN VIỆT K226/1 Trưng Nữ Vương, Tổ 6 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Trà 0 Thuế cơ sở 2

1546 0402027403 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM NAM LAND K226/2 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Hoàng Ánh 0 Thuế cơ sở 2

1547 0400622742 Công ty TNHH thương mại Xuất nhập khẩu Nguyễn & Mai K233 H27/8 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  48.500 Thuế cơ sở 2

1548 0402082002 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG MAI HỒNG VŨ K233/12 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Công Sĩ 5.769.225 Thuế cơ sở 2

1549 0400590748 Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại Hoàng Vinh K233/2 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  2.184.600 Thuế cơ sở 2

1550 0401574065 Công Ty Cổ Phần Amalink K237 TIỂU LA, NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Quý 93.233 Thuế cơ sở 2

1551 0400652747 Công ty TNHH trang trí nội thất Mỹ Thắng K24/1 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  10.000.358 Thuế cơ sở 2

1552 0401044526 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thuận Hưng Phát K27/17 Nguyễn Thành Hãn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  3.542.800 Thuế cơ sở 2

1553 0400695162 Công ty TNHH một thành viên Lâm Gia K29/09 K408 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.102.299 Thuế cơ sở 2

1554 0400571840 Doanh nghiệp tư nhân Phi Dũng K296/24 Núi Thành, Hoà Cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phú Phi Dũng 60.569.296 Thuế cơ sở 2

1555 0400621121 Công ty TNHH một thành viên thương mại Thanh Tịnh Nguyên K296/26 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2
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1556 0402011379 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PBM FOOD K3/18 Phan Thành Tài NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Mạnh Hùng 0 Thuế cơ sở 2

1557 0401509066 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Lữ K313 Nguyễn Hoàng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Nam 0 Thuế cơ sở 2

1558 0402100195 CÔNG TY TNHH CHỐNG TRỘM VÀ QUAN SÁT HẠ THY K316/11 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Thanh Mai 7.297.407 Thuế cơ sở 2

1559 0401347591 Công ty TNHH MTV Hoàng Hải Ngọc K32/1 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1560 0401514595 Công Ty TNHH Tảo Biển K323/06 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lê Ngọc Quỳnh 0 Thuế cơ sở 2

1561 0401297407 Công ty TNHH MTV Thiện Sanh Đức K33/21 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1562 0401507118 Công Ty TNHH Một Thành Viên Danang Composite K33/3 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Năng Hội 1.665.800 Thuế cơ sở 2

1563 0401329200 Công ty TNHH An Anh K33/43 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.697.800 Thuế cơ sở 2

1564 0400635935 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Nguyễn Khuyến K338/88 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Khuyến 0 Thuế cơ sở 2

1565 0402045988 CÔNG TY TNHH HƯNG GIA PHAN K34/22 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Ánh Nguyệt 0 Thuế cơ sở 2

1566 0402056154 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀN THIỆN MĨ K34/9 Thi Sách chưa hoàn thành thủ tục giải thể Huỳnh Dân 798.971 Thuế cơ sở 2

1567 0401696440 Công Ty TNHH Một Thành Viên Gym Factor K340/01 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Hà Quyên 0 Thuế cơ sở 2

1568 0401416220 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Tâm Anh K340/29 Phan Chu Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Huỳnh Tiến 0 Thuế cơ sở 2

1569 0401457643 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Quản Trị Gia Định Luật K35/10 đường Trưng Nhị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phú Quốc 1.662.800 Thuế cơ sở 2

1570 0402021433 CÔNG TY TNHH IN ẤN YINGTUNG VIỆT NAM K35/47 Trưng Nhị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Quang Sơn 3.080.000 Thuế cơ sở 2

1571 0401920011 CÔNG TY TNHH MTV THẠCH CAO NAM VƯỢNG K35/47 Trưng Nhị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Vượng 6.377.373 Thuế cơ sở 2

1572 0401558835 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Cát Minh Quân K356/91 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hồ Xuân Hải 0 Thuế cơ sở 2

1573 0401605612 Công Ty Cổ Phần Nội Thất - Xây Dựng Và Thương Mại Thái Hưng Quang K356/99 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Hoài Cung 4.923.134 Thuế cơ sở 2

1574 0401632817 Công Ty TNHH Vina Ali K356/H45/05 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Bình 2.560.200 Thuế cơ sở 2

1575 0400587449 Công ty TNHH quảng cáo thương mại và dịch vụ vận tải Phúc Bảo Anh K362/5 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Công Tuyến 837.220 Thuế cơ sở 2

1576 0401405814 Công Ty TNHH Kim Bảo Phát K366/55 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Phạm Ngọc Kim 0 Thuế cơ sở 2

1577 0402057581 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN HỘI K368/125 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Đức Phước 0 Thuế cơ sở 2

1578 0401486193 Công Ty TNHH Thành Nhân Nam K368/15 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thành Nhân 0 Thuế cơ sở 2

1579 0400406283 Công Ty TNHH Thiết Kế Da Vàng K368/25 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Tâm 1.696.800 Thuế cơ sở 2

1580 0400583959 Công Ty TNHH Tân Phước Sang K36A/18 Châu Thượng Văn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Viết Tới 9.769.229 Thuế cơ sở 2

1581 0400512274 Công ty TNHH thương mại và quảng cáo P.R.O K36A/2 Châu Thượng Văn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Kiên Định 0 Thuế cơ sở 2

1582 0401785482 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THU BỒN K36C/01 Châu Thượng Văn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thanh Vỹ 0 Thuế cơ sở 2

1583 0401891226 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HỮU KHUÊ k37/16 đường Tiểu La chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thời 0 Thuế cơ sở 2

1584 0401502102 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại  Sản Xuất Ba Quả Núi K37/17 Hà Huy Giáp NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Phú 4.958.700 Thuế cơ sở 2

1585 0402250306 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHONG QUYÊN PHÁT K374/22 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Dung 0 Thuế cơ sở 2

1586 0400539050 Công ty TNHH SX và TM Tân Dũng K381/23 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.621.300 Thuế cơ sở 2

1587 0400551555 Công ty cổ phần truyền thông tiếp thị Khánh Việt K382 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.683.880 Thuế cơ sở 2

1588 0401377973 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bạch Thiên Mã K382/6Y Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1589 0402010230 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐÔ THỊ BLUE SEA K382/H31/04 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Duy Khánh 2.915.443 Thuế cơ sở 2

1590 0401362208 Công Ty TNHH Thiên Phúc Lộc Phát K386/23 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Minh Hoàng 821.381.014 Thuế cơ sở 2

1591 0401660596 Công Ty TNHH Tuấn Thu Phương K395/24 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Văn Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

1592 0401761139 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG VY ANH K4/2 Duy Tân chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Xuân Trang 162.900 Thuế cơ sở 2

1593 0402241460 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THE VENETIAN K4/36 Đặng Thùy Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Hoài Nam 0 Thuế cơ sở 2

1594 0401816010 CÔNG TY TNHH MTV CÁT AN NHIÊN K40/H12 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Thu Thúy 0 Thuế cơ sở 2

1595 0402198293 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EVERLON K402/23 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Nguyên Tiến 0 Thuế cơ sở 2

1596 0401348330 Doanh Nghiệp Tư Nhân Huệ Nhi K402/4 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Kiều Văn Nhựt 6.154.181 Thuế cơ sở 2

1597 0402152972
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

CHLOROFARM
K402/74 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Văn Công Hoài An 0 Thuế cơ sở 2

1598 0401448543 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Anh Minh Duy K402/9A Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kiều Viết Dũng 0 Thuế cơ sở 2

1599 0401685382 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyệt Trí Trung K408 H43/04 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Văn Trung 0 Thuế cơ sở 2

1600 0401452853 Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Long Khánh K408 H43/11 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Ngọc Quý 0 Thuế cơ sở 2

1601 0400417503 Doanh nghiệp tư nhân Vinh Hiển K408/16 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phạm Kim Quang 0 Thuế cơ sở 2

1602 0401325573 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thương mại Hoàng ánh Dương K408/24 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.788.300 Thuế cơ sở 2

1603 0401544455 Công Ty TNHH Kim Hải Lâm K408/24 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Thuỳ Dung 65.161.653 Thuế cơ sở 2

1604 0401303178 Công ty TNHH MTV Khang Thịnh Việt K408/86 Hoàng Diệu, P.Bình Thuận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  11.881.499 Thuế cơ sở 2

1605 0402087219 CÔNG TY TNHH MTV HƠN NGUYÊN VIỆT K408/H16/32 Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đặng Văn Thanh Hơn 7.944.511 Thuế cơ sở 2

1606 0401137467 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI NGUYÊN TRANG K408/H39/36 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Văn Anh 0 Thuế cơ sở 2

1607 0401519628 Công Ty TNHH Hà Đức Ngôn K408/H76/25- Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Thanh Phong 20.507.455 Thuế cơ sở 2

1608 0401617223 Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Nhất Tâm K408H16/25 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hạ Lan 2.848.450 Thuế cơ sở 2

1609 0312395120-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nsd Tại Đà Nẵng K408-H29/3 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phương Khanh 0 Thuế cơ sở 2

1610 0402004484 CÔNG TY TNHH MTV QUANG TIẾN KHÔI K41/12 Đặng Thùy Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phước Khoa 0 Thuế cơ sở 2

1611 0401600798 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm Winsoft K41/H08/16 Đặng Thùy Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Phương 5.398.880 Thuế cơ sở 2

1612 0401454924 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cao Thiên Quý K41/H12/16 Đặng Thùy Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Nữ Hồng Trâm 0 Thuế cơ sở 2

1613 0401404112 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Mỹ Lợi An K42/1 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chang Cho Chanh 5.277.150 Thuế cơ sở 2

1614 0402100068 CÔNG TY TNHH CẨM ĐẠT SEAFOOD K42/1 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Tiến Dương 2.442.714 Thuế cơ sở 2

1615 0400575179 Doanh nghiệp tư nhân Thuỷ Sương K42/12 Nguyễn Thành Hãn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị ái Sương 0 Thuế cơ sở 2

1616 0400584984 Công ty TNHH Thái Hoàng K42/14 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Hoàng 26.788.430 Thuế cơ sở 2

1617 0400441111 Công ty TNHH Sinh Vượng K420/02 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bảo Cương 0 Thuế cơ sở 2

1618 0401353210 Doanh nghiệp tư nhân Khương Hoà K421/15 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Văn Việt 1.727.300 Thuế cơ sở 2

1619 0401355779 Công ty TNHH Tấn Hải Minh K434/27 Núi Thành, Tổ 27 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1620 0401519226 Công Ty TNHH Tm Và Dv An Tấn Phúc K448 H63/1 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng 1.698.550 Thuế cơ sở 2

1621 0402179276 CÔNG TY TNHH VI VU FARM AND MORE K448/17 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1622 0402059652 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG NHÂN PRINTER K448/89 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Văn Nhân 2.418.200 Thuế cơ sở 2

1623 0402028950 CÔNG TY TNHH BV THÀNH TÂM K448/H81/8 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Thúy Vân 2.864.873 Thuế cơ sở 2

1624 0105196945-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Cường Anh K454/10 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Tiến Dũng 0 Thuế cơ sở 2

1625 0401404169 Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Và Thương Mại Phan Võ K454/18/4 Nguyễn Tri Phương, tổ 11 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thanh Bình 21.319.985 Thuế cơ sở 2

1626 3801058014-001
Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Khởi 

Phát
K464/29 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thu Hương 22.834.464 Thuế cơ sở 2

1627 0400742447 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI C.M.S K466/14 Nguyễn Tri Phương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Hải Đà 255.894 Thuế cơ sở 2
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1628 0400655963 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Anh Kim K47/10- Lê Bá Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Thu Huyền 0 Thuế cơ sở 2

1629 0401917241 CÔNG TY TNHH MTV LỮ HÀNH BIỂN BẠC VIỆT NAM K482/H18/4 Trưng Nữ Vương, tổ 17 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Trà My 0 Thuế cơ sở 2

1630 0401421132 Công ty TNHH thi công nội thất Thảo Dũng K482A/36A Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể  1.070.637 Thuế cơ sở 2

1631 0401769522 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC VY NGUYỄN K49 H5/8 Lê Đình Thám NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Duy Vương 7.585.800 Thuế cơ sở 2

1632 0401297742 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vĩnh Quốc K503/20- Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Hữu Việt 274.505.138 Thuế cơ sở 2

1633 0401244652 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ánh Dương K503/H01/18- Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hồng Lĩnh 90.834.191 Thuế cơ sở 2

1634 0401507982 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Nam Thiên Trúc K515/14 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Trung 0 Thuế cơ sở 2

1635 0401756481 Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Quang Đại Phát K53/H8/10 Hoàng Thúc Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Đăng Quang 2.123.700 Thuế cơ sở 2

1636 0400460636 Công ty cổ phần vận tải biển Trường Thịnh K535/118 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Tiến Nam 0 Thuế cơ sở 2

1637 0401321321 Công ty TNHH Xây dựng Lê Đại Việt K535/H18/2 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1638 0400334543 Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Nhân Thành K544/22 đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Kim Trọng Nghĩa 0 Thuế cơ sở 2

1639 0400906631 Công ty cổ phần Giải pháp văn phòng Thanh Thảo Linh K55/16 Duy Tân NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1640 0402154842 CÔNG TY TNHH HABANA CREATIVE K550/17 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phùng Thị Thanh Thuận 0 Thuế cơ sở 2

1641 0400523244 Công ty TNHH HCMT K556/17 Trưng Nữ vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Thống 8.818.672 Thuế cơ sở 2

1642 0400616996 Công ty TNHH TM-DV Du lịch Châu Thịnh Đạt K561/35 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1643 0401621942 Công Ty TNHH Dana Citizens K569/19- Hoàng Diệu chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Nguyên Phú 0 Thuế cơ sở 2

1644 0401430070 Công Ty TNHH Xây Dựng & Công Nghệ Môi Trường Xuân Đạt Phát K574/11 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Xuân Đạt 4.341.650 Thuế cơ sở 2

1645 0401851350 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TRUNG TÍN PHÁT K62/08 Thi Sách chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Văn Hào 44.400 Thuế cơ sở 2

1646 0400558864 Công ty TNHH DV DL VT và XD Phước Phong K62/1D Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  484.026.971 Thuế cơ sở 2

1647 0400650651 Công Ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Phú Bảo Khanh K62/8 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Ngô Thị Kim Hạ 685.703.819 Thuế cơ sở 2

1648 0402017797 CÔNG TY TNHH SAO BIỂN DANA STAR K634/71/30 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Ngọc Nhật Ninh 0 Thuế cơ sở 2

1649 0401926662 CÔNG TY TNHH MTV BẢO THUẬN HOÀNG K634/71/30 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Đức Việt Hoàng 6.174.219 Thuế cơ sở 2

1650 0401987665 CÔNG TY TNHH GIA KHANG FOOD K634/72 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Văn Hồng Lĩnh 0 Thuế cơ sở 2

1651 0401512446 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phan Nhã K634/80 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Công Đình 0 Thuế cơ sở 2

1652 0401532107 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN GIA KHÁNH K654/18 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Lương 0 Thuế cơ sở 2

1653 0402092025 CÔNG TY TNHH TRƯƠNG GIA LOGISTICS K654/H11/09 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Xuân Trung 0 Thuế cơ sở 2

1654 0401388541 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH MẶT TRĂNG SÁNG K66/10 Nguyễn Thành Hãn chưa hoàn thành thủ tục giải thể Huỳnh Thị Kim Nga 0 Thuế cơ sở 2

1655 0401703793 Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Và Dịch Vụ Pit K66/40 Nguyễn Thành Hãn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Thắng 1.513.300 Thuế cơ sở 2

1656 0401972732 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HIẾU NGHĨA PHÁT K664/18 Trưng Nữ Vương chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Đình Linh 0 Thuế cơ sở 2

1657 0400539438 Công ty CP đầu tư Hoà An K664/31 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1658 0401299676 Công ty Cổ phần Thương mại - Vận tải Du lịch Ngọc Ngân Hà K666/36 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1659 0401815313 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH CÔNG VIỆT K68/5 Tiểu La chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Kim Nhung 0 Thuế cơ sở 2

1660 0401886917 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT LIÊM K68/9 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Viết Khánh 2.857.400 Thuế cơ sở 2

1661 0402216182 CÔNG TY TNHH TM HOÀNG SOFT K72/26 đường Lê Cơ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thành Hoàng 0 Thuế cơ sở 2

1662 0402014820 CÔNG TY TNHH SUNRISE GROUP ASIA K75/18 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Văn Tuyển 0 Thuế cơ sở 2

1663 0401640060 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vương Hùng Cường K78/H30/34 Lê Thanh Nghị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lương Viết Cường 8.182.870 Thuế cơ sở 2

1664 0400857060 Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Tuấn Hương K80/1 Châu Thượng Văn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thu Hương 913.321 Thuế cơ sở 2

1665 0401553682 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Gia Đình Hồng Đức K80/9 Châu Thượng Văn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Thành 1.696.800 Thuế cơ sở 2

1666 0401583084 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tom Và Jerry K82/4 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hoàng Chương 1.915.531 Thuế cơ sở 2

1667 0401312510 Công ty TNHH MTV Đặng Toàn K86/11 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.045.282 Thuế cơ sở 2

1668 0401460029 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Tâm Chữ Đẹp Nét Việt K86/11 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thị Sương 2.300.800 Thuế cơ sở 2

1669 0401536140 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Khởi Việt K86/17 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Cao Cường 0 Thuế cơ sở 2

1670 0400587791 Công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện An Khê K86/19 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Lệ Chi 0 Thuế cơ sở 2

1671 0400551315 Công ty CP tư vấn đầu tư XD công trình Đạt Long K86/25 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1672 0401426236 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm & Dv Đông Trà K86/33 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Dung 0 Thuế cơ sở 2

1673 0400565910 Công ty cổ phần Việt San K86/5 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1674 0402059691 CÔNG TY TNHH ĐÔ THỊ THÔNG MINH NEW CITY K87/H30/21 Lê Thanh Nghị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Thái Văn Trọng 0 Thuế cơ sở 2

1675 0401341649 Doanh nghiệp tư nhân Tâm Phúc Thạnh K92/16 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Xuân Tâm 6.883.425 Thuế cơ sở 2

1676 0401297421 Công ty TNHH MTV Hoàng Nam Khang K92/21 Thi Sách, P.Hoà Thuận Tây NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  10.092.052 Thuế cơ sở 2

1677 0402191900 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ QUÂN PHÁT K92/30 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Đông Hà 0 Thuế cơ sở 2

1678 0102248465-088
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu 

Phúc Thịnh Tại Thành Phố Đà N
K92/9 Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Phú Cường 2.299.800 Thuế cơ sở 2

1679 0401620466 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoa Cây Cảnh Tuấn Khoa K98/04 Châu Thượng Văn chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Xuân Lộc 0 Thuế cơ sở 2

1680 0402045956 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MINH NGỌC PHÁT K99/6 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Giang Đông 0 Thuế cơ sở 2

1681 0400468748 Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàn Thắng
KDC số 4 - lô B2-1 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Lê Hoàng Hải 28.373.033 Thuế cơ sở 2

1682 0402053731 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÔNG GIAN XANH MINH TÂM Kiệt 46/18 Nguyễn Thành Hãn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Đình Dự 0 Thuế cơ sở 2

1683 0400783267 Công ty TNHH Một Thành Viên Long Cảnh Kiốt 06 chợ Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1684 0400606557 Công ty TNHH Kim Đồng Lộc
Kiot 16 Chợ Hòa Cường-Đường Lê 

Thanh Nghị-P. H.C.Bắc-H. Châu
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  18.413.201 Thuế cơ sở 2

1685 0402269145 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI G-C
Làng Thể thao Tuyên Sơn, 119 Nại 

Nam
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Hà Giang 0 Thuế cơ sở 2

1686 0401376049 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nền Tảng Mới Lầu 02, 263 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.696.300 Thuế cơ sở 2

1687 0400487204 Công ty cổ phần phát triển thông tin Khánh Hà Lầu 1, số 201 Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thi 37.707.083 Thuế cơ sở 2

1688 0103742148-003 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Hà Nội Vàng
Lầu 6 -Tòa nhà TT Tài chính Dầu khí 

ĐN, Lô A2.1 Đường 30/4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Mỹ Linh 52.700 Thuế cơ sở 2

1689 0401757044 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CALIA BIA Lô 01-02 khu B2.3 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đặng Thị Kim Trà 0 Thuế cơ sở 2

1690 0107631488-004
VNVC ĐÀ NẴNG-CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lô 02, 03-A4.3 khu Công viên Bắc 

Tượng đài
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Ngô Chí Dũng 0 Thuế cơ sở 2

1691 0315475021-002 CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH VNSKY Lô 02-A35, Khu dịch vụ Đảo Xanh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Kim Thị Nga 0 Thuế cơ sở 2

1692 0401353066 Doanh nghiệp tư nhân Bình Chi
Lô 06 B1.35 KDC Số 4 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Phương Thảo 14.904.865 Thuế cơ sở 2

1693 0401315575 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đảm Bảo Lô 06 Khu dân cư cầu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Nguyễn Trung 6.219.930 Thuế cơ sở 2

1694 0401199632 Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Phước Nguyên Gia
Lô 08B1-26KDC số 4 Nguyễn Tri 

Phương, P Hoà Cường Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  13.284.755 Thuế cơ sở 2

1695 0401519716 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Vương Hà Bắc Lô 09 khu B2-4  đường 30 tháng 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vương Thị Bích Hà 2.104.850 Thuế cơ sở 2

1696 0401375422 Công ty Cổ phần Khoa Nguyên Phát Lô 1 - A94 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.683.100 Thuế cơ sở 2

1697 0400395472 Công ty TNHH Tuấn Thiện Lô 1 b Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1698 0400602922 Công ty cổ phần thương mại và địa ốc Kim Tấn Phát
Lô 1 B1-25 KDC số 4, Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  35.245.000 Thuế cơ sở 2
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1699 0400574947 Công ty TNHH một thành viên Lê Khánh Lô 1 C1 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1700 0401742129
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 

HCB
Lô 10 đường Bùi Viện chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Thị Hoàng Oanh 0 Thuế cơ sở 2

1701 0400575718 Công ty TNHH Quang Tiến
Lô 1000 Khu dân cư Tây Nam, 

Phường Hoà Cường Nam
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Mộng Thu 0 Thuế cơ sở 2

1702 0400474050 Công ty TNHH du lịch và dịch vụ thương mại Mùa Hạ
Lô 10-11 Phan Đăng Lưu, Phường 

Hoà Cường
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Xuân Hậu 28.490.422 Thuế cơ sở 2

1703 0400616971 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Mori Lô 103, đường 30-4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phạm Trường Sơn 12.237.206 Thuế cơ sở 2

1704 0400574954 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hàng Hải Lô 11 Nguyễn Sơn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1705 0402102788 CÔNG TY TNHH ĐÔNG GIANG VN
Lô 11, B2.2 Khu gia đình quân nhân 

Sư đoàn 372
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Thế Truyền 0 Thuế cơ sở 2

1706 0401211470 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng C.I.V.I.L Lô 1112 KDC Tây Nam Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  10.250.571 Thuế cơ sở 2

1707 0400576944 Công ty TNHH Nhiệt Năng
Lô 1136 đường 10m5 KDC Tây Nam 

Hoà Cường
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1708 0400610962 Công ty TNHH Nguyên Hạnh
Lô 114 KDC Tây Nam đường Lê 

Thanh Nghị
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1709 0401297012 Công ty TNHH MTV Mộc Nguyên Lô 1141 - Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1710 0401203624 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Bách Lý Lô 1150 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Phi Anh 0 Thuế cơ sở 2

1711 0400615495 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Anh Quý Lô 117 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu 0 Thuế cơ sở 2

1712 0400574464 Công ty cổ phần Gia Trí
Lô 119 - 120 đường 10,5m KDC Tây 

Nam Hoà Cường
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  166.265.216 Thuế cơ sở 2

1713 0401535806 Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Phúc Khang
Lô 1244-1255 Đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Minh Phúc 18.038.475 Thuế cơ sở 2

1714 0401368665 Công ty TNHH Đông Sáng
Lô 1253 Khu dân cư Tây Nam Hoà 

Cường
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1715 0401299644
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG LIGHTHOUSE
Lô 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Anh Khoa 0 Thuế cơ sở 2

1716 0401749861 Công Ty TNHH Mtv Phạm Huy & Cộng Sự Lô 1257-1258 Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Ngọc Huy 14.404.788 Thuế cơ sở 2

1717 0401867826 CÔNG TY TNHH MTV NGHI KIỆT Lô 1263 Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Bạch Thị Vân 3.295.700 Thuế cơ sở 2

1718 0400689994 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG A.P.A.L Lô 1271 - 1273 Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Thi Lý Hùng 3.734.687.980 Thuế cơ sở 2

1719 0401388774 Công Ty TNHH Huyền Hoàng Anh Lô 1277 Xô Viết Nghệ Tĩnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Văn Nạo 44.946.175 Thuế cơ sở 2

1720 0400621202 Công Ty Cổ Phần Dương Thành
Lô 1279, Khu dân cư Tây Nam Hòa 

Cường, đường Xô Viết Nghệ Tĩ
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Văn Huệ 728.873.234 Thuế cơ sở 2

1721 0400519008 Công ty cổ phần sách và dịch vụ văn hoá Trí Tuệ
Lô 13, B1.4, Khu dân cư số 4, 

Nguyễn Tri Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Đắc Vũ 0 Thuế cơ sở 2

1722 0400625052 Công ty TNHH Han Anh Lô 13.12 tổ 49 Hoà cường Nam NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  43.376.666 Thuế cơ sở 2

1723 0401729262 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SI QUÁN
Lô 1399-1400-1401 đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Võ Thị Loan 28.323.410 Thuế cơ sở 2

1724 0400585829 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Dương Lô 14 B1.3 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Thị Mười 0 Thuế cơ sở 2

1725 0400617830 Công ty TNHH Hải Phát Lô 14 KDC Nguyễn Thiện Thuật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.621.300 Thuế cơ sở 2

1726 0400468963 Doanh nghiệp tư nhân Trâm Anh Lô 14 Tuyên Sơn, Phường Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Thị Kim Phượng 0 Thuế cơ sở 2

1727 0401658082 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Lại Tấn Lô 140 đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lại Đăng Hải Linh 0 Thuế cơ sở 2

1728 0401429614 Công Ty TNHH Một Thành Viên Doanh Thành Tài Lô 1406- Xô Viết Nghệ Tĩnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Tài 0 Thuế cơ sở 2

1729 0401785997 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHƯƠNG CƯỜNG Lô 1410 -1411 Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Nguyễn Đình Chương 0 Thuế cơ sở 2

1730 0400568936 Công ty cổ phần Tân Dương
Lô 15 B1.27 KDC số 1 Nguyễn Tri 

Phương nối ài
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1731 0400564120 Cty cổ phần công kỹ thương DANAMARTIN
Lô 15 F7, khu dân cư Bình An, 

phường Hoà Cường Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  820.470 Thuế cơ sở 2

1732 0400420898 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và kỹ thuật Mai Minh Lô 1509 KDC Tây nam Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Xuân Thu 0 Thuế cơ sở 2

1733 0400428488 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng A và H Lô 154 tổ 71 phường Hoà Thuận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  368.082.604 Thuế cơ sở 2

1734 0400650404 Công ty TNHH một thành viên Phan Châu Lô 1572 KDC Tây Nam Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1735 0400544999 Công ty CP Phú Quý Lô 1581 Khu Tây Nam Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1736 0401390131 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đa Phương Tiện Rồng Thế Kỷ Lô 1599 Phan Trọng Tuệ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trọng ân 1.018.990 Thuế cơ sở 2

1737 0400477012 Công ty TNHH Phong Lan Lô 16 A-17A đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thảo 0 Thuế cơ sở 2

1738 0400563695 Công ty cổ phần Viễn Dương Lô 16-152 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Hà 0 Thuế cơ sở 2

1739 0401221239 Công ty TNHH Nội thất Phúc Khang Lô 1616 KDC Tây Nam Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  154.371.845 Thuế cơ sở 2

1740 0401456960 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO TRÂN PHẠM
Lô 17 B2-1 Khu Gia đình Quân nhân 

Sư đoàn 372
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Anh Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

1741 0401219342 Công ty TNHH Một thành viên Phương Bách
Lô 187 Huỳnh Tấn Phát khu TĐC 

Tây Nam Hoà Cường
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  2.455.200 Thuế cơ sở 2

1742 0402134250 CÔNG TY TNHH WIN BÉO ĐÀ NẴNG Lô 188 đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 2.781.999 Thuế cơ sở 2

1743 0400389976 Công ty trách nhiệm hữu hạn  ô tô Nam Vinh Lô 18D2 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  40.071.200 Thuế cơ sở 2

1744 0400562444 Doanh nghiệp tư nhân Thành Vương Lô 19A Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Vương 0 Thuế cơ sở 2

1745 0401545709 Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Triều Đông Lô 19B2-10 Khu dân cư Sư đoàn 372 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Nguyễn Nhật Linh 2.203.300 Thuế cơ sở 2

1746 0402023180 CÔNG TY TNHH CHÂN MỘC PHƯƠNG
Lô 2, B2-7 Khu đô thị Halla Jade 

Residence
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Mỹ Phương 0 Thuế cơ sở 2

1747 0400613515 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Việt Thanh Lô 217 Tây Nam Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1748 0401981208 CÔNG TY TNHH ÔNG BÉO QUÁN
Lô 24 khu dân cư B3 -1, khu dân cư 

khách sạn căn hộ và thươn
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Cẩm Tiên 13.340.342 Thuế cơ sở 2

1749 0401001956 Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Thương mại Phúc Tân Thịnh Lô 271 Ca Văn Thỉnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  7.245.753 Thuế cơ sở 2

1750 0400471638 Doanh Nghiệp Tư Nhân Ăn Uống Hoàng Dung Lô 2A3.5 Trần Thị Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hứa Thị Minh Tâm 0 Thuế cơ sở 2

1751 0400637185 Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Long Nghĩa
Lô 31.C1 tuyến đường 30/4 phường 

Hoà Cường Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  8.028.759 Thuế cơ sở 2

1752 0400584399 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Vũ Kiêm
Lô 33 - B1.2 KDC số 4 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Văn Kiêm 316.808 Thuế cơ sở 2

1753 0400576983 Công ty TNHH một thành viên Đá Việt Lô 33 A1 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.683.880 Thuế cơ sở 2

1754 0400447586 Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Tân Châu Lô 33-B1-26 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Phi Hùng 0 Thuế cơ sở 2

1755 0400570357 Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Trâm Linh Lô 3-4 Bình Minh 1 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Văn Tuấn 2.727.743 Thuế cơ sở 2

1756 0400560983 Công ty TNHH Toàn Vũ
Lô 34B DC3, KDC số 4 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1757 0401229598 Công ty TNHH một thành viên LIM Lô 34-B1 Phường Hoà Cường Nam NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.699.380 Thuế cơ sở 2

1758 0400591501 Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Thuỷ Lô 38 - C1 Lưu Trọng Lư NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Thương 670.217.138 Thuế cơ sở 2

1759 0401958167 CÔNG TY TNHH TM & DV LỤC PHÚ GIA
Lô 38, Khu B2-2, Khu dân cư, khách 

sạn, căn hộ và thương mại
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Trọng Tín 2.091.200 Thuế cơ sở 2

1760 0401966915 CÔNG TY TNHH NGUYỄN NGỌC THIÊN DI Lô 39,40 Trần Văn Trứ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đinh Thị Duyên 14.982.040 Thuế cơ sở 2

1761 0400495276 Công ty cổ phần Bạch Đằng Lô 3A đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lý Văn Hùng 8.763.884 Thuế cơ sở 2

1762 0302021454-003 Chi nhánh Công ty TNHH Âu Việt á tại Đà Nẵng Lô 3B6, Tổ 3 Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1763 0400568929 Công Ty TNHH Một Thành Viên Khánh Vũ Lô 408, Tổ 38 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Cư 61.628.544 Thuế cơ sở 2

1764 0400605338 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Uyên Lô 40B3.2 KDC số 4 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1765 0400585681 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Bình Hoà
Lô 40B3-2 KDC số 4 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Tuệ Long 32.883.259 Thuế cơ sở 2

1766 0401950908 CÔNG TY TNHH MTV HẢI ĐỖ Lô 41-43 đường 30 Tháng 4 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Lan 3.000.000 Thuế cơ sở 2

1767 0401286758 Công ty TNHH Hoàng Hiến
Lô 41-B1-33 KDC số 4 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  5.400.000 Thuế cơ sở 2
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1768 0401979826 CÔNG TY TNHH LILA HOUSE Lô 42 đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Quý Phúc 0 Thuế cơ sở 2

1769 0400558342 Công ty TNHH viễn thông Dũng Phát Lô 427 KDC Tây nam Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1770 0400551724 Công ty TNHH Thương mại và du lịch Kim Phát Lô 44-46 đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  133.985 Thuế cơ sở 2

1771 0401381546 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Bách Kim An Lô 46 Khu Tuyên Sơn 3 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Mai Thị Kiều Anh 5.644.825 Thuế cơ sở 2

1772 0401458005 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đồi Cát Trắng Lô 47 đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Đào 2.615.700 Thuế cơ sở 2

1773 0401449402 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Bảo Gia
Lô 47B2-3 Khu dân cư Nguyễn Thiện 

Thuật - Phan Thành Tài
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thục Nghi 0 Thuế cơ sở 2

1774 0401299323 Công ty TNHH MTV Công nghệ Thông tin Uy Viễn
Lô 49 B1.30 Huỳnh Tấn Phát, KDC 

số 4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1775 4600364729-001 CN Công ty cổ phần thương mại tổng hợp kim khí gang thép tại Đà Nẵng Lô 4-D2 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Tú 3.868.207 Thuế cơ sở 2

1776 0401954275 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DƯƠNG LINH ĐAN Lô 5 đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đoàn Thị Anh 3.500.000 Thuế cơ sở 2

1777 0400462055 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Trung Sơn Lô 5 khu dân cư Bình An, Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Học 7.974.284 Thuế cơ sở 2

1778 0400649399 Công ty TNHH một thành viên Cường Tấn Phát Lô 5 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1779 0401612994 Công Ty TNHH Yên La Lô 50A đường 30 tháng 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Văn Khánh Hòa 0 Thuế cơ sở 2

1780 0400589975 Công ty TNHH một thành viên Hà Anh Phúc Sinh Lô 519 KDC Tây Nam Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lương Văn Dũng 0 Thuế cơ sở 2

1781 0400655441 Công ty TNHH Hoàng Anh Minh Lô 54 - 56 đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1782 0401341494 Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Việt Ngọc Hà
Lô 54 B1.28 KDC số 4 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  2.431.950 Thuế cơ sở 2

1783 0401298640 Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Nguyên Lô 54, Lô 55 Tổ 72 P.Hoà Cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1784 0401304904 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa Thu Bình Lô 567 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1785 0401303876 Công ty TNHH Lâm Sơn Việt
Lô 58-59 Lê Đại, tổ 72, P.Hoà Cường 

Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1786 0401427409 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp Kim Thành Lưu Đà Nẵng Lô 59B2-3 KDC Nguyễn Thiện Thuật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vi Nhất Trường 70.000 Thuế cơ sở 2

1787 0401062162 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Nguyên Gia Lô 5B516.3 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Minh Phúc 0 Thuế cơ sở 2

1788 0401149705 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VAM.I.C
lô 66, đường 30 tháng 4, P.Hoà 

Cường Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  5.096.400 Thuế cơ sở 2

1789 0400471821 Doanh nghiệp tư nhân ăn uống Quỳnh Châu Lô 6-8 đường 2/9, Phường Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Huynh 7.836.184 Thuế cơ sở 2

1790 0401603291 CÔNG TY TNHH DANAVICO Lô 69 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Quang Bình 142.922.924 Thuế cơ sở 2

1791 0400562155 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lộc Tùng
Lô 7 B1.25 đường 10,5m KDC số 4 

Nguyễn Tri Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  2.485.482 Thuế cơ sở 2

1792 0400614117 Công ty TNHH một thành viên Lộc Thiên Phú Lô 7 B1.4KDC số 4 P. Hoà Cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1793 0402037962 CÔNG TY TNHH HANGUK
Lô 7 Khu B2.1 Khu đô thị Nam Công 

viên Châu Á
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Tiến Huy 0 Thuế cơ sở 2

1794 0401333969 Công ty Cổ phần Hợp Thành Tiến Lô 7 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  18.528.185 Thuế cơ sở 2

1795 0400383117 Công ty TNHH nghiên cứu và thiết kế phần mềm Đà Nẵng Lô 72 Khu QHDC C17 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Hồng Chương 0 Thuế cơ sở 2

1796 0401445528 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LÊ CÁT TƯỜNG Lô 773 Tiên Sơn 5 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Diễn 0 Thuế cơ sở 2

1797 0402144386 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VÂN THIÊN ÂN Lô 773 Tiên Sơn 5 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Diễn 56.400 Thuế cơ sở 2

1798 0309802376-019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TƯ VẤN THIÊN HÀ - CHI NHÁNH 

ĐÀ NẴNG
Lô 77A đường 30 tháng 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Phú Đông 0 Thuế cơ sở 2

1799 0400493737 Doanh nghiệp tư nhân Vương Nguyên
Lô 7m5, Khu dân cư số 1 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thanh Lợi 8.462.275 Thuế cơ sở 2

1800 0401382451 Công ty TNHH MTV Thiên Duyên
Lô 841 - Tiên Sơn 3 (KDC Tây Nam 

Hoà Cường)
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1801 0400595295 Công ty TNHH một thành viên Hậu Nem
Lô 85 F9 KDC số I Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  98.037.213 Thuế cơ sở 2

1802 0401421069 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC BẢO TÂM Lô 85A-85B đường 30/4 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Quang Nghĩa 31.951.564 Thuế cơ sở 2

1803 0401355585 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Mẫn Lô 87 KDC số 1 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1804 0400578003 Công ty TNHH một thành viên Sen Lê Lô 92 C2 Lê Văn Đức NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Sen 7.696.323 Thuế cơ sở 2

1805 0400592470 Công ty TNHH Trường Thuận
Lô 93 - F9 KDC 1, đường Nguyễn 

Khoái
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trịnh Hà Nam 0 Thuế cơ sở 2

1806 0400594735 Doanh nghiệp tư nhân Đại Huê Lô A - 186B đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Nhiên 0 Thuế cơ sở 2

1807 0400461358 Doanh nghiệp tư nhân Phước Nguyên Lô A 13-9 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Thanh Bình 650.145 Thuế cơ sở 2

1808 0309343468-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG VIỆT Lô A- 174B, Đường 30 Tháng 4 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phạm Xuân Trường 0 Thuế cơ sở 2

1809 0401704638 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Ngàn Sáng Lô A 93A-93B đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bảo Quốc 0 Thuế cơ sở 2

1810 0402216288 CÔNG TY TNHH ĐTTM VĨNH TRINH Lô A110 đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Vĩnh 0 Thuế cơ sở 2

1811 0401341631 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Khanh Lô A12 Nguyễn Lộ Trạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Kim Liên 76.145.855 Thuế cơ sở 2

1812 0402205102 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHƯƠNG NAM Lô A13.4 đường Nguyễn Sơn Trà chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đặng Thị Mộng Loan 40.718.775 Thuế cơ sở 2

1813 0401357487 Công ty TNHH MTV Phương Nhi Lô A150 Đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1814 0400484933 Công ty TNHH TM và DV Nhân Sinh
Lô A150 P.Hoà Cường Bắc-Hải Châu-

Đà Nẵng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1815 0402132013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG LONG QUÝ Lô A17, 18, 19 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thị Ái Thùy 0 Thuế cơ sở 2

1816 0401377349 Công ty TNHH Vỹ Phúc Lô A-176B Đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1817 0400626747 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phú Hoàng Dũng Lô A1-9 Nguyễn Hữu Thọ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  7.091.040 Thuế cơ sở 2

1818 3300730450-003 Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long M tại Đà Nẵng Lô A2- A2B đường 30 tháng 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1819 0400606941 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tài Lợi Lô A2.7 Đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tuấn Anh 602.408.926 Thuế cơ sở 2

1820 3301322990-001
Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Sông Đà Thăng 

Long M Tại Thành Phố Đà Nẵng
Lô A2-A2B Đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Việt Hồng 0 Thuế cơ sở 2

1821 0305391397 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI HÂN HÂN Lô A39 đường 30 Tháng 4 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Mai Thị Thanh Trâm 183.701 Thuế cơ sở 2

1822 0400496015 Công ty TNHH Bá Phát Lô A3C đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Xuân Thanh 8.316.153 Thuế cơ sở 2

1823 0401468620 Công Ty TNHH Phúc Phú Giang Lô A42 - đường ven sông Tuyên Sơn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Du 0 Thuế cơ sở 2

1824 0402003674 CÔNG TY TNHH MTV BEAUTY LUCK
Lô A45, Khu B2-1, Khu dân cư, 

khách sạn, căn hộ và TM DV 2/9
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Cao Hùng 89.400 Thuế cơ sở 2

1825 0401387019 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vân-Kha Lô A54-56 đường 30/4 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lã Thanh Vân 37.575.766 Thuế cơ sở 2

1826 0401370255 Công ty TNHH Giao nhận hàng hoá Quốc tế KOKI Lô A6 KDC Tuyên Sơn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  39.107 Thuế cơ sở 2

1827 0401369436 CÔNG TY TNHH TIẾN THỊNH HƯNG Lô A62 Đường 30/4 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Thúy Phụng 0 Thuế cơ sở 2

1828 0400405265 Dntn Thủy Hoa Viên Lô A7.3 đường 2 tháng 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Phan Thị Diên 0 Thuế cơ sở 2

1829 0402167111 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CƯỜNG THỊNH PHÁT
Lô A-82 Khu dân cư dọc tuyến đường 

Trường Sa
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Ngô Thị Tuyết Trinh 0 Thuế cơ sở 2

1830 0402009683 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NAM ANH KLC Lô A89 đường 30 tháng 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bá Nam 6.923.000 Thuế cơ sở 2

1831 0401295304 Công ty TNHH MTV Nguyên Lộc
Lô B1.11 KDC số 1 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1832 0400498982 Công ty TNHH TM - DV và du lịch Quang Trang
Lô B1.16 Nguyễn Lộ Trạch Tuyên 

Sơn mở rộng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Văn Toại 0 Thuế cơ sở 2

1833 0400660709 Công Ty TNHH Ái Mỹ Vân Lô B1.8 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Vân 33.457.087 Thuế cơ sở 2

1834 0400565861 Doanh nghiệp tư nhân Tú Hiển Lô B1-25 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Trọng Hùng 8.696.839 Thuế cơ sở 2

1835 0400592865 Công ty TNHH một thành viên Duy Trinh
Lô B1-49 Tổ 36 phường Hoà Thuận 

Tây
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Thanh 0 Thuế cơ sở 2

1836 0402212565 CÔNG TY TNHH KEVIN BEER
Lô B20, Khu 3-2, Khu dân cư, Khách 

sạn, Căn hộ và Thương mại
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 10.620 Thuế cơ sở 2
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1837 0400497989 Công ty cổ phần xây dựng Thiên Cường
Lô B2-10 KDC số 1 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  11.333.070 Thuế cơ sở 2

1838 0402142558 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO JOLISE Lô B2-6.7 Nại Nam NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Năm 0 Thuế cơ sở 2

1839 0400588594 Công ty TNHH một thành viên Rồng Hoang Dã
Lô B284 KDC Tuyên Sơn, P. Hoà 

Cường Nam
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đăng Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

1840 0400559787 Công ty TNHH Phú Phúc
Lô B2-9 khu Bình An, Hoà Cường 

Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  4.948.562 Thuế cơ sở 2

1841 0402092554 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÁT Lô B31-32 Trần Văn Trứ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Chí Thành 0 Thuế cơ sở 2

1842 0400655466 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đông Tịnh Lô B49 Nguyễn Hữu Dật NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1843 0400573397 Công ty TNHH SÊPÔN Lô B5 Phạm Văn Bạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1844 0400637611 Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn Tài
Lô B5.1.4 KDC số 02 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô  Văn Tài 613.910.094 Thuế cơ sở 2

1845 0400562620 Công ty TNHH Phú Đan
Lô B70, khu dân cư số 1, Hoà Thuận 

Tây
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  14.206.477 Thuế cơ sở 2

1846 0401368224 Công ty TNHH Bảo Ngọc Anh Lô C 209, đường ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  3.679.425 Thuế cơ sở 2

1847 0400519664 Doanh Nghiệp Tư Nhân Diệu Thúy Lô C1-91 KDC dọc tuyến đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Dương Phú Hoàng 4.855.287 Thuế cơ sở 2

1848 0401388326 Công Ty CP Tin Học Và Viễn Thông Hải Vinh Lô C2-18 Đường Cầm Bá Thước NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Vinh 3.832.150 Thuế cơ sở 2

1849 0401294318 Công ty TNHH nội thất Quốc Khải
Lô C247-249, đường ỷ Lan Nguyên 

Phi, khu Nam Sơn Ba
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  59.192.432 Thuế cơ sở 2

1850 0401364156 Công ty TNHH MTV Đông Tuấn Lô C3 - 41 KDC Tuyên Sơn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1851 0400529366 Công ty TNHH dược phẩm Đa Phước Đức
Lô C3-41 khu dân cư số 1 phường 

Hoà Cường Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1852 0400496350 Công ty TNHH Nhật Hoàng
Lô C3-93 Khu dân cư số 1 Nguyễn 

Tri Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Dũng 1.621.300 Thuế cơ sở 2

1853 0400583719 Công ty TNHH Phú Mỹ An
Lô C4-17 KDC số 1 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Phương Nam 29.117.583 Thuế cơ sở 2

1854 0401241588 Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Cường Long
Lô C4-17 KDC số 1, Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  12.126.017 Thuế cơ sở 2

1855 0400586269 Công ty cổ phần Hoàng Đô Lô C87 Lương Nhữ Hộc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Phan Ka Sa 6.167.444 Thuế cơ sở 2

1856 0400605296 Công ty TNHH Tuấn Quyên Trinh
Lô C95, vệt 30/4 phường Hoà Cường 

Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1857 0400593890 Công ty TNHH xây dựng và thương mại du lịch Lệ Hằng Lô D16 đường Nguyễn Lộ Trạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  11.496.500 Thuế cơ sở 2

1858 0400584127 Công ty TNHH Duy Phú
Lô D2 - 32 KDC số 5 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Bảo Trị 4.850.171 Thuế cơ sở 2

1859 0401391625 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đồng Hồ Cát Lô D2-2, đường Nguyễn Trác NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Bảo 0 Thuế cơ sở 2

1860 0401404761 Công Ty TNHH Phú Minh Thu
Lô D3-1, Khu dân cư số 5 Nguyễn Tri 

Phương
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Minh Thu 0 Thuế cơ sở 2

1861 0400393531 Doanh nghiệp Tư nhân Thuận Lợi Lô D6 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Tươi 677.768.914 Thuế cơ sở 2

1862 0400478231 Doanh nghiệp tư nhân Kim Dy Lô E11, Khu dân cư Tuyên Sơn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thái Thành Tiến 0 Thuế cơ sở 2

1863 0400518928 Công ty TNHH mỹ nghệ và TMDV Lê Vy Na
Lô E15 Khu Hoá Sơn, Phường Hoà 

Cường Nam
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Nghĩa Hơn 24.821.200 Thuế cơ sở 2

1864 0400544854 Công ty Cổ phần Vica
Lô E2/11 Khu dân cư Bình An, Hoà 

Cường Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  5.262.125 Thuế cơ sở 2

1865 0401290659 Doanh nghiệp tư nhân Tân Phú Ninh Lô E3/30 Nguyễn Đổng Chi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Đức ảnh 0 Thuế cơ sở 2

1866 0400679467 Công ty TNHH một thành viên Thương mại Hân Cường
Lô F1-35 KDC Bình An, P.Hoà 

Cường Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  92.133.010 Thuế cơ sở 2

1867 0400653645 Công ty TNHH Sao Tháng Năm Lô F26 Bình An, P. Hoà Cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1868 0400404663 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Hiệp Hưng Lô F69 KDC 1 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đức Hưng 0 Thuế cơ sở 2

1869 0400777094 Công ty TNHH Một thành viên Trường Mỹ Lô G17, KDC Tuyên Sơn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  5.262.125 Thuế cơ sở 2

1870 0401384748 Công ty TNHH MTV TM & DV Địa ốc Hưng Việt Phát Lô số 09, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  5.262.125 Thuế cơ sở 2

1871 0401820497 CÔNG TY TNHH TM & DV HỒNG PHÚC TOÀN Lô số 1 A2.5 Trần Thị Lý NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Toàn 7.541.400 Thuế cơ sở 2

1872 0400552527 Công ty TNHH Nhạc Trẻ Lô số 4-A16.4 Hoà Cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  5.917.803 Thuế cơ sở 2

1873 0401551269 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quảng Thu Lô số 86-88 đường 30 Tháng 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thanh Thủy 3.658.145 Thuế cơ sở 2

1874 0303777483-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Dũng Bảo Tại Đà Nẵng
Lô số B01, KDC phía Đông Sân bay, 

đường Nguyễn Phi Khanh
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đức Vũ 0 Thuế cơ sở 2

1875 0400404649 Doanh nghiệp tư nhân Hương Đồng Lô2 - 4 Trương Chí Cương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1876 0401454723 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Liên Minh Khuê Nhà C-P507 KCC Bình An NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thùy Liên 3.408.100 Thuế cơ sở 2

1877 0101094766-001 Chi Nhánh công ty TNHH Hưng Dũng tại Đà Nẵng
Nhà i15 khu C17-Hoà Thuận-Hoà 

Cường
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Việt Dũng 794.437 Thuế cơ sở 2

1878 0401414745 Cung Thể Thao Tiên Sơn Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1879 0106056281-010
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHÀ 

SẠCH HMC TẠI ĐÀ NẴNG

Phòng 202, Tòa nhà S-Home, Lô 

A110, đường 30 tháng 4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Hồng Nhị 0 Thuế cơ sở 2

1880 0401508658 Công Ty TNHH Việt Hòa Châu
Phòng 211, Khu C, Chung cư Bình 

An 2
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Văn Việt 2.431.950 Thuế cơ sở 2

1881 0401388478 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hoa Long Phát Phòng 308, Khu chung cư số 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Công Danh 48.196.120 Thuế cơ sở 2

1882 0401545804 Công Ty TNHH Kiến Trúc Dương Cộng
Phòng 613 Chung cư VinCom - số 1 

Lê Thanh Nghị
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thu Hằng 58.000 Thuế cơ sở 2

1883 0312832395-009 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN VUI CHƠI TẠI ĐÀ NẴNG
Quầy 505 - lầu 5, Trung tâm thương 

mại Lotte Mart Đà Nẵng, K
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Shin Jishup 0 Thuế cơ sở 2

1884 0311372265-010 Chi Nhánh 4 - Công Ty Cổ Phần Thế Giới Yến Sào Tại Đà Nẵng Siêu thị Lotte Đà Nẵng NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Vũ Thiên Nhi 1.302.000 Thuế cơ sở 2

1885 0402076464 CÔNG TY TNHH MTV TM DV TẤN GIA Số 01 Nguyễn Sơn Trà chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Tấn Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

1886 0402184974 CÔNG TY TNHH SOLIMO Số 02 đường 30 Tháng 4 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Tô Vũ 0 Thuế cơ sở 2

1887 4001168482-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH DU LỊCH HỘI AN DMC Số 02 Lưu Trọng Lư NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Trọng Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

1888 0401706339 Công Ty TNHH Việt Đà Phát Số 03 Phan Thành Tài chưa hoàn thành thủ tục giải thể Bùi Ngô Thị Châu 421.557 Thuế cơ sở 2

1889 0401731293 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI BÌNH CHÂU Số 04-06 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyễN ĐứC Duy 2.775.400 Thuế cơ sở 2

1890 0400782746 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ NHẬT TÂN HƯNG Số 08 Huỳnh Mẫn Đạt chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Tâm 100.775.942 Thuế cơ sở 2

1891 0108169428-015
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN 

VIỆT NAM
Số 10 đường Tiên Sơn 17 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Trung Dũng 0 Thuế cơ sở 2

1892 0402312993 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV VÂN Số 108 đường Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1893 0402092561 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN TIẾN MIỀN TRUNG Số 111 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Minh Toàn 0 Thuế cơ sở 2

1894 0402261379 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CCPAY Số 11A Đốc Ngữ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Hùng 0 Thuế cơ sở 2

1895 0401841056 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HÀ LAM Số 121 đường Nguyễn Hữu Dật chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Hoài My 0 Thuế cơ sở 2

1896 0110558460-001
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG 

MẠI HEB
Số 124 Đường 2 Tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Hà 0 Thuế cơ sở 2

1897 3200604685-001 Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Adoha Tại Đà Nẵng Số 158 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Đăng Quyền 0 Thuế cơ sở 2

1898 0402051332 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG HOÀNG Số 167 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Bùi Công Thượng Hoàng 0 Thuế cơ sở 2

1899 5500677381-019
CÔNG TY TNHH TM HỆ THỐNG TỔNG KHO NỘI THẤT Á CHÂU - CHI 

NHÁNH NÚI THÀNH
Số 177 đường Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đào Vũ Ngọc 0 Thuế cơ sở 2

1900 0402188305 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH TẤN ĐẠT Số 18 đường Phan Thành Tài NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Phương Nhi 0 Thuế cơ sở 2

1901 0402270038 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ PT MINH NGUYÊN Số 188, đường Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ích Minh Nguyên 0 Thuế cơ sở 2

1902 0402270341 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ TC NGỌC HẬU Số 188, đường Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Ngọc Hậu 0 Thuế cơ sở 2

1903 0402333263 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH ĐẠI VN Số 189 Đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1904 3703448993-008 CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN TỔNG HỢP VĂN ĐÀN - CHI NHÁNH ĐN02 Số 19 Doãn Khuê NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2
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1905 0402334002 CÔNG TY TNHH VĂN SỸ HOME CAT Số 19 Doãn Khuê NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1906 0309454143-005 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN AZAVAT Số 19/23 Hoàng Thúc Trâm NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Duy Sơn 0 Thuế cơ sở 2

1907 0401326577 Công ty Cổ phần Thái Hoàng Long Số 2/3 Lê Cơ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1908 0402228854 CÔNG TY TNHH MTV DV SỚM BAN MAI Số 20 Hàn Thuyên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trang Quang Trung 0 Thuế cơ sở 2

1909 0402261629 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NAM Á Số 204, đường Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tuấn Anh 0 Thuế cơ sở 2

1910 0401449346 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa ốc An Sinh Phát Số 24 Đường Tiên Sơn 17 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Công Hoàng 3.852.100 Thuế cơ sở 2

1911 0402221714 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM-DV HỒNG TRÂM Số 27 Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thuỳ Trâm 0 Thuế cơ sở 2

1912 0401938989 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HẢI CHÂU Số 278 Đường 2 Tháng 09 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1913 4001050265-002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT 

ĐỘNG SẢN MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG
Số 298 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Tranh 549.650 Thuế cơ sở 2

1914 0111210387-026 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINH TRANG VNG-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Số 299 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Văn Trọn 0 Thuế cơ sở 2

1915 0315735569-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP ASIANLINK TẠI ĐÀ NẴNG Số 33 Hồ Tông Thốc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Xuân Tùng 0 Thuế cơ sở 2

1916 0400547485 Công ty TNHH xây dựng và thương mại ý Thành số 34- Lê Cơ, Hoà cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  31.806.865 Thuế cơ sở 2

1917 0401864896 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÀ NẴNG THÚ VỊ Số 34 Nguyễn Bình chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Thị Hằng 0 Thuế cơ sở 2

1918 0402043116 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẠI PHÚ THẮNG Số 34 Tiên Sơn 9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Tất Thắng 0 Thuế cơ sở 2

1919 0313644450-002
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO 

DỤC SHINYONG
Số 35 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ngọc Sơn 1.532.600 Thuế cơ sở 2

1920 0401934938 CÔNG TY TNHH MTV TRUNG BÍCH Số 350 đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hồ Văn Lân 35.068.691 Thuế cơ sở 2

1921 0314345206-002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐÀ NẴNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC 

NGUYỄN
Số 350 Nguyễn Tri Phương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kiều Trâm 0 Thuế cơ sở 2

1922 0402148951 CÔNG TY TNHH TMDV THỦY NGUYÊN Số 37 Lê Vĩnh Huy chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Lệ Thủy 0 Thuế cơ sở 2

1923 0402232071 CÔNG TY TNHH DANA LUFFY Số 37 Tân An 3 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Huệ 0 Thuế cơ sở 2

1924 4101528280-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN LAO TẠI THÀNH 

PHỐ ĐÀ NẴNG
Số 39 Lê Thanh Nghị NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Ánh Nguyệt 0 Thuế cơ sở 2

1925 0401891473 CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ MỸ KHÊ Số 39 Nguyễn Lộ Trạch chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Hải Vân 53.087 Thuế cơ sở 2

1926 0306489074-002 Công Ty TNHH Khúc Gia - Chi Nhánh Đà Nẵng Số 40 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Văn Nam 1.635.300 Thuế cơ sở 2

1927 0402216263 CÔNG TY TNHH TM-DV HỶ SONG HỶ Số 41 Tạ Hiện NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hữu Sỹ 0 Thuế cơ sở 2

1928 0108516745-001
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIGBUY24H VIỆT NAM - VĂN 

PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG
Số 44 Đường Lê Quý Đôn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hồng Hải 0 Thuế cơ sở 2

1929 0318589066-002 CHI NHÁNH 01 – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LA DUNG Số 486 đường 2 Tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký La Thị Dung 0 Thuế cơ sở 2

1930 0401411575 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sm-Sea Số 5 Nguyễn Xuân Nhĩ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Văn Thọ 3.061.600 Thuế cơ sở 2

1931 0401550240 Công Ty TNHH Một Thành Viên Seeon Số 5 Nguyễn Xuân Nhĩ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Ngọc Thạnh 2.586.050 Thuế cơ sở 2

1932 0402124830 CÔNG TY TNHH THAO NAM VIÊN ĐÀ NẴNG Số 50 đường 30/4 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Trung Nam 0 Thuế cơ sở 2

1933 0402216295 CÔNG TY TNHH TMDV MTV FUJITORA Số 50 Nguyễn Sơn Hà NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Văn Cao 0 Thuế cơ sở 2

1934 0401460406 Công Ty TNHH Tâm Minh Nhật Số 51 Lê Bá Trinh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Kim Quý 1.747.500 Thuế cơ sở 2

1935 0402240266 CÔNG TY TNHH JOHN'S PHÁT HOÀNG Số 511 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Gia Phát 0 Thuế cơ sở 2

1936 0402056228
CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AN NINH GIÁM SÁT THÔNG 

TIN BÌNH AN
Số 533 Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quang Chơn 0 Thuế cơ sở 2

1937 4000671887-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Trường Long Giang Tại Đà Nẵng Số 54 Lê Đại NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Duy Vỹ 0 Thuế cơ sở 2

1938 0401437566 Công Ty TNHH Ô Tô Võ Nam Số 560 đường 2 tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Tấn Lâm 171.417.102 Thuế cơ sở 2

1939 0402153084 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN ĐƯỜNG XANH ĐÀ NẴNG Số 5-7 Duy Tân chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Cao Hoàng 4.149.250 Thuế cơ sở 2

1940 0402133070 CÔNG TY TNHH ULB Số 57 Trần Văn Trứ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trần Tiến Duy 9.201.717 Thuế cơ sở 2

1941 0402204275 CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI AN Số 58 Nại Nam NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hương Ly 269.100 Thuế cơ sở 2

1942 0402258802 CÔNG TY TNHH TMDV HÀ KHOA ĐIỀN Sô 581 Đường Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Nguyễn Khoa Điền 0 Thuế cơ sở 2

1943 0111527232-037 CÔNG TY TNHH KDSX AN TUYÊN HANOI - CHI NHÁNH ĐN59 Số 59 Doãn Khuê NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1944 0402263947 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THANH TRUNG Số 596 Đường Hoàng Diệu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Anh Vũ 0 Thuế cơ sở 2

1945 0402242908 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH VĂN-DANA Số 60 Phan Huy Ôn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hứa Ngọc Văn 0 Thuế cơ sở 2

1946 0402269152 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NGUYÊN Số 618, đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Ích Nhất Nguyên 0 Thuế cơ sở 2

1947 0402304664 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LONG SỰ Số 634/71/12 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Nguyễn Hoàng Long 0 Thuế cơ sở 2

1948 0401904281 CÔNG TY TNHH BẢO PHÚC AN Số 642 đường 2/9, Tổ 28 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Bích Quỳnh 59.624.700 Thuế cơ sở 2

1949 0401705737 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SALON HOLIDAY Số 652 đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Dương Diệu Dinh 33.627 Thuế cơ sở 2

1950 3002266000-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ DU HỌC 

QUỐC TẾ Á ÂU TẠI ĐÀ NẴNG
Số 69 đường Núi Thành NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Quốc Bảo 0 Thuế cơ sở 2

1951 0402125009 CÔNG TY TNHH VẮC XIN GIA ĐÌNH Số 72 Nguyễn Hữu Thọ chưa hoàn thành thủ tục giải thể Tô Đình Phong 7.659.900 Thuế cơ sở 2

1952 0401618178 Công Ty TNHH Trang Danang Số 72 Tố Hữu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Kim Trang 6.179.250 Thuế cơ sở 2

1953 0110691159-001
CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOÀNG CƯỜNG - CHI NHÁNH ĐÀ 

NẴNG
Số 75, Đường Tống Phước Phổ NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Văn Cường 0 Thuế cơ sở 2

1954 5500676814-031 CÔNG TY TNHH BAO BÌ TL SƠN LA- CHI NHÁNH HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG Số 78 Man Thiện NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đàm Thị Lan 0 Thuế cơ sở 2

1955 0315599228-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH SX-TM-DV CƠ ĐIỆN SÀI GÒN Số 8 Đường Tiên Sơn 16 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Đình Nhân 0 Thuế cơ sở 2

1956 0402111951 CÔNG TY TNHH YUMMY PROFIT Số 89 Nguyễn Lộ Trạch NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hữu Hoàng Long Nam 0 Thuế cơ sở 2

1957 0311337581-003
Văn Phòng Đại Diện Miền Trung Tại Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và 

Dịch Vụ Bắc Trung Nam
Số 95 Nguyễn Khánh Toàn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Vinh 0 Thuế cơ sở 2

1958 0315935374 CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂM MINH Số 97 Ngô Thị Liễu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Hoàng Minh 0 Thuế cơ sở 2

1959 0402149835 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÚ PHÁT Số 98/1/3 Châu Thượng Văn chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Tú 107.242.870 Thuế cơ sở 2

1960 5702227723-044 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TUYÊN QN - CHI NHÁNH ĐN2 Số nhà 196 Đường 30 Tháng 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1961 5702225846-005 CÔNG TY TNHH DVTM ĐÀO DŨNG FAMILY - CHI NHÁNH 16 Số nhà 198 Đường 30 Tháng 4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1962 0402004808 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANLACO Số nhà 295, đường Ỷ Lan Nguyên Phi NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Hồng Ân 32.400 Thuế cơ sở 2

1963 0306233675-002
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU AN PHÁT - CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số nhà 2D, Ngô Tất Tố NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thị Thiên Thư 0 Thuế cơ sở 2

1964 0402147820 CÔNG TY TNHH MAIKA ĐÀ NẴNG Số nhà 338, đường Lê Thanh Nghị chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Tuấn Hải Bằng 0 Thuế cơ sở 2

1965 0401458220 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Việt á Số nhà 86/19-đường Thi Sách NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Mỹ Thoa 16.534.445 Thuế cơ sở 2

1966 0316947284-005
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ SCM 

TẠI ĐÀ NẴNG
Số nhà 93 Ngô Tất Tố NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Xuân Nguyên 0 Thuế cơ sở 2

1967 0401832608 CÔNG TY TNHH MTV ICTCOMPLIANCE VIỆT NAM
Tầng 05, Tòa nhà Lighthouse, 1254 

Xô Viết Nghệ Tĩnh
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Thanh Phương 0 Thuế cơ sở 2

1968 0402217789 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SUKI
Tầng 06, Toà nhà Dầu Khí, Số 2 

Đường 30/4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Vũ Hoài Ân 0 Thuế cơ sở 2

1969 0401541711 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tokyo Academics Việt Nam Tầng 1, 306 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hữu Minh 0 Thuế cơ sở 2

1970 0402081947 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PRIME GLOBAL VIỆT NAM
Tầng 1, Tòa nhà AAC, Lô 78-80 

Đường 30/4
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Phương Nhung 0 Thuế cơ sở 2

1971 0401698832-001
Văn Phòng Đại Diện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Citimarine 

Việt Nam
Tầng 10, Tòa nhà dầu khí, đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hà Ngọc Công 0 Thuế cơ sở 2

1972 4001025149-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần An Phú Đức Tại Đà Nẵng Tầng 11, Số 122 đường 2/9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thanh Tùng 0 Thuế cơ sở 2

1973 1801723972-003
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO RUN 

TOGETHER

Tầng 16, Tòa nhà Misa, 188 đường 

30 tháng 4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Trần Đại 0 Thuế cơ sở 2

1974 0401861101 CÔNG TY TNHH WORKHOUSE VIỆT NAM
Tầng 2 toà nhà VNPT 344 Đường 2 

tháng 9
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2
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1975 0401951355 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SEALAND Tầng 2, 63 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tăng Lê Thuần 3.238.000 Thuế cơ sở 2

1976 0401283098 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Luận
Tầng 2, số 242 đường 2-9, tổ 3, P.Hoà 

Cường Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Ngọc Luân 0 Thuế cơ sở 2

1977 0401952824 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ZADA HOLDINGS Tầng 2, số 430 đường 2 tháng 9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NguyễN Văn TuấN 2.309.600 Thuế cơ sở 2

1978 0108123335-011
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG 

TIỆN BẠCH GIA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tầng 2, tòa nhà 522 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Cảnh Thắng 0 Thuế cơ sở 2

1979 0401516698 Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Quản Lý Doanh Nghiệp - Đà Nẵng
Tầng 2, Tòa nhà Sunrise Building, Số 

25 Đường 2/9
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Vũ Thị Thục Anh 3.315.300 Thuế cơ sở 2

1980 0303333022-005 Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Do Ma Vi Na
Tầng 2, TT TM Lotte Đà Nẵng, Khu 

Đông Nam Đài Tưởng Niệm
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Phúc 5.923.770 Thuế cơ sở 2

1981 0402092709 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẠ THẢO Tầng 2-3 số 207 Huy Cận chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Đại Dương 0 Thuế cơ sở 2

1982 0400672302 Công ty TNHH R.E.C.O.M Tầng 3 số 480-482 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  6.549.676 Thuế cơ sở 2

1983 0401958255 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ GIAO NHẬN VIỄN DƯƠNG Tầng 3, 16-18 Phan Thành Tài chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Song Toàn 0 Thuế cơ sở 2

1984 0402030639
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TIẾP THỊ TRUYỀN THÔNG THỊNH VƯỢNG 

MEDIA
Tầng 3, 205 Xô Viết Nghệ Tĩnh NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thuận 0 Thuế cơ sở 2

1985 0401096926 Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Kim Cát Tầng 3, 480-482 Trưng Nữ Vương NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

1986 0402013023 CÔNG TY TNHH LHK DESIGN
Tầng 3, số 06 Đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Công Linh 0 Thuế cơ sở 2

1987 0402013584 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ YOPA Tầng 3, Số 90 Ngô Tất Tố NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Văn Khánh 5.612.200 Thuế cơ sở 2

1988 0401803325
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ 

ĐẤU GIÁ ĐÀ NẴNG

Tầng 3, Tòa nhà số 320 đường 2 

tháng 9
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thanh Sơn 0 Thuế cơ sở 2

1989 0401684903 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Dương Việt Tầng 3, Tòa nhà số 43 Ngô Thị Liễu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Văn Lợi 0 Thuế cơ sở 2

1990 0106816398-001 VĂN PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VHG Tầng 3,484-486 đường 2-9 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Văn Dũng 2.351.300 Thuế cơ sở 2

1991 0104613963-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ECOIT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tầng 4 tòa nhà Minh Sơn, số 25 

đường 2/9
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hoàng Danh Tiến 0 Thuế cơ sở 2

1992 0402130270 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG N2L ENTERTAINMENT
Tầng 4 Tòa nhà Tùng Lâm, 35 A-B-C 

Núi Thành
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hoàng Văn Ngọc 0 Thuế cơ sở 2

1993 0402331435 CÔNG TY TNHH  TRUST MEDIA VIỆT NAM
Tầng 4, chung cư Bắc Cường số 40A 

Xô Viết Nghệ Tỉnh
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1994 0402136145 CÔNG TY TNHH OPR VIỆT NAM Tầng 4, số 06 Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Bá Anh Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

1995 0401407441 Công Ty Cổ Phần Đà Nẵng Tương Lai
Tầng 4, tòa nhà Dầu khí Lô 

A2.1+300m Đường 30/4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Điện Biên 0 Thuế cơ sở 2

1996 4001333182-030 CÔNG TY TNHH TUYÊN TEMPLE DANANG - CHI NHÁNH ĐNHC
Tầng 4, Tòa nhà dầu khí, Số 2, 

Đường 30-4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1997 2301408082-028 CÔNG TY TNHH AN TUYÊN BACNINH - CHI NHÁNH ĐNHC
Tầng 4, Tòa nhà dầu khí, Số 2, 

Đường 30-4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

1998 0401807739 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH VANILLA VOYAGE
Tầng 5 - Toà nhà LightHouse, 1254 

Xô Viết Nghệ Tĩnh
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Vũ Việt Long 22.219.440 Thuế cơ sở 2

1999 0400616971-001 Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại MORI
Tầng 5 Cao ốc Indochina Riverside 

74 Bạch Đằng- ĐN
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

2000 0401789832 CÔNG TY TNHH MTV TMDV TRUYỀN THÔNG NELSON Tầng 5 toà nhà VNPT, 344 đường 2/9 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thanh Hải 0 Thuế cơ sở 2

2001 0402194570 CÔNG TY TNHH ECONOLABS Tầng 5, 06 Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa hoàn thành thủ tục giải thể Trương Văn Tiến Anh 0 Thuế cơ sở 2

2002 0402031801 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TELETECH Tầng 5, 174 Lê Đình Lý chưa hoàn thành thủ tục giải thể Lê Thị Vân Anh 0 Thuế cơ sở 2

2003 0402045787 CÔNG TY TNHH ADAD BRAND Tầng 5, 35A Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thị Minh Thành 0 Thuế cơ sở 2

2004 0401362945 Công ty TNHH MTV Hoàng Cát
Tầng 5, toà nhà Indochina Riveside 

74 Bạch Đằng
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

2005 0401529496 Công Ty TNHH Một Thành Viên Di Sản Và Đô Thị Asoka Việt Nam
Tầng 5, Tòa nhà Lighthouse, Số 1254- 

 Xô Viết Nghệ Tĩnh
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Thanh Quang 0 Thuế cơ sở 2

2006 0402211642 CÔNG TY TNHH CHATFLY
Tầng 6 - Toà nhà PvcomBank, Số 2 

Đường 30/4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phương Nam 0 Thuế cơ sở 2

2007 0317316108-002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KPH

Tầng 6 , Tòa nhà dầu khí , Số 2 

đường 30 - 4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lưu Trịnh Minh Hậu 0 Thuế cơ sở 2

2008 0313654917-002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN DIAMOND 

STAR TẠI ĐÀ NẴNG

Tầng 6 Tòa nhà Trực Thăng, Nguyễn 

Văn Linh
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đỗ Thị Cẩm Tuyên 0 Thuế cơ sở 2

2009 0401529489 Công Ty TNHH Tư Vấn Phát Triển Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệp Tầng 6, 108 Núi Thành chưa hoàn thành thủ tục giải thể Khiếu Đình Toàn 0 Thuế cơ sở 2

2010 0314856592 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PITCO
Tầng 6, PV Bank Tower, Số 02 

Đường 30/4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Duy Linh 66.339 Thuế cơ sở 2

2011 0110483582 CÔNG TY TNHH TEREA CORP Tầng 6, Số 101 Huỳnh Tấn Phát NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Hoàng Quân 0 Thuế cơ sở 2

2012 0401939220 CÔNG TY CỔ PHẦN ART BEAUTY Tầng 6, số 112 đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 5.114.600 Thuế cơ sở 2

2013 0318215938-001
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG CÔNG TRÌNH BẢO THẠCH - CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG

Tầng 6, Tòa nhà dầu khí, Số 02 

Đường 30/4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Quốc Bảo Thạch 0 Thuế cơ sở 2

2014 0317966554-001
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THANH 

LOAN GROUP

Tầng 6, Tòa nhà dầu khí, số 02 đường 

30-4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Vũ Thị Thanh Loan 0 Thuế cơ sở 2

2015 0402251451 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ THỊNH
Tầng 6, Tòa nhà Dầu khí, số 02 

Đường 30-4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lò Văn Pánh 0 Thuế cơ sở 2

2016 0402210529 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ XÂY DỰNG LONG BÌNH
Tầng 6, Tòa nhà dầu khí, số 2 đường 

30 Tháng 4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Xuân 0 Thuế cơ sở 2

2017 0402186594 CÔNG TY TNHH ZENTARO VIỆT NAM
Tầng 6, Toà nhà dầu khí, Số 2 Đường 

30-4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

2018 0317706394-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH FREEWILL 

AGENCY

Tầng 6, Tòa nhà dầu khí, Số 2 đường 

30-4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hồ Quốc Đạt 0 Thuế cơ sở 2

2019 0312436948-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHÚC AN NGUYÊN

Tầng 6, Tòa nhà dầu khí, Số 2 đường 

30-4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thanh Nguyên 0 Thuế cơ sở 2

2020 5702227723-043 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TUYÊN QN - CHI NHÁNH ĐN7
Tầng 6, Tòa nhà dầu khí, Số 2 Đường 

30-4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

2021 2500777581-015 CÔNG TY TNHH TMDV AN TUYÊN PHUTHO - CHI NHÁNH ĐN7
Tầng 6, Tòa nhà dầu khí, Số 2 Đường 

30-4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 0 Thuế cơ sở 2

2022 0310449476-003
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH WOOWA BROTHERS 

VIỆT NAM

Tầng 6, Tòa nhà Đường Việt, 30 

Nguyễn Hữu Thọ
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Song Jin Woo 0 Thuế cơ sở 2

2023 0401539575 Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ A.P.G
Tầng 7 (Tòa nhà NBS Building), 112 

Nguyễn Hữu Thọ
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Huỳnh Thị Kim Anh 45.537 Thuế cơ sở 2

2024 0402206339 CÔNG TY TNHH MEDIA & ADS DANA WAVE
Tầng 7, Tòa nhà PVcomBank, Lô 

A2.1, Đường 30/4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Trung Sỹ 0 Thuế cơ sở 2

2025 0402090532 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NHẤT LINH
Tầng 9 tòa nhà dầu khí, số 2 Đường 

30/4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trương Thanh Phương 2.853.200 Thuế cơ sở 2

2026 0316905118
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THẤT VÀ SẢN XUẤT GỖ 

GREEN FURNITURE

Tầng 9, PV Bank Tower,số 2 Đường 

30/4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Công Hiệp 0 Thuế cơ sở 2

2027 0401827238
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH JIMSSA ĐÀ 

NẴNG

Tầng 9, Tòa nhà dầu khí, số 02 đường 

30-4
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 3.288.348 Thuế cơ sở 2

2028 0402101336 CÔNG TY TNHH FLODESK VIỆT NAM
Tầng 9, Tòa nhà dầu khí, Số 2 đường 

30-4
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Đồng Quang Trọng 0 Thuế cơ sở 2

2029 0401961353
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI NGOẠI THẤT WOODIN 

DESIGN

Tầng 9, Tòa nhà PGT Tower - 220 

Nguyễn Hữu Thọ
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Anh Duy 0 Thuế cơ sở 2

2030 0400467310 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng An Nguyên Tầng II, Số 03- Chu Văn An chưa hoàn thành thủ tục giải thể Nguyễn Đức Tùng 0 Thuế cơ sở 2

2031 0401416816 Công Ty TNHH Việt Bách Gia Thửa A-156, bản đồ 00, đường 30/4 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Hồng Phúc 22.917.802 Thuế cơ sở 2

2032 0401362215 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Dầu Khí Nam Côn Sơn Tổ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Hồng Hà 1.910.608 Thuế cơ sở 2

2033 0400572259 Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ vận tải Bạch Minh Tổ 10, Hoà Cường Nam NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  26.089.571 Thuế cơ sở 2

2034 0401202356 Công ty TNHH một thành viên thương mại Kính Vàng Tổ 10, Hoà Cường Nam NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.052.425 Thuế cơ sở 2

2035 0401534898 Công Ty TNHH Một Thành Viên Rau An Toàn Hoàng Đại Nam Tổ 109 - Khối Bình An II NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Minh Huy 0 Thuế cơ sở 2

2036 0401527957 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Sg Tổ 116 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Cường 0 Thuế cơ sở 2

2037 0401427776 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Hùng Cường Tổ 12 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đặng Hùng Cường 0 Thuế cơ sở 2

2038 0401567893 Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Dũng Huyền Tổ 14 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thanh Dũng 0 Thuế cơ sở 2

2039 0401055253 Công ty TNHH Một thành viên Trần Hồng Nhung Tổ 17 P. Hoà Cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  361.161.015 Thuế cơ sở 2

2040 0400412209 Công ty TNHH Anh Đào Tổ 17B đường 2/9 - Hoà Thuận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  854.345.098 Thuế cơ sở 2

2041 0400469879 Công ty TNHH Đan Hoài Tổ 17B Phường Hoà Thuận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao thị Thu Hương 5.334.806 Thuế cơ sở 2

2042 0400393073 Công ty TNHH Hoàng Bình Tổ 18 Nam Sơn - Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Ngọc Nhã 49.729.275 Thuế cơ sở 2

2043 0400467769 Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Thế Nguyên Tổ 18 Nam Sơn, Phường Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tạ Ngọc Thành 1.621.300 Thuế cơ sở 2
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2044 0101348812-005 Công Ty TNHH Nam Thái Sơn - Chi Nhánh Đà Nẵng Tổ 18, Hoà Cường Nam NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Anh 61.694.635 Thuế cơ sở 2

2045 4000396334-001 Chi nhánh Công ty TNHH Duy Minh tại Đà Nẵng Tổ 19A đường Cách mạng tháng 8 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bùi Thị Kim Phượng 0 Thuế cơ sở 2

2046 0401426518 Công Ty TNHH Tư ý Tổ 20 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Anh Tuấn 0 Thuế cơ sở 2

2047 0400561289 Doanh nghiệp tư nhân Thảo Nam tổ 20, phường Hoà Cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Chiển 130.939 Thuế cơ sở 2

2048 0401424207 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Đình Mai Tổ 21 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đình Mai 156.750 Thuế cơ sở 2

2049 0400582786 Công ty TNHH thương mại vận tải cẩu Khánh Mai Tổ 25, phường Hoà Thuận Đông NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Kim Mai 0 Thuế cơ sở 2

2050 0401100989 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Phán Tổ 29, P. Hoà Thuận Đông NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  21.822.828 Thuế cơ sở 2

2051 0400783355 Công ty TNHH Tư vấn - Đào tạo và Xây lắp điện Thuỷ Phúc
Tổ 3 Lô M31 Tuyên Sơn P. Hoà 

Cường Nam
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  15.927.860 Thuế cơ sở 2

2052 0400480657 Công ty TNHH Nhựt Nga Tổ 30 Tuyên Sơn, Phường Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Trần Phước Nhật 0 Thuế cơ sở 2

2053 0401223395 Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Gia Bảo Tổ 30, P.Hoà Cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

2054 0400444955 Công ty TNHH TM - DV vận tải Định Cư Tổ 31 Tuyên Sơn, Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

2055 0400614082 Công ty cổ phần dịch vụ Bảo vệ Miền Đất Võ
Tổ 31, đường Lê Nổ, P. Hoà Cường 

Nam
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  48.153.992 Thuế cơ sở 2

2056 0400650411 Công ty TNHH một thành viên Phú Hoà Mễ Tổ 32 phường Hoà Cường Nam NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  4.018.350 Thuế cơ sở 2

2057 0400451712 Công ty TNHH Minh Huy
Tổ 33 đường 2/9 Tuyên Sơn, Hoà 

Cường
chưa hoàn thành thủ tục giải thể  1.169.100 Thuế cơ sở 2

2058 0400549838 Công ty cổ phần Ngân Châu Tổ 34, phường Hoà Thuận Tây NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

2059 0401446987 Công Ty TNHH Tm-Dv Bất Động Sản Trần Gia Cát Tổ 36 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Thị Thùy Trang 48.411.550 Thuế cơ sở 2

2060 0400586660 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đoàn Hải Tổ 36 Tuyên Sơn, Hoà Cường Nam NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đoàn Thị Hồng Hải 0 Thuế cơ sở 2

2061 0400382755 Doanh nghiệp Tư nhân Hoàng Hiệp Tổ 37 Tiểu La - Bình Hiên NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

2062 0400492719 Doanh nghiệp tư nhân SX - TM và DV Anh Hào Tỏ 38A, Phường Hoà Thuận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phạm Văn Thành 0 Thuế cơ sở 2

2063 0400380691 Doanh nghiệp tư nhân Trung Quân Tổ 39 Đường 2/9 Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

2064 0400476026 Công ty TNHH TM và DV Quang Cường tổ 39 đường 2/9, Phường Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Thị Lệ Trân 34.560.286 Thuế cơ sở 2

2065 0400464493 Doanh nghiệp tư nhân Phan Hoà Tổ 39 đường 2/9, Phường Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hà Phan Thái Hoà 0 Thuế cơ sở 2

2066 0401362688 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ NetCam Tổ 39 Hoà Cường Nam NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.683.880 Thuế cơ sở 2

2067 0400522233 Doanh nghiệp tư nhân Dung Ngọc
Tổ 40, Khu Tuyên Sơn, Phường Hoà 

Cường Nam
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Đinh Thị Sáu 0 Thuế cơ sở 2

2068 0400559875 Doanh nghiệp tư nhân Thế Vinh Tổ 41 Tuyên Sơn NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phan Thị Kiều Lý 5.187.212 Thuế cơ sở 2

2069 0401482819 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Đức Thanh Tổ 42 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Huỳnh Đức Thanh 3.781.007 Thuế cơ sở 2

2070 0401483428 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Tấn Thành Tổ 42 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tấn Rin 0 Thuế cơ sở 2

2071 0400587431 Công ty TNHH một thành viên TA - KA Tổ 42 phường Hoà Cường Nam NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Đăng Doãn 0 Thuế cơ sở 2

2072 0400687820 Công Ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Vàng Tổ 43 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Kim Phượng 1.336.847.312 Thuế cơ sở 2

2073 0401311027 Công ty TNHH MTV Đức Nguyên Tổ 49 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

2074 0401203582 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vương Gia Khánh
Tổ 49 P.Hoà Cường Bắc,Q.Hải Châu 

TPĐN
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.650.800 Thuế cơ sở 2

2075 0400720813 Công ty TNHH Một thành viên Trương Minh Tuấn Tổ 51, P. Hoà Cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  0 Thuế cơ sở 2

2076 0400577296 Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Vương Minh Quang Tổ 52 chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hà Phi Long 12.032.466 Thuế cơ sở 2

2077 0401434491 Hợp tác xã Bình An Tổ 52 chưa hoàn thành thủ tục giải thể  5.338.350 Thuế cơ sở 2

2078 0400658717 Công ty TNHH Phát Thành Lợi
Tổ 52 Khối Bình An II, P. Hoà 

Cường Bắc
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  15.825.973 Thuế cơ sở 2

2079 0400563617 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Sơn Châu Tổ 52, Bình An II, Hoà Cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  1.838.918.897 Thuế cơ sở 2

2080 0401527410 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Xuân Lộc Phát Tổ 55 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Ngô Văn Mùi 0 Thuế cơ sở 2

2081 0400529359 Công ty TNHH Thiên Sanh tổ 55 Phan Đăng Lưu NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  35.279.429 Thuế cơ sở 2

2082 0400466331 Doanh nghiệp tư nhân Nhật Minh Tổ 69 Bình An 2, Phường Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Võ Thị Thu Thủy 27.926.920 Thuế cơ sở 2

2083 0400469967 Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Toàn Vĩnh Tổ 70, Phường hoà Thuận NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Thị Thúy Hồng 11.479.154 Thuế cơ sở 2

2084 0400561786 Công ty TNHH một thành viên Phúc Khang An Tổ 72 Phường Hoà Cường Bắc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký  191.350 Thuế cơ sở 2

2085 0400462376 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng B.H.H Tổ 73 Phường Hoà Cường NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Văn Dũng 10.117.437 Thuế cơ sở 2

2086 0401616205 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Và Du Lịch Cao Huy Tổ 75, Tiểu La NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Cao Quang Quốc Huy 4.408.592 Thuế cơ sở 2

2087 0401548636 Công Ty TNHH Một Thành Viên Khôi Nguyên Việt Tổ 99 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Lê Quốc Tuấn 2.686.850 Thuế cơ sở 2

2088 0402201429 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU LỊCH HOA - VIỆT
Toà nhà Phương Đông (Tầng 3), số 

1N đường Núi Thành
chưa hoàn thành thủ tục giải thể Hoàng Thị Kim Ngân 0 Thuế cơ sở 2

2089 0311772489-004 Chi Nhánh Công Ty TNHH Ong Vàng Ban Mê - Cửa Hàng Trưng Bày Sản Phẩm
Trung Tâm Metro Cash & Carry Đà 

Nẵng, Cách Mạng Tháng Tám
NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nguyễn Tiến 0 Thuế cơ sở 2
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